
Thứ 1. NĂM THỨC THÂN TƯƠNG ƯNG ĐỊA 
Thứ 2. Ý ĐỊA 

Phần 6

Hỏi: Phần vị của các uẩn có bao nhiêu chủng?
Đáp: Có nhiều chủng. Đó là có được tâm không 

tương ưng hành, Vô tưởng định... như trước đã nói 
rộng.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập có được? 
Đây lại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị của nhân, tự tại, hiện 
hành mà kiến lập có được. Đây lại có 3 chủng: 
thành tựu chủng tử, thành tựu tự tại và thồ nh tựu 
hiện hành.

Hỏi: Nương phần vị nào mà kiến lập Vồ tưởng 
định, Diệt tận định và Vô tưởng thiên? Ba loại đây 
mỗi loại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Đã lìa Biến tịnh tham, chưa lìa thượng 
tham, tác ý xuất ly tưởng làm tiền dẫn, gọi là phần 
vị diệt, kiến lập Vô tưởng định. Đây lại có 3 chủng. 
Tự tánh: chỉ là thiện. Bổ-đặc-già-la: ở dị sam  tương
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QUYỂN 56 597

tục. Khởi: trước ở đây khởi, sau ở sắc giới, ở Đệ tứ 
tĩnh lự sẽ thọ quả kia.

Nương đã lìa Vô sở hữu xứ tham, tác ý dừng 
nghỉ tưởng làm tiền dẫn, gọi là phần vị diệt, kiến 
lập Diệt tận định. Đây lại có 3 chủng. Tự tánh: chỉ 
là thiện. Bổ-đặc-già-la: ở thánh tương tục, thông 
cả bậc học, bậc vô học. Khởi: trước ở đây khởi, sau 
nhiều lần ở sắc giới hiện tại tiền, vì nương gá sở 
y sắc mới hiện tiền. Nếu căn cứ đây tức là chưa 
kiến lập giáo A-lại-da thức, nếu đã kiến lập thì tất 
cả xứ đều được hiện tiền.

Nương chúng hữu tình đã sanh ở Vô tưởng 
thiên, gọi là phần vị diệt, kiến lập Vô tưởng. Đây 
cũng có 3 chủng. Tự tánh: không che đậy không 
ghi nhớ. Bổ-đặc-già-la: chỉ là tánh dị sanh, chẳng 
phải các bậc thánh. Khởi: năng dẫn phát Vô tưởng 
định vì tư duy nhớ nghĩ kia, năng chiêu cảm quả dị 
thục Vô tưởng thiên, về sau tưởng sanh khởi liền 
từ kia chết đi.

Hỏi: Phần vị nào kiến lập mạng că ĩìì Đây lại 
có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị nghiệp dẫn dắt dị thục 
quyết định thời trụ, kiến lập mạng căn. Đây lại có
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3 chủng: vì định, bất định; vì ái, phi ái và năm, 
kiếp, số... mà được an lập.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập chúng đồng 
p h ậ ĩìì  Đây lại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị các hữu tình giống nhau 
mà kiến lập chúng đồng phận. Đây lại có 3 chủng: 
chủng loại đồng phận, tự tánh đồng phận và công 
xảo nghiệp xứ nuôi dưỡng mạng đồng phậru

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập sanh? Đây 
lại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị hiện tại kiến lập' sanh. 
Đây lại có 3 chủng: sát-na sanh, tương tục s anh và 
phần vị sanh.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập lão? Đây lại 
có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị trước thì phần vị sau kiến 
lập lão. Đây lại có 3 chủng: dị tánh lão, chuyển 
biến lão và thọ dụng lão.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập trụ? Đây lại 
có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị sanh kiến lập phần vị 
trụ. Đây lại có 3 chủng: sát-na trụ, tương tục trụ và 
chế lập trụ.
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Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập vô thường? 
Đây lại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị sanh đã hoại diệt kiến 
lập vô thường. Đây lại có 3 chủng: hoại diệt vô 
thường, chuyển biến vô thường và biệt ly vô thường.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập danh thân? 
Đây lại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị giả ngôn thuyết mà kiến 
lập danh thân. Đây lại có 3 chủng: danh thân giả 
thiết, danh thân thật vật, danh thân mà người thế 
gian cùng hiểu rõ hay không hiểu rõ.

Như danh thân, thì văn thân  và cú thân  nên 
biết cũng vậy. Cú thân có sự sai khác: đó là cú tiêu 
biểu, cú giải thích. Văn thân có sự sai khác: đó là 
nhiếp thuộc tiếng, nhiếp thuộc chữ.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập tánh dị sanh? 
Đây lại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị tất cả thánh pháp xuất 
thế chưa sanh khởi mà kiến lập tánh dị sanh. Đây 
lại có 3 chủng: hệ buộc Dục giới, hệ buộc sắc giới, 
hệ buộc Vô sắc giới.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập lưu chuyển? 
Đây lại có bao nhiêu chủng?



600 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập III

Đáp: Nương phần vị nhân quả tương tục mà 
kiến lập lưu chuyển. Đây lại có 3 chủng: lưu chuyển 
của sát-na triển chuyển, lưu chuyển của sanh triển 
chuyển và lưu chuyển của nhiễm ô, thanh tịnh 
triển chuyển.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập quyết định 
kh ác? Đây lại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị tướng của các pháp riêng 
biệt mà kiến lập quyết định khác. Đây lại có 3 
chủng: tướng quyết định khác, nhân quy'ít định 
khác, quả quyết định khác.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập tương ưng? 
Đây lại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị nhân quả tương xứng mà 
kiến lập tương ưng. Đây lại có 3 chủng: tương ưng 
hòa hợp, tương ưng phương tiện và tương ưng do sở 
tác đúng với đạo lý.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập th ế  tốc? Đây 
lại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị lưu chuyển nhanh chóng 
kiến lập thế tốc. Đây lại có 3 chủng: các hành thế 
tóc, sĩ dụng thế tốc và thần thông thế tốc.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập thứ lớp? Đây
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lại có bao nhiêu chủng?
Đáp: Nương phần vị mỗi mỗi hành lưu chuyển 

mà kiến lập thứ lớp. Đây lại có 3 chủng: thứ lớp 
sát-na lưu chuyển, thứ lớp nội thân lưu chuyển, 
thứ lớp thành lập sở tác lưu chuyển.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập thời? Đây 
lại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị hành tương tục không 
ngừng kiến lập thời. Đây lại có 3 chủng: quá khứ, 
vị lai và hiện tại.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập phương? 
Đây lại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị các sắc được thâu nhiếp 
lãnh thọ kiến lập phương. Đây lại có 3 chủng: 
trên, dưới và bốn bên.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập số? Đây lại 
có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị pháp lượng bằng nhau 
biểu hiện rõ ràng kiến lập số. Đây lại có 3 chủng: 
số một, sô" hai và số nhiều.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập hòa hợp? 
Đây lại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Nương phần vị sở tác của các bộ phận
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không bị khuyết mà kiến lập hòa hợp. Đây lại có 
3 chủng: tụ tập hòa hợp, một nghĩa hòa hợp và 
viên mãn hòa hợp.

Hỏi: Nương phần vị nào kiến lập chẳng hòa  
hợp? Đây lại có bao nhiêu chủng?

Đáp: Trái với hòa hợp, nên biết không hòa 
hợp, hoặc phần vị, hoặc sai khác.

Hỏi: Trong các uẩn, bao nhiêu uẩn là hữu sắc? 
Nghĩa nào là hữu sắc?

Đáp: Tức là dùng tánh đây, trở lại thuyễt tánh 
đây. Nghĩa tự tánh sắc là nghĩa hữu sắc. M5t uẩn 
là hữu sắc.

Hỏi: Nghĩa nào là có thấy? Bao nhiêu uẩn là 
có thấy?

Đáp: Nghĩa sở hành của mắt là có thấy. Một 
phần của một uẩn là có thấy.

Hỏi: Nghĩa nào là có đối ngại? Bao nhiou uẩn 
là có đối ngại?

Đáp: Nghĩa căn cứ vào nơi chôn, có sự triển 
chuyển xúc chạm lẫn nhau và nghĩa thô lớn là 
nghĩa có đối ngại. Nghĩa thô lớn nên biết xa lìa ba 
chủng vi tế, ba vi tế đây nên biết như trước. Một 
phần của một uẩn là có đối ngại.
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Hỏi: Nghĩa nào hữu lậu? Bao nhiêu uẩn là hữu
lậu?

Đáp: Nghĩa thô trọng đi theo, chẳng phải kia 
đối trị phiền não phát khởi. Một phần eủa tất cả 
uẩn là hữu lậu.

Lại có nghĩa hữu lậu khác. Đó là nếu ở nơi 
phiền não năng sanh 4 chủng quá thất là nghĩa 
hữu lậu. Những gì gọi là bốn chủng quá thất? 1. 
Quá thất không tịch tịnh; 2. Quá thất nội ngoại 
biến đổi; 3. Quá thất phát khởi ác hạnh; 4. Quá 
thất của nhân nhiếp thọể

Nên biết quá thất thứ nhất do triền hiện hành 
gây ra. Quá thất thứ hai do các sự phiền não đuổi 
theo phiền não gây ra. Quá thất thứ ba là do nhân 
duyên phiền não gây ra. Quá thất thứ tư dẫn phát 
hậu hữu gây ra.

Hỏi: Nghĩa nào là hữu vi? Bao nhiêu uẩn là 
hữu vi?

Đáp: Nghĩa theo nhân đã sanh và nên sanh. 
Tất cả uẩn là hữu vi.

Hỏi: Nghĩa nào là hữu tránh? Bao nhiêu uẩn 
là hữu tránh?

Đáp: Nghĩa tự tại chuyển theo nhiều sân khuể.
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Một phần của tất cả uẩn là hữu tránh.
Hỏi: Nghĩa nào là có ái vị? Bao nhiêu uẩn là 

có ái vị?
Đáp: Nghĩa tự tại chuyển theo nhiều ái kiến. 

Một phần của tất cả uẩn là có ái vị.
Hỏi: Nghĩa nào là nương đam mê vui thích? 

Bao nhiêu uẩn là nương đam mê vui thích?
Đáp: Nghĩa tự tại chuyển theo nhiều dục tham. 

Một phần của tất cả uẩn là nương đam mê vui 
thích.

Hỏi: Nghĩa nào là thế gian? Bao nhiêu uẩn là 
thế gian?

Đáp: Nghĩa nương hý luận. Một phần của tất 
cả uẩn là thế gian.

Hỏi: Nghĩa nào là đọa giới? Bao nhiêu uẩn là 
đọa giới?

Đáp: Nghĩa thê gian nhiếp thuộc 3 cõi. Một 
phần của tất cả uẩn là đọa giới.

Hỏi: Nghĩa nào là quá khứ? Bao nhiên uẩn là 
quá khứ?

Đáp: Nghĩa đã thọ dụng nhân quả. Tất cả uẩn 
là quá khứ.

Hỏi: Nghĩa nào là vị lai? Bao nhiêu uẩn là vị lai?
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Đáp: Nghĩa chưa thọ dụng nhân quả. Tất cả 
uẩn là vị lai.

Hỏi: Nghĩa nào là hiện tại? Bao nhiêu uẩn là 
hiện tại?

Đáp: Nghĩa đã thọ dụng nhân và nghĩa chưa 
thọ dụng quả. Tất cả uẩn là hiện tại.

Hỏi: Nghĩa nào là bên trong? Bao nhiêu uẩn 
là bên trong?

Đáp: Nghĩa sáu xứ, kể cả những gì thuộc sáu 
xứ. Một phần của một uẩn, hoàn toàn bốn uẩn là 
bên trong.

Hỏi: Nghĩa nào là bên ngoài? Bao nhiêu uẩn 
là bên ngoài?

Đáp: Nghĩa trái với tướng bên trong. Một phần 
của một uẩn là bên ngoài.

Hỏi: Nghĩa nào là thô? Bao nhiêu uẩn là thô?
Đáp: Nghĩa tướng tích tụ tăng trưởng, không 

sáng sạch. Một phần của tất cả uẩn là thô.
Hỏi: Nghĩa nào là tế? Bao nhiêu uẩn là tế?
Đáp: Nghĩa trái với tướng thô. Một phần của 

tất cả uẩn là tế.
Hỏi: Nghĩa nào là kém? Bao nhiêu uẩn là 

kém?
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Đáp: Nghĩa vô thường, khổ, bất tịnh, nhiễm 
ô. Một phần của tất cả uẩn là kém.

Hỏi: Nghĩa nào là diệu? Bao nhiêu uẩn là 
diệu?

Đáp: Nghĩa trái với tướng kém. Một phần của 
tất cả uẩn là diệu.

Hỏi: Nghĩa nào là xa? Bao nhiêu uẩn là xa?
Đáp: Nghĩa nơi chôn, quá khứ, vị lai, thời, 

phương, khoảng cách, tầm rộng. Một phần của tất 
cả uẩn là xa.

Hỏi: Nghĩa nào là gần? Bao nhiêu uẩn là gần?
Đáp: Nghĩa trái với tướng xa. Một phần của 

tất cả uẩn là gầnế
Hỏi: Nghĩa nào là hệ buộc Dục giới? Bễlo nhiêu 

uẩn là hệ buộc Dục giới?
Đáp: Nghĩa ở khoảng sanh đây mà ctiưa đạt 

được đối trị cõi cao hơn. Nếu đạt được sẽ vượt khỏi 
đây, ba thời hiện hành. Một phần của tất cá uẩn là 
hệ buộc Dục giới.

Hỏi: Nghĩa nào là hệ buộc sắc giới? Bao nhiêu 
uẩn là hệ buộc sắc giới?

Đáp: Nghĩa đã đạt được đôi trị hệ buộc sắc 
giới, hoặc nhập định kia, hoặc sanh ở kia, chưa đạt
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được đối trị cõi cao hơn, nếu đạt được sẽ vượt khỏi 
đây, ba thời hiện hành. Một phần của tất cả uẩn là 
hệ buộc Sắc giới.

Hỏi: Nghĩa nào là hệ buộc Vô sắc giới? Bao 
nhiêu uẩn là hệ buộc Vô sắc giới?

Đáp: Nghĩa đã đạt được đối trị hệ buộc Vô sắc 
giới, hoặc nhập định kia, hoặc sanh ở kia, chưa đạt 
được đối trị cõi cao hơn, nếu đạt được sẽ vượt khỏi 
đây, ba thời hiện hành. Một phần của tất cả uẩn là 
hệ buộc Vô sắc giới.

Lại có sự sai biệt: Nghĩa không thể nhiếp 
khinh an tam-ma-địa và quyến thuộc của các tam- 
ma-địa kia, kể cả quả pháp của kia, gọi là hệ buộc 
Dục giới. Thuộc sắc phiền não và trái với nghĩa 
trên, gọi là hệ buộc sắc giới. Nhiếp lấy nghĩa như 
hệ buộc Sắc giới, nhưng lìa sắc phiền não, gọi là 
hệ buộc Vô sắc giới.

Hỏi: Nghĩa nào là thiện? Bao nhiêu uẩn là 
thiện?

Đáp: Nghĩa năng cảm quả báo vui ở đương lai 
và nghĩa đối trị đoạn vĩnh viễn khổ phiền não. 
Một phần của tất cả uẩn là thiện.

Hỏi: Nghĩa nào là bất thiện? Bao nhiêu uẩn
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là bất thiện?
Đáp: Nghĩa năng cảm quả báo khổ ở đương lai 

và nghĩa năng phát khởi các ác hạnh. Mật phần 
của tất cả uẩn là bất thiện.

Hỏi: Nghĩa nào là vô ký? Bao nhiêu u ẩn là vô
ký?

Đáp: Nghĩa trái với hai tướng trên. Một phần 
của tất cả uẩn là vô ký.

Lại có cách giải thích khác: Nghĩa xa lìa quá 
thất, đối trị quá thất và nghĩa thuận theo công đức 
gọi là thiện. Nghĩa trái với tướng thiện gc i là bất 
thiện. Nghĩa trái với cả hai tướng thiện và bất 
thiện gọi là vô ký.

Hỏi: Nghĩa nào là học? Bao nhiêu uẩn là học?
Đáp: Nghĩa học phương tiện thiện. M?t phần 

của tất cả uẩn là học.
Hỏi: Nghĩa nào là vô học? Bao nhiên uẩn là 

vô học?
Đáp: Nghĩa học rốt ráo thiện. Một phần của 

tất cả uẩn là vô học.
Hỏi: Nghĩa nào là phi học phi vô học? Bao 

nhiêu uẩn là phi học phi vô học?
Đáp: Nghĩa lìa hai chủng trước, pháp sở hữu
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thiện, nhiễm ô và vô ký. Một phần của tất cả uẩn 
là phi học phi vô học.

Hỏi: Nghĩa nào là kiến sở đoạn? Bao nhiêu 
uẩn là kiến sở đoạn?

Đáp: Nghĩa chỗ nên đoạn trừ của hiện quán 
trí đế hiện quán. Một phần của tất cả uẩn là kiến 
sở đoạn.

Hỏi: Nghĩa nào là tu sở đoạn? Bao nhiêu uẩn 
là tu sở đoạn?

Đáp: Nghĩa từ hiện quán trở về sau, tu đạo sở 
đoạn. Một phần của tất cả uẩn là tu sở đoạn.

Hỏi: Nghĩa nào là vô đoạn? Bao nhiêu uẩn là 
vô đoạn?

Đáp: Nghĩa đôi trị đoạn trừ vĩnh viễn tất cả 
nhiễm ô và nghĩa đã đoạn trừ. Một phần của tất cả 
uẩn là vô đoạn.

Hỏi: Nghĩa nào là vô sắc? Bao nhiêu uẩn là vô
sắc?

Đáp: Trái với nghĩa sắc đã thuyết ở trước, nên 
biết là nghĩa vô sắc.

Hết thảy loại như vậy nên biết tư duy phân 
biệt các uẩn sai biệtể

Hỏi: Như nói nghĩa tích tụ là nghĩa uẩn, những
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gì gọi là nghĩa tích tụ?
Đáp: Đó là nghĩa tập trung của chủníí chủng 

thể; nghĩa càng thêm hòa hợp xen lẫn triển chuyển; 
nghĩa thâu tóm chung một loại; nghĩa tăng ích, tổn 
giảm. Tất cả đều là nghĩa tích tụ.

Hỏi: Duyên nào sắc uẩn gọi là sắc?
Đáp: Nghĩa ở phương xứ nào đó, chủng mới 

tăng trưởng và nghĩa biến ngại, nên gọi là sắc. 
Nghĩa biến ngại đây lại có 2 chủng: 1. Nghĩa chịu 
sự xúc chạm của tay... rồi liền biến hoại; 2 Nghĩa 
chủng chủng tướng ở nơi phương xứ sai khác.

Hỏi: Duyên nào gọi chung bốn vô sắc uẩn là 
danh?

Đáp: Nghĩa thuận hướng đến chủng chủng cảnh 
sở duyên, nghĩa nương ngôn thuyết danh mà phân 
biệt chủng chủng cảnh sở duyên, cho nên nói là 
danh.

Hỏi: Cái gì nhiếp lấy các uẩn? Vì nghĩì gì mà 
kiến lập nhiếp đó?

Đáp: Tự tánh nhiếp lấy, chẳng phải tha tánh. 
Vì nghĩa khắp rõ biết chủng chủng tự loại, cho nên 
kiến lập.

Hỏi: Cái gì tương ưng các pháp? Vì nghĩa nào
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mà kiến lập tương ưng?
Đáp: Tha tánh tương ưng, chẳng phải tự tánh. 

Vì nghĩa khắp rõ biết nương tự tánh thanh tịnh, 
tâm pháp có nhiễm, không nhiễm, hoặc tăng, hoặc 
giảm, cho nên kiến lập.

Có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn kế chấp cho rằng 
tâm là thật có, chứ chẳng phải các tâm pháp. -  
Điều này không như lý. Vì cớ sao? Vì như thế các 
uẩn có năm chủng tánh không thành tựu được.

Lại kẻ kia kế chấp cho là vì phần vị riêng 
khác, nên các uẩn kia có năm tánh. -T h ì kế chấp 
phần vị riêng cũng có lỗi. Vì cớ sao? Vì các phần vị 
triển chuyển tương vọng tác dụng sai khác, hoặc 
có, hoặc không đều thành lỗi. Nếu nói là có, thì do 
khác nhau nên lẽ có thể tánh thật vật khác nhau. 
Nếu nói là không, thì kế chấp phần vị riêng tức là 
hoang đường.

Lại kẻ kia kế chấp cho là như sáu thức thân 
có phần vị riêng biệt. -Không nên cho là như thế. 
Vì cớ sao? Vì sáu thức thân có sở y và sở duyên sai 
biệt, tức là một xứ vẫn có được các phần vị, cho 
nên không đúng lý.

Lại kế chấp cho là do chuyển biến nên phần
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vị riêng khác. —Nếu cho là chuyển biến cũng không 
đúng đạo lý. Vì cớ sao? Ở nơi vật có sắc thì sự 
chuyển biến khả đắc, do phần vị trước sau sai khác; 
ở những cái vô sắc thì chẳng thể như vậy, như sữa 
lạc sanh tô...

Lại nói nhân duyên của tâm không có sai khác, 
mà phần vị hành riêng khác thì không đú ig đạo 
lý. Vì ở một sát-na ắt chẳng thể đắc nhân duyên 
sai khác, mà khiến cho phần vị kia có sai khác. 
Cho nên ông kế chấp phần vị sai khác thì không 
đúng lý. Lại vì trái với giáo, nên chỉ có tâm i;hật có 
thì không đúng đạo lý. Trái với những giáo gì? Vì 
như kinh nói: “Hết thảy tham, sân, si... nhiễm não 
nơi tâm khiến chẳng giải thoát”.

Hỏi: Trong đây trái thế nào?
Đáp: Nếu cho là chỉ có tâm, hai chẳng cùng 

có, vậy tức là tham... lẽ không nương thức. Nếu ông 
lại cho là lấy thức làm tiền dẫn thì cũng không 
đúng lý, như vậy cũng có lỗi không khác tnrôc. Lại 
kinh nói: “Ba hòa hợp cùng xúc đồng sanh thọ, 
tưởng, tư.. Lại kinh khác nói: “Các pháp như vậy 
thường cùng hòa hợp, chẳng phải không hòa hợp”. 
Không thể nói rằng các pháp như vậy có thể phân
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tách khiến thành riêng khác. Lại, Phật Thế Tôn 
vì muốn thiết lập nghĩa hòa hợp đây nên lấy đèn 
sáng làm dụ. Cho nên chẳng thể lìa sự đồng sanh 
của ba hòa hợp cùng với xúc mà nói hòa hợp. Tuy 
kinh lại nói sáu giới như vậy thuyết danh là sĩ phu. 
Nhưng đây mật ý thuyết nên không có lỗi.

Hỏi: Trong đây có mật ý gì?
Đáp: Vì muốn hiển thuyết sắc động, pháp của 

tâm là chỗ nương thù thắng hơn cả. Nên biết đây 
gọi là mật ý trong kinh.

Lại thêm trái với Thánh giáo. Những gì là 
Thánh giáo? Vì Thế Tôn nói ba thí dụ về sữa, pho- 
mát, sanh tô, hoặc có xứ sở bốn đại chủng thô lấy 
làm ngã; hoặc có xứ sở hữu sắc sanh ý; hoặc có xứ 
sở vô sắc sanh tưởng. Như vậy ý kinh há chỉ có đại 
chủng, hoặc chỉ có tâm, hoặc chỉ có tưởng sao? Cho 
nên phải biết hết thảy kinh như vậy đều có mật ý. 
Do đó gọi là đạo lý bốn vô sắc uẩn nhiếp lấy tâm 
và tâm sở xoay vần tương ưng nhau thành tựu.

Trong Ôt-Đà-Nam nói:

Năm chủng tánh không thành  
Phần vị riêng thành lỗi 
Vì nhân duyên không khác
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Và trái với Thánh giáo.

Như vậy đã quyết trạch sự uẩn thiện xảo, Ta 
nay sẽ quyết trạch sự giới thiện xảo.

Hỏi: Những gì là nhãn giới?
Đáp: Nhãn hoặc chưa đoạn, hoặc đã đoạn, do 

mạng căn nhiếp thọ. Như nhãn giới, thì cho đến ý 
thức giới và pháp giới, mỗi một phần nên biết 
cũng vậy.

Hỏi: Những gì là sắc giới?
Đáp: Hoặc sắc căn tăng thượng sanh khởi, 

hoặc kia làm tăng thượng đối với đây, đây gọi là 
sắc giới. Như sắc giới, cho đến xúc giới nên biết 
cũng vậy.

Hỏi: Mười tám giới đây, thật có bao nhiíìu, giả 
có bao nhiêu?

Đáp: Thật có mười bảy, hoặc mười hai. Vì sáu 
là một, một là sáu. Đây nói trong phạm vi an lập 
đạo lý thế tục.

Hỏi: Nếu có nhãn cũng là nhãn giới ư? Giả sử 
có nhãn giới cũng là nhãn ư?

Đáp: Nên tác bôn câu. Hoặc có nhãn chẳng 
phải nhãn giới, đó là nhãn của A-la-hán tôi hậu.
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Đây gọi là câu thứ nhất. Hoặc có nhãn giới chẳng 
phải là nhãn, đó là sanh Hữu sắc giới, hoặc nhãn 
chưa sanh, hoặc sanh rồi đã mất, hoặc không đắc 
nhãn, hoặc nhãn diệt không gián đoạn; hoặc các 
dị sanh sanh Vô sắc giới. Đây là câu thứ hai. Hoặc 
có nhãn cũng là nhãn giới, đó là trừ chỗ có các 
tướng như hai câu trên. Đây là câu thứ ba. Hoặc 
không có nhãn cũng không có nhãn giới, đó là 
hoặc A-la-hán đã hoại mất nhãn hay không sanh 
nhãn; hoặc sanh Vô sắc giới, hoặc ở Vô dư y Niết- 
bàn giới đã Bát-niết-bàn. Đầy là câu thứ tư. Như 
nhãn giới, thì tất cả nội giới tùy theo chỗ thích 
hợp nên biết cũng vậy.

Thân giới nên phân biệt là nếu không có những 
sự đã thuyết trước, thì thân chẳng được sanh, còn 
lại tùy theo chỗ thích hợp sẽ tuyên nói đầy đủ. Ở 
nơi bốn ngoại giới, tùy chỗ thích hợp cũng phải 
tuyên nói đầy đủ. Hoặc thanh, thanh giới đúng lúc 
kích động phát ra, phải nói hai đây đồng có. Nếu 
không kích động phát ra phải nói đuổi theo giới 
khác, duy chỉ giới, không phải thanh.

Hỏi: Mười tám giới đây, bao nhiêu đồng phận, 
bao nhiêu đồng phận kia?
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Đáp: Có nhãn thức giới gọi là đồng phận. Nhãn 
giới còn lại gọi là đồng phận kia. Như nhán giới 
cho đến thân giới cũng vậy. Duy chỉ ở trong nội các 
giới nhiếp thuộc căn, nghĩ lường đồng phận và 
đồng phận kia, chẳng phải ở trong ngoại các giới 
như sắc... Nên biết các hữu sở duyên của pháp giới 
thì như tâm giới đã thuyết. Các vô sở duyên thì 
như sắc... đã thuyết.

Hỏi: Bao nhiêu giới hợp mà năng th ỉ? Bao 
nhiêu giới chẳng hợp mà năng thủ?

Đáp: Sáu hợp năng thủ. Bốn chẳng hợ p năng 
thủ. Năm và một phần ít chẳng phải năng thủ. 
Một giới hợp, chẳng hợp. Hai đều năng thú.

Hỏi: Bao nhiêu duy chỉ là sở thủ, chẳr.g phải 
năng thủ? Bao nhiêu cũng sở thủ cũng năng thủ?

Đáp: Tất cả đều sở thủ, đó là năm và một ít 
phần duy chỉ là sở thủ. Mười hai và một ít phần 
cũng là năng thủ.

Hỏi: Bao nhiêu vì trợ bạn nên năng thủ? Bao 
nhiêu chỉ một mình năng thủ?

Đáp: Mười và một ít phần trợ bạn má năng 
thủ. Một và một ít phần chỉ một mình năng thủ.

Hỏi: Bao nhiêu chỉ hệ buộc Dục giới?
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Đáp: Bốn.
Hỏi: Bao nhiêu chỉ hệ buộc sắc giới?
Đáp: Không có.
Hỏi: Bao nhiêu chỉ hệ buộc Vô sắc giới?
Đáp: Cũng không có.
Hỏi: Bao nhiêu chỉ hệ buộc Dục, sắc giới?
Đáp: Mười một.
Hỏi: Bao nhiêu chỉ hệ buộc sắc, Vô sắc giới?
Đáp: Không có.
Hỏi: Bao nhiêu thông cả ba giới hệ buộc?
Đáp: Ba.
Hỏi: Bao nhiêu chấp thọ? Bao nhiêu chẳng 

phải chấp thọ?
Đáp: Năm chấp thọ. Năm chấp thọ chẳng phải 

chấp thọ. Chỗ còn lại đều có một hướng là chẳng 
phải chấp thọ. Vì cớ sao? Vì đã lìa nơi kia, còn lại là 
năng chấp thọ, vì chấp thọ ở kia bất khả đắc vậy.

Sao gọi là chủng chủng giới? Là tánh tướng 
mười tám giới triển chuyển khác nhau.

Sao gọi là chẳng phải một giới? Các giới kia 
vô lượng, sở y của hữu tình có chủng chủng tánh 
sai biệt.

Sao gọi là vô lượng giới? Tổng hai điều kia gọi
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là vô lượng giới. Như Phật Thế Tôn thuyế; trong 
Ác-xoa-tụ-dụ: “Ta ở nơi các giới trọn không' tuyên 
thuyết giới có ngằn mé”.

Trong Ốt-Đà-Nam nói:

Những gì tánh thật có 
Bốn câu cùng đồng phận  
Thủ, giới, chẳng chấp thọ 
Chủng chủng... chẳng p h ả i một.

Hỏi: Những gì là nghĩa giới?
Đáp: Nghĩa nhân, nghĩa chủng tử, nghĩa bản 

tánh, nghĩa chủng tánh, nghĩa vi tế, nghĩa giữ gìn, 
đó là nghĩa giới.

Hỏi: Nương nghĩa nào mà nói Niết-bàn, hư 
không cũng gọi là giới?

Đáp: Vì nghĩa năng giữ gìn khiến khổ chẳng 
sanh, nên Niết-bàn được gọi là giới. Vì nghĩa giữ 
gìn các hoạt động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân... 
nên hư không được gọi là giới.

Hỏi: Vì hiển nghĩa nào mà kiến lập giới?
Đáp: Vì hiển nghĩa nhân duyên và hiển nghĩa 

căn cảnh thọ dụng.
Hỏi: Mười tám giới đây do cái gì phân biệt?
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Đáp: Nếu lược thuyết nên biết do 6 chủng: 1. 
Pháp giới, đó là nhãn pháp... có nhãn giới...; 2. 
Tịnh giới, đó là sở hữu các giới của bổ-đặc-già-la 
trụ chủng tánh; 3. Bản tánh giới, đó là như đã 
thuyết mười tám giới sanh khởi từ thời vô thủy 
đến nay cho đến về sau, tánh ấy thành tựu; và bổ- 
đặc-già-la trụ chủng tánh, không trụ chủng tánh, 
pháp Niết-bàn, không phải pháp Niết-bàn từ thời 
vô thủy đến nay, tánh ấy thành tựu; 4. Huân tập 
giới, đó là các giới đây trước đã huân tập pháp 
tịnh, bất tịnh, nên ở trong sanh tử chiêu cảm sanh 
hoặc thắng diệu hoặc thấp kém hoặc tánh nhân 
Niết-bàn; 5. Đã cho quả giới, đó là các giới đây 
chiêu cảm quả và đã diệt; 6. Chưa cho quả giới, đó 
là các giới đây chưa chiêu cảm quả hoặc diệt, hoặc 
chưa diệt. Như vậy lược thuyết thì các giới có sáu 
chủng, nếu rộng thuyết thì giới đây số vô lượng.

Hỏi: Mười tám giới đây có bao nhiêu hữu sắc, 
có bao nhiêu vô sắc, cho đến có bao nhiêu vô đoạn?

Đáp: Như tướng trước đã thuyết nên thuận 
theo đó mà kiến lập.

Hỏi: Như thuyết thì mắt thấy các sắc, cho đến 
ý hiểu các pháp. Vậy mắt đây là kẻ thấy cho đến ý
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là kẻ hiểu, hay là thức kia?
Đáp: Nếu trong phạm vi thắng nghĩs đạo lý 

thì chẳng phải là mắt... cũng chẳng phải thức kia. 
Vì cớ sao? Vì tự tánh các pháp do nhiều duyên 
sanh, vì sát-na diệt, vì không tác dụng. Trong phạm 
vi đạo lý thế tục thì mắt... rõ ràng hơn cả, nên có 
thể ở nơi kia lập người thấy... Vì cớ sao? Nếu có các 
căn như mắt... không bị khuyết giảm... thì thức nhất 
định sanh; hoặc có thức chuyển lưu thì chẳng phải 
là căn mắt... vì đây hoặc khuyết hoặc không khuyết 
thức đều có được. Thật nghĩa trong đây tức là chỉ 
ở nơi cái thấy... mà nói kẻ thấy...

Hỏi: Mười tám giới đây, bao nhiêu chủng thứ 
lớp nhân duyên được tuyên nói?

Đáp: Lược có hai chủng: l ế Ba chủng thứ lớp 
nhân duyên được tuyên nói; 2. Sáu chủng thứ lớp 
nhân duyên được tuyên nói.

Sao gọi là ba chủng thứ lớp nhân duyèn được 
tuyên nói? Vì sở y và cảnh giới sai biệt đồng y. Vì 
sao? Do nghĩa thức và căn đồng một xứ nê n gọi là 
y. Nghĩa cảnh giới là sở duyên, nên cũng §;ọi là y.

Sao gọi là sáu chủng thứ lớp nhân duyèn được 
tuyên nói? Vì sở hành của kia chúng có nỉ liều sai
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biệt luôn luôn hành chuyển, trước nói mắt... là 
nhân duyên đầu tiên. Lại kia tùy theo sự việc người 
đời thê gian mà chuyển nên thứ lớp dần dần kiến 
lập, đó là người thế gian trước qua lại gặp gỡ thấy 
nhau, sau mời chào thăm hỏi, tiếp theo bày biện 
ăn uống, rồi ban ngày trôi qua, đêm đến xếp đặt 
chủng chủng thứ như trải ngọa cụ, đệm lông, mền 
gối... là nhân duyên thứ hai. Lại do vui thích khác 
nhau làm chỗ nương, nên thứ lớp được tuyên nói là 
nhân duyên thứ ba. Lại vì chỗ thâu nhiếp, thọ 
dụng những vật trang điểm khác nhau nên thứ lớp 
được tuyên nói, đó là kẻ thọ dục tôn nhiều thời 
gian cho việc trang điểm lông mày, mắt, kế đến 
đeo hoa tai, cài trâm lên tóc... nghiêm sức như vậy 
là nhân duyên thứ tư. Lại nương hành nghiệp ăn 
uống, vui thích tập quen dục, hết thảy việc nên thứ 
lớp được tuyên nói, đó là các chúng sanh trước đều 
nương hai nghiệp thân, ngữ hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh mà cần cầu phương tiện, sau đó ăn uống no 
say rồi, lại tập quen gần gũi các dục. Đây là nhân 
duyên thứ năm. Lại do chỗ thâu nhiếp, lãnh thọ 
của nghiệp tạo tác sai biệt, nên thứ lớp tuyên nói. 
Việc đây thế nào? Do mắt năng thấy vô sô" các sắc
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qua lại không lầm lẫn tạp loạn: nhận ra, gặp gỡ, 
nhớ đến người đã từng thấy, hoặc chưa thấy; thấy 
rõ nơi chốn gặp gỡ người oán, thân, trung dung sai 
khác; thấy các cuộc chuyện trò với người, từ đây 
nhớ nghĩ phát khởi lời nói, kể lại việc đã thấy như 
vậy như kia... Mắt kia nương thân mà được trưởng 
dưỡng, lãnh thọ rộng lớn chủng chủng sự việc vui 
vẻ thích thú của thế gian. Hết thảy loại như vậy là 
vô lượng chủng nghiệp tạo tác của nhãn ?iớiế Do 
tai năng nghe chủng chủng âm thanh, nhân đây 
hiểu rõ thiện thuyết, ác thuyết và chủng chủng 
nghĩa lý nên khởi nói năng luận bàn, năng nghe 
chủng chủng âm vui vi diệu. Tai kia nương thân mà 
được trưởng dưỡng, lãnh thọ rộng lớn chủng chủng 
sự việc vui vẻ thích thú của thế gian. Hết t:iảy loại 
như vậy là nghiệp tạo tác của nhĩ giới, phía trước 
hẹp nhỏ. Do mũi năng ngửi chủng chủng cáo hương, 
theo hương mà tìm đến. Mũi kia nương t lân  mà 
được trưởng dưỡng, lãnh thọ rộng lớn chủng chủng 
sự việc vui vẻ thích thú của thế gian. Hết thảy loại 
như vậy là nghiệp tạo tác của tỷ giới, phương trước 
hẹp nhỏ. Lưỡi năng nếm chủng chủng các vị. Lưỡi 
kia nương thân mà được trưởng dưỡng. Hết tiảy  loại
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như vậy là nghiệp tạo tác của thiệt giới, phương 
trước hẹp nhỏ. Thân năng xúc chủng chủng sự va 
chạm, lãnh thọ các sự việc vui vẻ thích thú của thê 
gian. Tuy nương thân mà được trưởng dưỡng nhưng 
việc vui thích kia một lúc nào đó lại làm tổn hại. 
Hết thảy loại như vậy là nghiệp tạo tác của thân 
giới, rất là hẹp nhỏ. Đây gọi là thứ lớp nhân duyên 
thứ sáu được tuyên nói. ơ  trong nhân duyên sai biệt 
của sáu chủng mắt... trong đó đều có ý hành chuyển 
khắp cả, nên tuyên nói ý sau cùng. Vì nhiếp thứ lớp 
nhân duyên như vậy, mà trong Ôt-Đà-Nam nói:

Chúng nhiều, thuận th ế  tục 
Vui thích cùng nghiêm sức 
Theo hai chủng tác nghiệp 
Nên thứ lớp tuyên nói.

Lại nữa, mười tám giới đây nên biết năng 
nhiếp tất cả sở thuyết giới khác trong kinh.

Hỏi: Người đã sanh ở sắc giới, ở nơi cảnh giới 
đã được ly dục, duyên nào sanh trở lại hai giới tỷ 
và thiệt?

Đáp: Vì khiến thân sở y được trang nghiêm. 
Lại vì ở trong sắc giới, hai chủng đây chưa ly dục.
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Hỏi: Hoặc sanh ở Đệ nhị tĩnh lự, hoặc sanh 
địa trên, nếu có tầm có tứ, nhãn thức... liện tại 
tiền, sao nói là địa đây không tầm không tứ? Nếu 
không hiện tiền, sao nói là ở địa kia các căn hữu 
sắc không hiện tiền, mà năng lãnh thọ cánh giới 
địa kia?

Đáp: Do các chủng tử thức có tầm có tứ triển 
chuyển đuổi theo Không tầm không tứ tam ma-địa. 
Từ kia khởi rồi, đây được hiện tiền. Lại lúc ở đây 
khởi rồi, thức kia hiện hành trở lại. Lại vì có sự 
đuổi theo của chủng tử Không tầm không tứ tam- 
ma-địa, cho nên địa đây không theo một hướng là 
không tầm không tứ. Do hữu tình kia ở nơi các tầm 
tứ dùng tánh ly dục mà ly dục, cho nên địa kia tuy 
gọi là không tầm không tứ, mà tầm tứ đây lại hiện 
hành, cũng không có lỗi gì.

Hỏi: Duyên nào nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, 
mỗi một giới sanh hai phần, chẳng phải khác?

Đáp: Vì khiến sở y được trang nghiên.
Hỏi: Khi các thức như nhãn, nhĩ và tỷ sanh là 

nương hai phần, phải nói là một hay hai?
Đáp: Chỉ nói một phần. Vì cớ sao? Nếu một 

phần kia không chướng ngại, không bị hư hoại, thì
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thức rõ ràng sanh. Nếu kia bị chướng ngại, hoặc bị 
hoại mất, thức không rõ ràng sanh. Lại vì thức 
không phải sắc, nên không như sắc do nơi chốn 
mà riêng thành nghĩa hai phần.

Hỏi: Nếu nhãn và nhãn thức là nhân và quả, 
sao gọi là cùng có? Nếu cùng có thì sao nói thành 
tựu hai tánh nhân và quả?

Đáp: Thức nương nhãn sanh, chẳng phải như 
đạo lý nhân quả của hạt giống và mầm. Vì sao? Vì 
nhãn và nhãn thức chẳng phải là nhân chánh 
sanh, chỉ là nhân kiến lập, cho nên nhãn và nhãn 
thức đây đồng thời mà có, nên tánh nhân quả 
thành tựu, thí như đạo lý lửa và ánh sáng của đèn. 
Như nhãn và nhãn thức, thì nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
cùng các thức kia nên biết cũng vậy. Nếu khác với 
điều trên, tuy có tự chủng tử mà vì không sở y, nên 
các thức như nhãn thức... lẽ không được sanh.

Hỏi: Nếu ở Dục giới hoặc sanh hoặc tăng trưởng, 
mà nói nhãn giới... nhất định chuyển u?

Đáp: Đây chẳng nhất định một hướng như 
vậy. Như nhãn giới, thì nhĩ, tỷ, thiệt giới và các 
thức kia cũng vậy. Thân giới nhất định chuyển 
theo. Như vậy thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý
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thức giới và sắc, thanh, hương, vị, xúc giới cũng 
vậy.

Hỏi: Nếu ở Sắc giới hoặc sanh hoặc tăng trưởng, 
mà nói nhãn giới... nhất định chuyển theo ư?

Đáp: Nhất định chuyển theo. Như nhán giới, 
thì nhĩ, tỷ, thiệt, thân giới; nhãn, nhĩ, thán thức 
giới nên biết cũng vậy. Trừ hương giới, vị giới và 
thức giới kia, tất cả giới khác cũng nhất định chuyển 
theo. Ở Vô sắc giới hoặc sanh, hoặc trưởng, trừ ý 
giới, pháp giới, ý thức giới, còn lại nhất định không 
chuyển theo, chỉ trừ các sắc thu được tự tạ iễ Nên 
biết ba giới ở nơi kia nhất định chuyển theo.

Như sự uẩn thiện xảo, thì sự giới thiện xảo 
cũng nên tuyên nói Ôt-Đà-Nam kệ tụng. Như sự 
giới thiện xảo, thì sự xứ thiện xảo Ốt-Eà-Nam 
kệ tụng nên biết cũng vậy.

Sao gọi là nhãn xứ? Nếu nhãn đã được không 
xả, ở nơi thể không gián đoạn, pháp chẳng phải 
đoạn diệt. Như tướng nhãn xứ, thì tự tánh xứ còn 
lại nên biết cũng vậy.

Hỏỉ: Xứ, xúc xứ có gì sai biệt?
Đáp: Xứ như trước đã thuyết. Xúc xứ là sở hữu
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các xứ đồng với xúc, hoặc năng dẫn phát các xúc 
không gián đoạn, thuận theo nơi xúc.

Hỏi: Nếu nhãn cũng là xứ ư? Giả sử xứ cũng là 
nhãn 0?

Đáp: Có nhãn chẳng phải là xứ, tức là nhãn 
đã được không xả, nhưng là pháp đoạn diệt không 
gián đoạn. Có xứ chẳng phải là nhãn, đó là xứ 
khác an trụ tướng xứ. Cũng có nhãn cũng có xứ, tức 
là nếu nhãn đã được không xả, cũng chẳng phải 
pháp đoạn diệt không gián đoạn. Cũng có chẳng 
phải nhãn, cũng chẳng phải xứ, đó là hoặc nhãn 
không được, hoặc nhãn được rồi đã xả và nhĩ khác... 
không trụ nơi tướng xứ.

Hỏi: Xứ cũng là xúc xứ ư? Giả sử xúc xứ cũng 
là xứ ư?

Đáp: Các xúc xứ hẳn là xứ. Có xứ chẳng phải 
là xúc xứ. Đó là nhãn... không hợp cùng xúc, cũng 
lại chẳng thể dẫn phát xúc không gián đoạn, nhưng 
không phải pháp diệt không gián đoạn. Nếu ở sắc 
giới, sở hữu tỷ, thiệt hoặc sanh hoặc trưởng; nếu 
sở hữu các căn của hữu tình sanh trong trời Vô 
tưởng, ở tất cả thời nên biết nhất định không phải 
là xứ.
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Hỏi: Nghĩa nào gọi là xứ? Vì hiển nghĩa nào 
mà kiến lập xứ?

Đáp: Nghĩa môn các tâm, tâm sở sanh trưởng, 
nghĩa duyên, nghĩa phương tiện, nghĩa tánh hòa 
hợp, nghĩa chỗ nương tựa, nghĩa nơi cư trú. Dây gọi 
là nghĩa xứ. Vì muốn hiển thị nghĩa đẳng vô gián 
sở duyên, tăng thượng 3 chủng duyên, nên kiến 
lập xứ. Rộng phân biệt và thứ lớp của xứ, tìiy theo 
chỗ thích hợp nên biết như giới.

Lại như kinh rộng thuyết Thế Tôn nói 2Ỏ tám 
thắng xứ, mười biến xứ. Lại có bốn xứ là Không vô 
biên xứ... Lại có hai xứ là Vô tưởng xứ và Ph: tưởng 
phi phi tưởng xứ. Như vậy hết thảy tên gọi pháp xứ 
đã được nêu ra, như tướng đã thuyết, tùy theo chỗ 
thích hợp đều nhiếp ở mười hai xứ. Lại y chỉ xứ 
nên biết như giới.

Lại nữa, sao gọi là pháp duyên sanh*’ Đó là 
không có chủ tể, không có tác giả, không có thọ 
giả, không tự tác dụng, không được tự tại tií nhân 
mà sanh, vin dựa theo các duyên mà chuyến, xưa 
không mà có, có rồi tan diệt, chỉ là pháp hiển 
phát, chỉ là pháp năng nhuần, chỉ là pháp sở nhuần,
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rơi trong tương tục. Hết thảy tướng như vậy gọi là 
pháp duyên sanh. Trong đây, nhân gọi là duyên 
khởi, quả gọi là duyên sanh. Vì chi hữu vô minh 
tùy miên đây không đoạn trừ, nên vô minh triền 
kia có. Vì vô minh triền đây sanh, nên các hành 
kia chuyển. Vì chủng tử các hành không đoạn diệt, 
nên các hành được sanh. Vì các hành sanh, nên 
đắc chi hữu thức chuyển. Như vậy, đạo lý lưu chuyển 
của các chi duyên khởi còn lại tùy chỗ thích hợp 
nên biết cũng vậy. Nên biết chi hữu sanh và lão tử 
là pháp giả có, các chi hữu còn lại là pháp thật có.

Lại do năm tướng kiến lập duyên khởi sai 
biệt. Những gì là năm? 1. Chỗ nương của nhân dẫn 
dắt các khổ; 2. Chỗ nương của nhân sanh khởi các 
khổ; 3. Nhân dẫn dắt các khổ; 4. Nhân sanh khởi 
các khổ; 5. Các khổ sanh khởi.

1. Chỗ nương của nhân dẫn dắt các khổ: ở  
trong hiện pháp danh sắc làm duyên sáu xứ sanh 
khởi không ,đ o ạn  không biết. Vì đây làm sở duyên 
và y xứ, nên tất cả ngu phu ở nội tự thể sanh khởi 
ngu si. Đây gọi là vô minh. Vì vô minh duyên nên kê 
sau có các hành, cho đến thời sau có xúc duyên thọ. 
Trong đây sáu xứ gọi là vô minh... dẫn nhân y xứ.
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2. Chỗ nương của nhân sanh khởi cá: khố: 
Các ngu phu ở trong hiện pháp do xúc làm duyên 
nên các thọ sanh khởi. Đây làm y xứ ở nơi ngoại 
cảnh giới phát khởi các ái. Vì ái làm duyên nên kê 
sau có thủ. Vì thủ làm duyên nên kê sau c5 hữu. 
Như vậy ái... ba chủng sanh nhân, lấy xúc duyên 
thọ làm sở y xứ.

3. Nhân dẫn dắt các khổ: Vô minh duyêr. hành 
cho đến xúc duyên thọ, ở trong hiện pháp, thức là 
chỗ huân tập của nghiệp phước, phi phước, bất 
động. Về sau sự đuổi theo của chủng tử năEg dẫn 
thân thức sanh lão tử khổ ở đời vị lai. Cho nèn nói 
đây là nhân dẫn kia.

4. Nhân sanh khởi các khổ: Thọ duyên ái, ái 
duyên thủ, thủ duyên hữu, đây gọi là nhân sanh 
các khổ đương lai. Tức là chỗ gây tạo nghiệp trước 
kia nhiếp thọ phiền não, vì ở đời vị lai sarh sắp 
hiện tiền, nên biết gọi là “hữu”.

5. Các khổ sanh khởi: Hữu duyên sanh sanh 
duyên lão tử, như vậy gọi là các khổ sanh khới. Tức 
là chủng tử tánh thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ 
lúc trước theo đuổi sở y được tên gọi là các kt ổ dẫn 
nhân. Nay đã cho quả tên gọi là sanh, lão, tử, cũng
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được tên gọi là khổ.
Lại nữa, nên biết trí là sở đối trị của vô minh. 

Vô minh riêng có tâm pháp che đậy làm tánh. Vô 
minh kia chẳng phải chỉ có không sáng suốt, cũng 
chẳng phải tà trí. Vì cớ sao? Nếu vô minh kia chỉ 
toàn là không sáng suốt, thì không thể lập phẩm 
hạ, trung, thượng, vì pháp tánh Không kia đều 
không có phẩm hạ, trung, thượng sai biệt. Lại cũng 
không thể lập vô minh, tùy miên và triền khác 
nhau, vì pháp tánh Không ở tất cả thời tướng ấy 
giông nhau, không thể tùy theo sự trói buộc hiện 
hành mà kiến lập. Lại tâm của dị sanh ở tất cả xứ 

_ nhiễm, thiện, vô ký thường lìa huệ sáng suốt. Nếu 
tánh Không đây là vô minh, lẽ tất cả tâm đều 
thành nhiễm ô. Lại pháp tánh Không chẳng phải 
nhiếp thuộc hữu vi, chẳng phải nhiếp thuộc vô vi. 
Đã chẳng phải nhiếp thuộc hữu vi, vô vi, thì chẳng 
năng làm nhiễm ô, cũng chẳng khiến thanh tịnh. 
Lại trong tâm lìa sự sáng suốt tương tục, thì lẽ ở 
tất cả thời minh chẳng khởi được. Lại chẳng nên 
nói vì vô minh diệt nên minh được sanh khởi. Vì 
cớ sao? Vì không có pháp Không mà có thể diệt.

Nếu chỉ do tà trí là vô minh, thì trừ các trí
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nhiếp thuộc huệ minh, còn lại tất cả trí đều là tà 
trí lí? Hay chỉ có tánh trí nhiễm ô tà chấp lề. tà trí 
ư? Hay các phiền não tương ưng tà trí là tà trí ư?

Nếu nói trí ban đầu là tà trí, thì trí tương tục 
ở trong tất cả dị sanh hoặc thiện hoặc vô ký lẽ đều 
là tà trí. Đây không đúng đạo lý.

Nếu chỉ có tánh trí nhiễm ô tà chấp là tà trí, 
thì chỉ nên ở nơi năm thân kiến gọi là tánh trí 
nhiễm. Trong đây, vì không rõ hành tướng như 
thật, gọi là vô minh. Do không rõ hành tướng như 
thật, nên tà chấp sự tướng gọi là kiến, đó lá thân 
kiến là do lực vô minh chấp ngã, ngã sở. Như vậy, 
do mỗi kiến khác nhau nên ở mỗi sự của chinh nó 
tà chấp hành chuyển. Nhưng các kiến như vậy 
chẳng lìa ngu si, bởi hành tướng si và kiển mỗi 
mỗi riêng khác, mà cho là năm tánh trí nhiễm ô 
gọi là vô minh thì không đúng đạo lý. Lại liêu vô 
minh và các kiến tướng không sai khác, kh5ng lẽ 
Thê Tôn ở trong bảy tùy miên mà đôi với vô minh 
bên ngoài lập là kiến tùy miên? Lại, Phật Thê 
Tôn không ở nơi các kiến trên mà hợp chung một 
xứ gọi là vô minh.

Nếu các phiền não tương ưng tà trí là vô minh,
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thì năm chủng trí tà kiến như thân kiến... là tự 
tánh như vậy không có hai thể trí đồng có tương 
ưng. Vậy thì các kiến lẽ cùng vô minh thường không 
tương ưng.

Lại nếu do lực phiền não tham... khiến trí 
tương ưng thành tánh ngu si, tức vì lực tham... tăng 
thượng nên ngu si khá được, chẳng phải do si, tăng 
thượng si làm tiền dẫn mà có tất cả các phiền não 
tham...

Lại lẽ có thể nói như huệ tương ưng các phiền 
não khác, do tương ưng nên thành nhiễm ô? Đây 
chẳng phải tự tánh kia, vì chẳng phải thể ngu si 
mà khá thành tánh si. Lại như tương ưng các phiền 
não khác, chẳng phải tánh phiền não của các tâm, 
tâm sở. Cho nên, nên biết riêng có vô minh là 
tánh tâm sở, cùng tâm tương ưng.

Như Thế Tôn nói: “Hành có 3 chủng, đó là: 
thân hành, ngữ hành và ý hành”. Trong đây nên 
biết gió của hơi thở ra vào gọi là thân hành. Vì gió 
làm tiền dẫn khiến thân nghiệp chuyển, nên nghiệp 
tạo tác của thân cũng gọi là thân hành. Do kẻ ngu 
si trước phát khởi thuận theo gió thân nghiệp rồi, 
về sau mới khởi thân nghiệp nhiễm ô. Như hơi thở
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ra vào năng khởi thân nghiệp nên gọi là thân 
hành, thì tầm tứ và các ngữ nghiệp đồng gọi là ngữ 
hành. Thọ, tưởng và tư nghiệp đồng gọi là ý hành. 
Như vậy tất cả nói chung là thân hành, ng]f hành 
và ý hành.

Các hữu sanh ở giới nào, địa nào? Nên biết chi 
hữu tức là nhiếp thuộc đây. Lại trong mười hai chi, 
hành và hữu nhiếp thuộc 2 nghiệp. Vô minh, ái, thủ 
nhiếp thuộc 3 phiền não. Nên biết chi còn lại đều 
nhiếp thuộc sự. Lại trong 2 nghiệp, thứ nhất nhiếp 
thuộc nghiệp dẫn dắt gọi là hành, thứ hai nhiếp 
thuộc nghiệp sanh gọi là hữu. Trong 3 phion não, 
thì 1 năng phát khởi nghiệp dẫn dắt gọi là vò minh, 
2 năng phát khởi nghiệp sanh gọi là ái và thủ. 
Trong các chi còn lại nhiếp thuộc sự, 2 ch: nhiếp 
thuộc khổ ở đời vị lai là sanh và lão tử, 5 chi nhiếp 
thuộc nhân khổ ở vị lai là ở hiện tại từ hành, duyên 
thức cho đến xúc duyên thọ. Lại 5 chi đây cũng 
nhiếp thuộc chi khổ hiện tại. Do nhân đòi trước 
nên nay được sanh khởi, nhiếp thuộc quả dị thục, đó 
là: thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ. Lại 5 chi nhiếp 
thuộc quả hiện tại và 2 chi nhiếp thuộc quả vị lai, 
đều gọi chung là duyên khởi nhiếp thuộc quả. Nên
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biết chi còn lại là duyên khởi nhiếp thuộc nhân.
Lại nữa, lược do năm điều là nhân năng sanh 

khởi sự không hiểu biết: 1. Nghi năng sanh khởi;
2. Ái năng sanh khởi; 3. Tín phi xứ năng sanh 
khởi; 4. Kiến năng sanh khởi; 5. Tăng thượng mạn 
năng sanh khởi.

Chỗ không hiểu biết đôi với tiền tê là nghi 
năng sanh khởi, tức là nghi như vầy: “Ta ở quá khứ 
là từng có chăng? Đã từng không chăng?”. Hết 
thảy nghi như vậy chuyển trong ba đời, như kinh 
rộng thuyết. Quá khứ gọi là tiền tế, vị lai gọi là 
hậu tế. Hiện tại gọi là tiền hậu tế, vì chờ đợi đời 
quá khứ tức là hậu tế, vì chờ đợi đời vị lai tức là 
tiền tế. Nếu nghi quá khứ nên biết nghi đây phát 
khởi do không hiểu biết đốì với tiền tế. Nếu nghi 
vị lai, nên biết nghi đây phát khởi do không hiếu 
biết đối với hậu tế. Nếu bên trong phát khởi nghi 
hoặc như vầy: “Những gì là ta? Ta là những gì? Nay 
hữu tình từ đâu đến đây? Ớ đây chết rồi sẽ đi đến 
đâu?”. Nên biết nghi đây phát sanh là do không 
hiểu biết đôi với tiền hậu tế.

Lại không hiểu biết đôi với bên trong, không 
hiểu biết đôi với bên ngoài, không hiểu biết đôi
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với trong ngoài, nên biết là nội ngoại ái năng sanh 
khởi và ái hậu hữu, ái đồng hành hỷ tham, ái hỷ 
lạc kia kia.

Lại nếu không hiểu biết đôi với nghiệp, không 
hiểu biết đối với dị thục, không hiểu biết (lối với 
nghiệp dị thục, tức là các hữu tình kia khôrig hiểu 
biết đôi với nghiệp mà mình đã gây tạo làm duyên, 
nên đôi với các cõi trời Tự tại, trời Tỳ-sắc-r.ô, trời 
Thê chủ... không phải là xứ chân chánh, mà sanh 
mong cầu quay về nương tựa kính tin.

Lại nếu không hiếu biết đối với Phật... cho 
đến không hiểu biết đối với đạo, nên biết là các 
kiến năng sanh. Vì sao? Do không thông đạt chân 
chánh đôi với Tam Bảo và bốn Thánh đế, cho đến 
năng sanh 62 kiến, khởi kiến như vầy, lập luận 
như vầy: “Không có thí, không có thọ”, nói rộng 
cho đến chỗ có các tà kiến.

Lại nếu không hiểu biết đối với nhân và không 
hiểu biết đôi với nhân sanh pháp thiện, bất thiện... 
thì như kinh rộng thuyết: do không hiểu biết đây, 
đôi với đường đến cõi thiện và phương tiện đến cõi 
thiện phát sanh tăng thượng mạn. Vì sao? Do ở nơi 
pháp thiện, bất thiện... mà không như thật biết
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quả ái, phi ái... cho nên ở nơi không phải phương 
tiện mà khởi tưởng cho là chánh phương tiện, thực 
hành những hạnh như tự nhịn đói, nhảy vào lửa, 
từ núi cao gieo mình xuống... để cầu sanh thiên.

Lại không hiểu biết đôi với sáu xúc xứ, không 
như thật thông đạt đắc quả Sa-môn, nên khởi tăng 
thượng mạn. Vì cớ sao? Do trí không như thật 
thông đạt sáu xúc xứ mà lại sanh tăng thượng 
mạn. Nên biết trong đây hoặc phương tiện sanh 
cõi trời tăng thượng mạn, hoặc quả Sa-môn tăng 
thượng mạn, hợp chung là hai tăng thượng mạn.

Như vậy, vô minh năng sanh 5 chủng tạp 
nhiễm, đó là: nghi tạp nhiễm, ái tạp nhiễm, tín 
giải tạp nhiễm, kiến tạp nhiễm và tàng thượng 
mạn tạp nhiễm.

Do bị tạp nhiễm bởi nghi tạp nhiễm, nên tất 
cả ngu phu kết thành nghi hoặc, lại tín thuận đôi 
với người dẫn đường lầm lạc, ở trong hiện pháp 
thọ nhiều khổ não, chẳng trụ an ổn.

Do bị tạp nhiễm bởi ái tạp nhiễm, nên dẫn 
sanh hậu hữu, tất cả đại khổ sanh, lão, bệnh...

Do bị tạp nhiễm bởi tín giải tạp nhiễm, hoặc 
cho là không nhân, hoặc kê chấp Tự tại thiên...
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nhân không bình đẳng mà cho là chánh nhân, phỉ 
báng tất cả tác dụng sĩ phu...

Do bị tạp nhiễm bởi kiến giải tạp nhiễm, tùy 
ý gây tạo tất cả ác hạnh, năng cảm các kb ố đường 
ác ở đời vị lai.

Do bị tạp nhiễm bởi tăng thượng n ạn  tạp 
nhiễm khiến dụng sĩ phu thành không có quả, 
hoặc quả khác đi.

Lại nữa, duyên khởi thiện xảo như phần Bản  
địa  đã rộng phân biệt, cho nên văn quyốt trạch 
phần duyên khởi thiện xảo còn lại không hiển nói 
thêm.

SO C3Ĩ



Thứ 1. NÃM THỨC THÂN TƯƠNG ƯNG ĐỊA 
Thứ 2. Ý ĐỊA 

Phần 7

Q uyển 5 7

Như vậy đã thuyết duyên khởi thiện xảo, Ta 
nay sẽ thuyết về xứ, phi xứ thiện xảo. Ôt-Đà- 
Nam nói chung:

Thể, hiển bày làm  đầu  
Môn, sai biệt theo sau.

Hỏi: Những gì là xứ?
Đáp: Ớ nơi sự kia, lý không trái nhau.
Hỏi: Những gì là phi xứ?
Đáp: ơ  nơi sự kia, lý có trái nhau.
Đây gọi là thể của xứ, phi xứ.
Hỏi: Cớ sao Thế Tôn hiển bày chỉ dạy xứ, phi 

xứ thiện xảo?
Đáp: Vì muốn hiển thị dù nhiễm ô hay thanh 

tịnh, trí phương tiện chân chánh không bị hoại mất.
Hỏi: Nên dùng bao nhiêu môn quán sát xứ, 

phi xứ?
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Đáp: Bôn. Do Phật Thế Tôn chỉ dùng bốn 
môn này để tuyên thuyết tất cả xứ, phi xú. Những 
gì là bốn? 1. Môn thành biện; 2. Môn hộ: hợp; 3. 
Môn chứng đắc; 4. Môn hiện hành.

Hỏi: Duyên nào dùng bốn môn đây để thuyết 
về xứ, phi xứ?

Đáp: Vì muôn hiện khắp tất cả chủng sai biệt. 
Sao gọi là tất cả chủng sai biệt? Là tướng sai biệt 
của tất cả môn ở trên. Ta nay sẽ thuyết tướng sai 
biệt của môn thành biện ban đầu, không nhiếp lấy 
tướng của môn khác.

1. Tướng sai biệt của môn thành biện xứ,
phi xứ: a. Do vượt sở tác của các căn; b. Dọ vượt sở 
tác của đại chủng; c. Do vượt sở tác của Vỉìt dụng.

Vượt sở tác của các căn: Không xứ không vị, 
nhãn có khả năng nghe tiếng, ngửi hương, nếm vị, 
nhận biết các xúc... ắt không phải thị xứ. Chỉ năng 
thấy các sắc, đó là thị xứ. Như nhãn căn, thì sắc 
căn còn lại tùy theo chỗ thích hợp theo đó mà biết.

Vượt sở tác của đại chủng: Không xứ không vị, 
địa có khả năng làm thành dụng của thuy, hỏa, 
phong, tất không phải thị xứ. Chỉ năng tạo làm các
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nghiệp dụng của địa, đó là thị xứ. Như địa, thì các 
địa chủng còn lại tùy theo chỗ thích hợp theo đó 
mà biết.

Vượt sở tác của vật dụng: Không xứ không vị, 
từ một chủng loại này sanh ra mầm loại khác, tất 
không phải thị xứ. Chỉ có tự chủng loại sanh, đó là 
thị xứ. Như không xứ không vị, sừng trâu mà vắt ra 
sữa, hẳn không phải thị xứ. Từ nhũ vắt ra sữa, đó 
là thị xứ. Như không xứ không vị, cô đặc nước 
trong bình mà xuất hiện tô, tất không phải thị xứ. 
Nấu cô đặc lạc sanh tô, đó là thị xứ. Như không xứ 
không vị, ép cát ra dầu hẳn không phải thị xứ. Ép 
thực vật ra dầu, đó là thị xứ. Như không xứ không 
vị, cọ xát cây ẩm ướt mà có lửa, tất không phải thị 
xứ; cọ xát cây khô phát sanh lửa, đó là thị xứ.

Hết thảy loại như vậy nên biết quán sát tướng 
sai biệt của môn thành biện xứ, phi xứ thứ nhất.

2. Tướng sai biệt của môn hội hợp xứ,
phi xứ: Không xứ không vị, ánh sáng và bóng tối 
cùng một lúc tụ hội hòa hợp thì không phải thị xứ. 
Chỉ một nơi cái thứ nhất sanh, cái thứ hai không 
sanh, đó là thị xứ. Không xứ không vị, phần thô
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của nước và lửa cùng một lúc tụ hội hòa hợp thì 
không phải thị xứ. Ở một nơi chỉ có một chủng 
loại, đó là thị xứ. Không xứ không vị, hai tụ sắc 
thô tụ hội hòa hợp chung một chỗ thì không phải 
thị xứ. Chỉ một cực vi, đó là thị xứ. Không xứ 
không vị, tâm và pháp của tâm đồng một chủng 
loại cùng lúc tụ hội hòa hợp thì không phải thị xứ. 
Chỉ một loại phát sanh, đó là thị xứ. Khâng xứ 
không vị, đồng một chủng loại hoặc thiện, bất 
thiện; hoặc thiện vô ký, bất thiện vô ký; hoặc khổ, 
hoặc vui cùng lúc tụ hội hòa hợp thì khôr.g phải 
thị xứ. Chỉ tùy có một chủng, đó là thị xứ. Không 
xứ không vị, quả ái, phi ái cùng lúc tụ hội hòa hợp 
thì không phải thị xứ. Chỉ tùy có một loại, đó là 
thị xứ.

Hết thảy loại như vậy là quán sát tướng sai 
biệt của môn hội hợp xứ, phi xứ thứ hai.

3. Tướng sai biệt của môn chứng đắc xứ,
phi xứ: Không xứ không vị, thạch nữ sanh con thì 
không phải thị xứ. Nếu không phải thạch nữ, đó là 
thị xứ. Không xứ không vị, bán nữ năng sanh nam 
nữ thì không phải thị xứ. Nếu là nam và nữ n à  căn
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nam, nữ không hư hoại, đó là thị xứ. Không xứ 
không vị, mắt mù mà thấy sắc, tai điếc nghe âm 
thanh, tỷ, thiệt hư hoại mà ngửi hương, nếm vị, thì 
không phải thị xứ. Các căn không hư hoại, đó là 
thị xứ. Không xứ không vị, ở trong hiện pháp tư 
lương chưa đầy đủ mà chứng học, vô học cứu cánh 
giải thoát thì không phải thị xứ. Đã có đầy đủ tư 
lương, đó là thị xứ. Không xứ không vị, chưa đắc 
thánh đạo mà năng chứng Niết-bàn, hoặc chứng 
Thanh văn, Độc giác Bồ-đề, hoặc chứng Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề thì không phải thị xứ. Đã đắc 
thánh đạo, đó là thị xứ. Không xứ không vị, hoặc 
hữu tình ở cõi người mà ăn các thứ cỏ như bàng 
sanh, hoặc chúng chư thiên mà ăn thức ăn như 
người, hoặc ở Sắc, Vô sắc giới mà ăn bằng cách 
đoạn thực thì không phải thị xứ. Trái với tướng 
trên, đó là thị xứ. Không xứ không vị, không xả bỏ 
thân hình địa ngục mà được thân người, cho đến 
không xả bỏ thân hình này mà được thân hình 
khác, thì không phải thị xứ. Đã xả thân này, có 
được thân khác, đó là thị xứ.

Hết thảy loại như vậy, nên biết quán sát tướng 
sai biệt của môn chứng đắc xứ, phi xứ thứ ba.
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4. Tướng sai biệt của môn hiện hành xứ,
phi xứ: Không xứ không vị, xả tự tướng địa thành 
tướng giới khác thì không phải thị xứ. Không xả tự 
tướng, đó là thị xứ. Như địa, thì các đại chủng khác 
nên biết cũng vậy. Không xứ không vị, sanh trưởng 
ở Dục giới không được thiên nhãn mà thấy các sắc 
của cõi trời thì không phải thị xứ. Chỉ thấy được 
sắc người, đó là thị xứ. Tùy chỗ thích hợp r ên biết 
các căn khác cũng vậy. Không xứ không v:., người 
có tham ái, bị tham ái chướng che, chưa thể đoạn 
dứt tham ái mà đối với tiền tài lợi dưỡng tâm lìa 
nhiễm đắm thì không phải thị xứ. Tùy theo chỗ 
thích hợp nên biết sân, si cũng vậy. Không xứ 
không vị, không đoạn trừ tất cả phiên nãc tham... 
tùy phiền não triền mà tu tập bốn niệm trụ thì 
không phải thị xứ. Trái với tướng trên, đó là thị 
xứ. Như tu tập bốn niệm trụ, thì tu tập phá 3 Bồ-đề 
phần khác nên biết cũng vậy. Không xứ không vị, 
ở chỗ Như Lai mà không xả tâm đấu tranh, hoặc 
không được dạy trao, khai mở, cho phép, ir à năng 
trực tiếp thấy Như Lai thì không phải thị xứ. Hoặc 
xả bỏ, hoặc hứa xả bỏ, đó là thị xứ. Không xứ 
không vị, tất cả bậc trí, tất cả bậc có chánh kiến,
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ở nơi cảnh sở tri mà không biết hoặc bị chướng che 
khiến quên mất niệm, tạo làm những điều chẳng 
phải của bậc trí giả, thì không phải thị xứ. Trái với 
tướng trên, đó là thị xứ. Không xứ không vị, chư 
Bồ-tát đã nhập đại địa mà đốì với các hữu tình 
khởi tâm tổn hại, hoặc thối chuyển tâm Bồ-đề thì 
không phải thị xứ. Trái với tướng trên, đó là thị 
xứ.

Hết thảy loại như vậy là quán sát tướng sai 
biệt của môn hiện hành xứ, phi xứ.

Lại nương điều đã nói ở trước thì lược có bốn 
xứ và bốn phi xứ, cần quán sát chân chánh về quán 
đãi đạo lý, tác dụng đạo lý, chứng thành đạo lý và 
pháp nhĩ đạo lý. Nếu ở nơi đạo lý như vậy mà hiển 
bày tuyên thuyết không trái nghịch, thì gọi là thị 
xứ. Nếu thị hiện tuyên thuyết trái với trên, thì gọi 
là phi xứ. Bôn chủng như vậy và những điều đã 
thuyết trước hợp thành tám chủng xứ, phi xứ thiện 
xảo.

Hỏi: Duyên khởi thiện xảo và xứ, phi xứ thiện 
xảo có sai khác gì?

Đáp: Ở nơi đạo lý nhân quả mà sanh khởi 
chánh trí liễu biệt rõ ràng, gọi là duyên khởi thiện
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xảo. Nếu ở nơi tất cả lý không điên đảo mà :hánh 
trí liễu biệt rõ ràng, gọi là xứ, phi xứ thiệ i  xảo. 
Văn quyết trạch phần xứ, phi xứ thiện xảo còn lại 
không hiển nói thêm.

Như vậy đã thuyết về xứ, phi xứ thiện X  ảo, Ta 
nay sẽ thuyết về căn  thiện xảo. Ot-Đà-Nam nói 
chung:

Nghĩa, ý, kiến lập đi đầu  
Rộng phân  biệt khắp theo sau.

Hỏi: Những gì là nghĩa căn?
Đáp: Nghĩa tăng thượng là nghĩa căn.
Hỏi: Vì hiển nghĩa nào?
Đáp: Vì hiển nghĩa: ở nơi kia, pháp của 3ự kia 

vượt thắng hơn cả.
Những gì là 22 căn? 1. Nhãn căn; 2. Nhĩ căn; 

3. Tỷ căn; 4. Thiệt căn; 5. Thân căn; 6. Ý căn; 7. 
Nam căn; 8. Nữ căn; 9. Mạng căn; 10. Căn khổ; 11. 
Căn lạc; 12. Căn ưu; 13. Căn hỷ; 14. Căn xả; 15. 
Tín căn; 16. Tấn căn; 17. Niệm căn; 18. Định căn; 
19. Tuệ căn; 20. Căn chưa biết muốn biết; 21. Căn 
đã biết; 22. Căn biết đầy đủ.

Sao gọi là kiến lập 22 căn? Vì nghĩa năng thủ
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cảnh tăng thượng, kiến lập 6 căn. Vì nghĩa an lập 
gia tộc tiếp nối không đoạn dứt tăng thượng, kiến 
lập 2 căn. Vì nghĩa phương tiện sự nghiệp nuôi 
sống tánh mạng, kiến lập 1 căn. Vì nghĩa thọ dụng 
nghiệp quả tăng thượng, kiến lập 5 căn. Vì nghĩa 
thế gian thanh tịnh tăng thượng, kiến lập 5 căn. 
Vì nghĩa xuất thế gian thanh tịnh tăng thượng, 
kiến lập 3 căn.

Lại vì nghĩa hiển thọ dụng cảnh tăng thượng, 
kiến lập 6 căn. Vì nghĩa ẩn thọ dụng cảnh tăng 
thượng, kiến lập 2 căn. Vì nghĩa thọ dụng thời, 
khắc, ngằn mé cảnh giới tăng thượng, kiến lập 1 
căn. Vì nghĩa thọ dụng cảnh giới phát sanh tạp 
nhiễm tăng thượng, kiến lập 5 căn. Vì nghĩa an 
lập thanh tịnh tăng thượng, kiến lập 8 căn.

Lại vì nghĩa ở nơi nội môn thọ dụng cảnh giới 
tăng thượng, kiến lập 6 căn. Vì nghĩa ở nơi ngoại 
môn thọ dụng cảnh giới tăng thượng, kiến lập 2 
căn. Vì nghĩa thọ dụng nội thân tăng thượng, kiến 
lập 1 căn. Vì nghĩa thọ dụng ngoại cảnh cùng với 
nội thân phát sanh tạp nhiễm tăng thượng, kiến 
lập 5 căn. Vì nghĩa đôi trị tạp nhiễm, an lập thanh 
tịnh tăng thượng, kiến lập 8 căn.
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Lại vì nghĩa nương vào đoan nghiêm tăng 
thượng, kiến lập 5 căn. Vì nghĩa năng khiến nương 
theo đó tùy chuyển tự tại tăng thượng, kiến lập 1 
căn. Vì nghĩa nương vào an trụ tăng thượng, kiến 
lập 1 căn. Vì nghĩa nương vào xuất sanh tăng thượng, 
kiến lập 2 căn. Vì nghĩa nương vào tổn ích tăng 
thượng, kiến lập 5 căn. Vì nghĩa nương vào giải 
thoát tăng thượng, kiến lập 8 căn.

Lại vì nghĩa hiển rõ sự hữu tình tăng thượng, 
kiến lập 6 căn. Vì nghĩa sự sanh của hữu tình tăng 
thượng, kiến lập 2 căn. Vì nghĩa sự khiến hữu tình 
hoặc sông hoặc chết tăng thượng, kiến lập 1 căn. 
Vì nghĩa hiển các hữu tình thọ dụng cảnh giới 
tăng thượng, kiến lập 5 căn. Vì nghĩa hiển p hương 
tiện sanh thù thắng của các hữu tình tăng thượng, 
kiến lập 5 căn. Vì nghĩa hiển phương tiện định thù 
thắng của các hữu tình, kiến lập 3 căn.

Lại vì nghĩa hiển rõ sự hữu tình tăng thượng, 
kiến lập 6 căn. Vì nghĩa hiển rõ tăng trưởig của 
hữu tình tăng thượng, kiến lập 2 căn. Vì nghĩa 
hiển rõ thọ mạng của hữu tình dần dần tổ iL  giảm 
tăng thượng, kiến lập 1 căn. Vì nghĩa hiển rõ hưng 
thạnh, suy tổn của hữu tình tăng thượng, kiến lập
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5 căn. Nghĩa hiển rõ công đức, lỗi lầm của hữu 
tình tăng thượng, kiến lập 8 căn.

Lại vì nương danh như vậy, kiến lập 6 căn. Vì 
nương chủng như vậy, tánh như vậy, kiến lập 2 
căn. Vì nương trường thọ như vậy, sống lâu như 
vậy, thọ mạng giới hạn như vậy, kiến lập 1 căn. Vì 
nương ăn như vậy, thọ khổ vui như vậy, kiến lập 5 
căn. Nên biết các căn đây nương phẩm tại gia mà 
thi thiết kiến lập. Vì nương tín như vậy, tinh tấn 
như vậy, cho đến tuệ như vậy, hướng như vậy, quả 
như vậy mà kiến lập 8 căn. Nên biết các căn đây 
nương phẩm xuất gia mà thi thiết kiến lập.

Lại vì nghĩa nương hành giả tu tập phòng hộ 
căn môn tăng thượng, kiến lập 6 căn. Vì nghĩa 
kham năng xuất gia chứng quả Sa-môn tăng thượng, 
kiến lập 2 căn. Vì nghĩa tích tập phẩm thiện tăng 
thượng, kiến lập 1 căn. Vì nghĩa hành theo chánh 
biết tăng thượng, kiến lập 5 căn. Vì nghĩa chứng 
quả Sa-môn tăng thượng, kiến lập 5 căn. Vì nghĩa 
chứng quả Sa-môn tăng thượng, kiến lập 3 căn.

Trong Ốt-Đà-Nam nói:

Theo cảnh giới chuyền thảy 
Do hiển và nội môn
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Trang nghiêm, hai hữu tình 
Giả thiết, phòng hộ thảy.

Hỏi: Nhãn căn làm những nghiệp gì?
Đáp: Là tạo nghiệp đã thấy, nay thấy, sẽ thấy 

các cảnh sắc. Như vậy, sở hữu tác nghiệp lĩủa nhĩ 
căn cho đến ý căn nên biết cũng vậy.

Hỏi: Nam căn, nữ căn làm những nghiệp gì?
Đáp: Là tạo nghiệp nhiếp thọ cha mẹ, vợ con, 

thân thích, quyến thuộc xoay vần.
Hỏi: Mạng căn làm những nghiệp gì?

liến các hữu tình rơi 
ng còn.
họ làm những nghiệp

Đáp: Là tạo nghiệp k 
trong số giữ gìn, tồn tại, sô

Hỏi: Căn nhiếp thuộc 1 

gì?
Đáp: Là tạo nghiệp khiến các hữu tình lãnh 

nạp tất cả việc hưng thạnh, suy tổn.
Hỏi: Các căn như tín... làm những nghiệp gì?
Đáp: Là tạo nghiệp năng sanh các cõi thiện 

và năng viên mãn tư lương Niết-bàn.
Hỏi: Ba căn sau cùng làm những nghiệp gì?
Đáp: Là tạo nghiệp năng ở hiện pháp hướng 

đến chứng Niết-bàn.
Hỏi: Các căn như vậy bao nhiêu là thật có,
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bao nhiêu là không thật có?
Đáp: Mười sáu là thật có, 6 là không thật có. 
Hỏi: Sắc nhiếp bao nhiêu?
Đáp: Bảy.
Hỏi: Tâm nhiếp bao nhiêu?
Đáp: Một, ít phần của 3.
Hỏi: Tâm pháp nhiếp bao nhiêu?
Đáp: Mười, ít phần của 3.
Hỏi: Tâm không tương ưng hành nhiếp bao 

nhiêu?
Đáp: Một.
Hỏi: Hữu vi nhiếp bao nhiêu?
Đáp: Tất cả căn là hữu vi, không có căn là vô vi. 
Hỏi: Hai căn nam và nữ thuộc phần căn nào? 
Đáp: Thuộc phần căn thân.
Hỏi: Ba căn sau cùng thuộc những phần căn

nào?
Đáp: Thuộc 9 căn: ý căn, 5 căn là tín tấn niệm 

định tuệ căn và căn lạc, căn hỷ, căn xả.
Hỏi: Mạng căn thuộc những phần căn nào? 
Đáp: Mạng căn không thuộc phần căn nào, vì 

nương theo nghiệp trước dẫn dắt phần giới hạn thọ 
lượng quyết định mà được kiến lập, chỉ là giả có.
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Hỏi: Bao nhiêu căn thiện?
Đáp: Hoặc 8, hoặc 5, ít phần của 6.
Hỏi: Bao nhiêu căn bất thiện?
Đáp: ít  phần của 6.
Hỏi: Bao nhiêu căn vô ký?
Đáp: Tám, ít phần của 5.
Hỏi: Bao nhiêu căn có dị thục?
Đáp: Một, ít phần của 10.
Hỏi: Bao nhiêu không dị thục?
Đáp: Mười một, ít phần của 10.
Hỏi: Bao nhiêu căn trợ bạn có dị thục?
Đáp: Ba căn rốt sau năng làm trợ bạn c:ó pháp 

dị thục khả ái khiến triển chuyển sáng sạcli mạnh 
mẽ, năng quyết định chiêu cảm dị thục là trời, 
người.

Hỏi: Bao nhiêu căn là dị thục?
Đáp: Một, ít phần của 9.
Hỏi: Bao nhiêu căn có chủng tử dị thạc? 
Đáp: Tất cả đều có.
Hỏi: Bao nhiêu căn chẳng phải dị thục?
Đáp: Mười hai, ít phần của 9.
Hỏi: Bao nhiêu căn là dị thục sanh?
Đáp: Cũng nhiếp thuộc tất cả chủng tử, vì dị
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thục sanh khởi.
Hỏi: Bao nhiêu căn hệ buộc Dục giới?
Đáp: Bốn, ít phần của 15.
Hỏi: Bao nhiêu căn hệ buộc sắc giới?
Đáp: Mười, ít phần của 5.
Hỏi: Bao nhiêu căn hệ buộc Vô sắc giới?
Đáp: ít  phần của 8.
Hỏi: Bao nhiêu căn không bị hệ buộc?
Đáp: Ba, ít phần của 9.
Hỏi: Vị chí địa có bao nhiêu căn khả đắc?
Đáp: Mười.
Hỏi: Nếu Vị chí địa mà có hỷ căn, cớ sao 

chẳng kiến lập hỷ của Sơ tĩnh lự địa?
Đáp: Do hỷ ở Sơ tĩnh lự địa có thể chuyển 

biến.
Hỏi: Hỷ có ở địa kia, vậy lấy gì làm chứng?
Đáp: Như Thế Tôn dạy: “Bí-sô như vậy ly sanh 

hỷ lạc thấm nhuần nơi thân, thấm nhuần trải khắp, 
hỷ duyệt trải khắp, không có chút phần nào mà 
không sung mãn. Như vậy gọi là ly sanh hỷ lạc”.

Trong đây môn ban đầu nói vị của Vị chí, môn 
sau nói về vị Căn bản.

Hỏi: Ở Sơ tĩnh lự địa, bao nhiêu căn khả đắc?
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Đáp: Mười tám. Đệ nhị tĩnh lự địa cũng vậy. 
Hỏi: Đệ tam tĩnh lự địa có bao nhiêu căn khả

đắc?
Đáp: Mười bảy.
Hỏi: Đệ tứ tĩnh lự địa có bao nhiêu 2ăn khả

đắc?
Đáp: Mười sáu.
Hỏi: Không vô biên xứ địa có bao nhiêu căn 

khả đắc?
Đáp: Mười một. Như Không vô biên xứ địa, thì 

Thức vô biên xứ địa và Vô sở hữu xứ địa ciíng vậy.
Hỏi: Phi tưởng phi phi tưởng xứ địa có bao 

nhiêu căn khả đắc?
Đáp: Tám.
Hỏi: Các căn nhiếp thuộc Sơ tĩnh lự địa gọi là 

hữu lậu hay vô lậu?
Đáp: Nên gọi cả hai chủng.
Như căn nhiếp thuộc Sơ tĩnh lự địa, cho đến 

các căn nhiếp thuộc Vô sở hữu xứ địa nên biết 
cũng vậy. Các căn nhiếp thuộc Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ địa gọi là hữu lậu. Đây ở trong ohạm vi 
chủng loại mà nói. Nếu trong phạm vi tương tục 
thì phải nói cả hai chủng là hữu lậu và vô lậu. Lại
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do giải thoát phiền não khiến các căn kia thành 
tánh vô lậu. Như hữu lậu, vô lậu, thì nên đoạn, 
không nên đoạn, thế gian, xuất thế gian nên biết 
cũng vậy.

Hỏi: Nếu sanh ở Dục giới thành tựu bao nhiêu
căn?

Đáp: Bao gồm hết thảy.
Hỏi: Nếu sanh ở địa ngục thành tựu bao nhiêu

căn?
Đáp: Tám. Chủng tử hiện hành đều thành 

tựuử Trừ 3, còn lại hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. Ba đây trong phạm vi hiện hành thì 
không thành tựu; trong phạm vi chủng tử, nếu 
thành tựu gọi là pháp Bát-niết-bàn, nếu không 
thành tựu gọi là không pháp Bát-niết-bànỗ Ba chủng 
khác vì hiện hành thì không thành tựu, vì chủng 
tử thì thành tựu. Như sanh trong cõi địa ngục chỉ 
một hướng khổ, thì bàng sanh, ngạ quỷ nên biết 
cũng vậy. Nếu cõi thọ vui khổ lẫn tạp, 3 chủng sau 
cũng hiện hành, thành tựu.

Hỏi: Nếu sanh trong cõi người,- thành tựu bao 
nhiêu căn?

Đáp: Bao gồm hết thảy. Như sanh trong cõi
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người, thì sanh trong cõi trời cũng vậy.
Hỏi: Những người khuyết căn thành tựu bao 

nhiêu căn?
Đáp: Trừ 5 căn, còn lại đều có đủ.
Hỏi: Những người đủ căn, thành tựu b ao nhiêu

căn?
Đáp: Có tất cả.
Hỏi: Những người bán nữ thành tựu bao nhiêu

căn?
Đáp: Trừ 5 căn, còn lại có đầy đủ.
Hỏi: Nữ thành tựu bao nhiêu căn?
Đáp: Bao gồm 21 căn.
Hỏi: Nam thành tựu bao nhiêu căn?
Đáp: Cũng có 21 cănỗ
Hỏi: Những người hai hình thành tựu bao nhiêu

căn?
Đáp: Bao gồm 19 căn.
Hỏi: Người đoạn thiện căn thành tựu bao nhiêu

căn?
Đáp: Trừ 8 căn, còn lại đều có đủ.
Hỏi: Người không đoạn thiện căn thành tựu 

bao nhiêu căn?
Đáp: Bao gồm hết thảy.
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Hỏi: Các dị sanh thành tựu bao nhiêu căn? 
Đáp: Mười chín căn, trừ 3 căn sau cùng.
Hỏi: Những người kiến đế thành tựu bao nhiêu

căn?
Đáp: Bao gồm hết thảy.
Hỏi: Hữu học thành tựu bao nhiêu căn?
Đáp: Bao gồm 21 căn.
Hỏi: Vô học thành tựu bao nhiêu căn?
Đáp: Bao gồm 19 căn.
Hỏi: Hướng quả Dự lưu thành tựu bao nhiêu

căn?
Đáp: Bao gồm 20 căn.
Hỏi: Quả Dự lưu thành tựu bao nhiêu căn? 
Đáp: Cũng bao gồm 20 căn. Như quả Dự lưu, 

thì hướng quả Nhất lai, quả Nhất lai, hướng quả 
Bất hoàn nên biết cũng vậy.

Hỏi: Quả Bất hoàn thành tựu bao nhiêu căn? 
Đáp: Bao gồm 19 căn. Như quả Bất hoàn thì 

hướng A-la-hán cũng vậy.
Hỏi: A-la-hán quả thành tựu bao nhiêu căn? 
Đáp: Bao gồm 19 căn.
Hỏi: Nếu sanh ở sắc giới thành tựu bao nhiêu

căn?
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Đáp: Bao gồm 18 căn.
Hỏi: Nếu sanh ở Vô sắc giới thành tựu bao 

nhiêu căn?
Đáp: Bao gồm 11 căn.
Hỏi: Nếu ở Dục giới mất đi mà sanh trở lại 

Dục giới thì xả bao nhiêu căn, được bao nhiêu 
căn?

Đáp: Trong phạm vi các cản có sắc: hoặc xả 
các căn khuyết, được các căn khuyết; hoặc xả các 
căn khuyết, được các căn đủ; hoặc xả các căn đủ, 
được các căn đủ; hoặc xả các căn đủ, được các căn 
khuyết; hoặc xả các căn kém, được các căn kém; 
hoặc xả các căn kém, được các căn diệu; hoặc xả 
các căn diệu, được các căn kém; hoặc xả các căn 
diệu, được các căn diệu hơn. Ý căn, mạng căn diệu, 
kém, xả, được, nên biết cũng vậy. Nếu các căn thọ 
diệu, kém, xả, được, tùy theo chỗ thích hợp nên 
biết cũng vậy. Đây trong phạm vi quả dị thục nên 
có sự sai biệt. Nếu các thiện căn trong phạm vi quả 
đẳng lưu, thì trước xả kém, về sau được diệu, vì 
không do sanh vậy; xả diệu được kém, vì về sau tà 
phương tiện vậyẵ Ba căn rốt sau ở tất cả vị đều trái 
với tướng sanh, nên không thuyết.
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Hỏi: Từ Dục giới mất sanh ở sắc giới, xả bao 
nhiêu căn, được bao nhiêu căn?

Đáp: Xả tất cả căn của địa dưới, được tất cả 
căn của địa trên. Như từ Dục giới mất sanh ở sắc 
giới, thì từ Sắc giới mất sanh ở Vô sắc nên biết 
cũng vậy. Ba căn sau cùng do phương tiện chứng 
quả Sa-môn mà được, chẳng do chết mà sanh. Trước 
do lực tu tập nhậm vận giữ gìn, về sau quả đẳng lưu 
triển chuyển thành tựu mà sanh. Lại đây năng 
làm duyên sanh quả dị thục khiến triển chuyển 
sáng sạch mạnh mẽ. Trong Ot-Đà-Nám nói:

Nghiệp, thật có, sắc thảy 
Thiện thảy, dị thục thảy 
Hoặc giới, hoặc các địa  
Và tử, sanh, được, xả.

Hỏi: Bao nhiêu căn do nghĩa cảnh giới mà 
được gọi là có nghĩa? Bao nhiêu chẳng phải?

Đáp: Hai mốt căn gọi là có nghĩa, một căn 
chẳng phải.

Hỏi: Bao nhiêu ở nơi phi sắc, nghĩa trợ bạn 
chuyển?

Đáp: Bảy sắc căn.
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Hỏi: Bao nhiêu căn sắc có phi sắc làm trợ 
bạn?

Đáp: Nghĩa căn còn lại.
Hỏi: Năm sắc căn có nghĩa gì?
Đáp: Cảnh của năm sắc... mỗi mỗi riêng biệt. 
Hỏi: Căn thứ sáu có nghĩa gì?
Đáp: Tất cả pháp.
Hỏi: Nam, nữ căn có nghĩa gì?
Đáp: Nhân tương ưng dục, tức là nhiếp thuộc

xúc.
Hỏi: Năm căn thọ có nghĩa gì?
Đáp: Tùy thuận khổ, lạc, ưu, hỷ, xả xứ, tức là 

nghĩa sáu căn.
Hỏi: Tín căn có nghĩa gì?
Đáp: Sở hữu cảnh giới nên được, nên xả. 
Hỏi: Tinh tấn căn có nghĩa gì?
Đáp: Tức là ở nơi hai chủng hoặc được hoặc xả 

đều không hãi sợ.
Hỏi: Niệm căn có nghĩa gì?
Đáp: Ở nơi văn, tư, tu, nhớ giữ chẳEg quên

mất.
Hỏi: Định căn có nghĩa gì?
Đáp: Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na.
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Hỏi: Tuệ căn có nghĩa gì?
Đáp: Sở tri chân thậtệ
Hỏi: Những gì là căn chưa biết muôn biết?
Đáp: Người tu hiện quán đế, từ dục thiện pháp 

trở về trước, ở trong tất cả phương tiện đạo, nên 
biết nghĩa của năm căn kia là nghĩa đây vậy.

Hỏi: Nghĩa gì là căn đã biết?
Đáp: Từ quả Dự lưu cho đến định Kim cương 

dụ. Nên biết nghĩa năm căn kia cũng tức là nghĩa 
đây.

Hỏi: Nghĩa gì là căn biết đầy đủ?
Đáp: Từ đạo vô học đầu tiên cho đến Vô dư 

Niết-bàn giới, nên biết nghĩa năm căn kia cũng 
tức là nghĩa đây.

Hỏi: Bao nhiêu căn hữu sắc lấy hữu sắc làm 
nghĩa?

Đáp: Bảy căn.
Hỏi: Bao nhiêu căn vô sắc lấy hữu sắc, vô sắc 

làm nghĩa?
Đáp: Trừ mạng căn, còn lại tất cả căn.
Hỏi: Bao nhiêu căn phi hữu sắc phi vô sắc lấy 

phi hữu sắc phi vô sắc làm nghĩa?
Đáp: Mạng căn, vì đây là pháp giả có.
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Hỏi: Bao nhiêu căn có thể thấy, lấy <ĩó thế 
thấy làm nghĩa?

Đáp: Tất cả chẳng phải có thể thấy, bởi trong 
một hữu sắc, một phần lấy có thể thấy làm nghĩa, 
một phần còn lại chẳng phải hữu sắc.

Hỏi: Bao nhiêu căn có đôi ngại, lấy có đôi 
ngại làm nghĩa?

Đáp: Bảy căn hữu sắc và một phần còn lại vô 
sắc, không đối ngại.

Hỏi: Bao nhiêu căn hữu lậu, lấy hữu lậu làm 
nghĩa?

Đáp: Chỉ có 7, trừ 2 căn cuối cùng và căn khổ, 
ưu. Căn hữu lậu vô lậu còn lại lấy hữu lậu vô lậu 
làm nghĩa. Nên biết căn khổ hữu lậu vô lậu lấy hữu 
lậu làm nghĩa. Căn ưu hữu lậu lấy hữu lậu vô lậu 
làm nghĩa. Ở nơi căn chưa biết muốn biết, nếu xa 
quả Sa-môn nhiếp thuộc hành thế gian là h ĩu lậu; 
nếu gần quả Sa-môn, nhiếp thuộc hành thế gian là

Ạ 1 Ạvô lậu.
Hỏi: Bao nhiêu căn hữu vi, lấy hữu vi làm 

nghĩa?
Đáp: Tất cả căn đều là hữu vi, lấy 8 căn hữu vi 

làm nghĩa, lấy căn hữu vi vô vi còn lại làm nghĩa.
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Hỏi: Bao nhiêu căn hữu tránh, lấy hữu tránh 
làm nghĩa?

Đáp: Như đã thuyết căn hữu lậu, thì đây cũng 
vậy. Như đã thuyết về căn hữu tránh, nên biết căn 
có ái vị, nương đam mê vui thích thế gian, xuất thế 
gian... cũng vậy.

Hỏi: Bao nhiêu căn quá khứ, lấy quá khứ làm 
nghĩa?

Đáp: Trừ căn hữu sắc và căn khổ, một phần 
còn lại lấy quá khứ làm nghĩa. Nếu căn hữu sắc và 
căn khổ ở quá khứ chẳng phải lấy quá khứ làm 
nghĩa.

Hỏi: Bao nhiêu căn quá khứ lấy hiện tại làm 
nghĩa?

Đáp: Như đã thuyết thì chỉ có một phần, tức 
là căn ở quá khứ đây lấy vị lai làm nghĩa. Lại tức 
là căn ở hiện tại đây lấy quá khứ, vị lai làm nghĩa.

Hỏi: Bao nhiêu căn hiện tại lấy hiện tại làm 
nghĩa?

Đáp: Tất cả căn hữu sắc và căn khổ, kể cả một 
phần như trước đã thuyết. Lại một phần đây ở vị 
lai lấy quá khứ, vị lai, hiện tại làm nghĩa. Nếu các 
sắc căn ở vị lai chẳng phải lấy vị lai làm nghĩaệ
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Căn khổ cũng vậy.
Hỏi: Bao nhiêu căn hệ buộc Dục giới lấy hệ 

buộc Dục giới làm nghĩa?
Đáp: Bốn. Hai căn hệ buộc Dục, sắc giới lấy 

hệ buộc Dục giới làm nghĩa. Ba căn hệ buộc Dục, 
Sắc giới lấy hệ buộc Dục, sắc giới làm nghía. Hai 
căn hệ buộc Dục và không hệ buộc sắc giới, lấy hệ 
buộc và không hệ buộc Dục, sắc, Vô sắc giới làm 
nghĩa. Bảy căn hệ buộc và không hệ buộc Dục, sắc, 
Vô sắc giới kia nghĩa cũng vậy. Một căn hệ buộc và 
không hệ buộc sắc giới, lấy tất cả hệ buộc và không 
hệ buộc làm nghĩa. Hai căn không hệ buộc lấy tất 
cả hệ buộc, không hệ buộc làm nghĩa.

Hỏi: Bao nhiêu căn thiện lấy thiện làm nghĩa?
Đáp: Tám căn chỉ có thiện lấy thiện, ba : thiện, 

vô ký làm nghĩa. Năm căn thiện, bất thiện, vô ký 
lấy thiện, bất thiện, vô ký làm nghĩa. Một căn 
thiện, bất thiện lấy thiện, bất thiện, vô '.tý làm 
nghĩa. Năm căn vô ký lấy vô ký làm nghĩa. Hai căn 
vô ký lấy thiện, bất thiện, vô ký làm nghĩa.

Hỏi: Bao nhiêu căn học lấy học làm nghĩa, 
hết thảy như vậy?

Đáp: Chín căn học, vô học, phi học phi vô học
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lấy ba chủng làm nghĩa. Bảy căn phi học phi vô 
học tức lấy đây làm nghĩa. Một căn thông ba chủng 
lấy phi học phi vô học làm nghĩa. Một căn phi học 
phi vô học lấy ba chủng làm nghĩa. Hai căn học lấy 
ba chủng làm nghĩa. Một căn vô học lấy ba chủng 
làm nghĩa.

Hỏi: Bao nhiêu căn kiến sở đoạn lấy kiến sở 
đoạn làm nghĩa, hết thảy như vậy?

Đáp: Mười bốn, một phần kiến sở đoạn, một 
phần tu sở đoạn. Mười hai, một phần tu sở đoạn, 
một phần chẳng phải sở đoạn. Tức là 14 căn bao 
gồm trừ 6 căn, 6 còn lại và 2 còn lại phi sở đoạn. 
Trong 14 căn đây, các căn hữu sắc lấy kiến, tu sở 
đoạn làm nghĩa; các căn vô sắc lấy ba chủng làm 
nghĩa, đó là kiến sở đoạn, tu sở đoạn và phi sở 
đoạn.

Hỏi: Bao nhiêu căn hiển nơi nghĩa tạp nhiễm
xả?

Đáp: Trừ các căn thiện, vì chỗ hiển dụng các 
căn thiện ở nơi nghĩa thanh tịnh xả.

Hỏi: Bao nhiêu căn có nghĩa điên đảo?
Đáp: Trừ các căn thiện, sở hữu nghĩa của 6 căn.
Hỏi: Bao nhiêu căn sở y điên đảo?
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Đáp: Bảy sắc căn.
Hỏi: Bao nhiêu căn tự tánh điên đảo?
Đáp: ít  phần của 6 căn.
Hỏi: Bao nhiêu căn đối trị điên đảo?
Đáp: Tám căn.
Hỏi: Bao nhiêu căn quán nghĩa lỗi lầm?
Đáp: Hoặc 8, hoặc 5, hoặc 1.
Hỏi: Nếu các hành kia cũng có bốn đức tương 

ưng khả đắc, sao chỉ quán là lỗi lầm? Gì là bôn 
đức? 1. Trụ bền vững đức, như trụ một uẩn trải qua 
một trăm năm, hoặc trụ đúng như vậy, hoặc vượt 
quá số năm đây; 2. Thế lực đức, đó là năng sanh 
vui và thanh tịnh hiện tại; 3. Chuyển biến 3ức, đó 
là vì tự tại chuyển trong việc dẫn nhập, tho dụng, 
buông xả; 4. Khả lạc đức, tức là vì nương điều nào 
đó sanh vô số vui đắm. Đây gọi là các hành có bốn 
tướng đứcế

Đáp: Tuy kẻ thế gian đối với các pháp kia 
chấp lấy cho là công đức, nhưng tất cả pháp kia 
đều là sự triển chuyển của lỗi lầm.

Hỏi: Những gì gọi là các lỗi lầm?
Đáp: Vì chỉ trụ trong thời gian ngắn, không 

phải mãi mãi; vì ái vô thường trải khắp hiện có
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được; vì có chết yểu vô thường hiện khả đắc, nên 
phải quán các hành lìa đức thứ nhất.

Lại vì năng phát sanh chủng chủng khổ não 
hiện khả đắc, vì chủng chủng bất tịnh hiện khả 
đắc, nên quán các hành lìa đức thứ hai.

Lại vì ở nơi lão, bệnh, tử... không thể tùy theo 
sở thích hiện khả đắc, nên quán các hành lìa đức 
thứ ba.

Lại, phẩn của các côn trùng, thì loài heo, chó... 
cũng rất vui đắm bất tịnh hiện khả đắc, nên quán 
các hành lìa đức thứ tư. Do các hành kia lìa các 
đức, tương ưng với tất cả lỗi lầm, vậy phải quán 
hành kia đủ các lỗi lầm.

Hỏi: Sở y xứ của nhãn căn là gì?
Đáp: Thấy sắc là y xứỗ
Hỏi: Cho đến sở y xứ của ý căn là gì?
Đáp: Riêng thủ lấy tự cảnh của mình là sở y xứ.
Hỏi: Sở y xứ của hai căn nam và nữ là gì?
Đáp: Tập dục là y xứ.
Hỏi: Sở y xứ của mạng căn là gì?
Đáp: Từ lúc có hữu cho đến lúc hữu chết là sở

y xứ.
Hỏi: Sở y xứ của các thọ căn là gì?



668 DU GIÀ Sư ĐỊA LLẬN. Tập III

Đáp: Đốì với các cảnh giới vừa ý, không vừa ý, 
hoặc yêu, hoặc ghét đều là sở y xứ.

Hỏi: Sở y xứ của tín căn là gì?
Đáp: Thú nhập thiện pháp là sở y xứ.
Hỏi: Sở y xứ của tinh tấn căn là gì?
Đáp: Đã nhập thiện pháp, hằng thường tu tập 

là sở y xứ.
Hỏi: Sở y xứ của niệm căn là gì?
Đáp: Chánh biết mà hành là sở y xứ.
Hỏi: Sở y xứ của định căn là gì?
Đáp: Tri kiến thanh tịnh là sở y xứ.
Hỏi: Sở y xứ của tuệ căn là gì?
Đáp: Phiền não vĩnh viễn đoạn là sở y xứ.
Hỏi: Sở y xứ của căn chưa biết muốn biết là gì?
Đáp: Chứng quả Sa-môn thứ nhất, ttiứ hai, 

thứ ba là sở y xứ.
Hỏi: Sở y xứ của căn đã biết là gì?
Đáp: Quả Sa-môn vô học cho đến định Kim 

cương dụ là sở y xứ.
Hỏi: Sở y xứ của căn biết đủ là gì?
Đáp: Phiền não không gián đoạn vĩrth viễn 

được đoạn trừ, tác chứng hiện pháp lạc trú, sở y 
vĩnh viễn diệt là sở y xứ.
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Hỏi: Thế Tôn nương căn nào mà thuyết lời 
như vầy: “Thân hữu sắc này do các cặn bã thô mà 
thành, do bốn đại chủng tạo ra, do bất tịnh của cha 
mẹ hòa hợp mà sanh; lại nương chủng chủng thức 
ăn uống mà được sanh trưởng; lại thường nhờ vào 
áo quần, tắm gội, xoa bóp. Là pháp đoạn tiệt, phá 
hoại, tan, diệt”?

Đáp: Nương 7 sắc căn mà tác thuyết như thế. 
Nên biết trong đây lược nói các căn hữu sắc của 
Dục giới.

Cú đầu “Thân hữu sắc này do các cặn bã thô 
mà thành” nói về cộng tướng của kia. Cú thứ hai 
“do bốn đại chủng tạo ra” nói về tự tướng của kia. 
Ba cú kế “do... sanh trưởng” nói về tướng nhân của 
kia, đó là: nhân sanh, nhân nương và nhân đã 
sanh được tăng trưởngỗ Ba cú kế “thường nhờ vào 
áo quần, tắm gội, xoa bóp” nói về tướng biến chuyển 
của kia, đó là: việc làm vào lúc lạnh, việc làm vào 
lúc nóng và việc làm vào lúc mệt nhọc. Sau cùng có 
bôn cú “là pháp đoạn tiệt, phá hoại, tan, diệt” nói 
về tướng biến hoại của kia: hai cú trước nói về sở 
tác hoạt động khiến bị bức tổn, hai cú sau nói về 
sở tác sau khi chết. Nên biết biến hoại đây hoặc do
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tác động của vật khác, hoặc do tự nhiên.
Hỏi: Thế Tôn nương căn nào mà thiyết lời 

như vầy: “Viễn hành và độc hành; Không thân ngủ 
ở hang”?

Đáp: Nương nơi ý căn. Do vì ở tiền tố không 
thể biết, duyên khắp tất cả cảnh sở tri, gọi là viễn 
hành. Vì các tâm mỗi mỗi tương tục lưu chayển, vì 
không chủ tể, gọi là độc hành. Vì vô sắc, không 
thể thấy, không đối ngại, gọi là không thàn. Vì y 
nương sắc, gọi là ngủ ở hang.

Hỏi: Nương căn nào mà thuyết lời như vầy: 
“Có tám điều khiến nam bị nữ trói buộc, đó là: 
nhảy múa, ca hát, mỉm cười, liếc mắt nhìn, dung 
mạo đẹp đẽ, qua lại, diệu xúc, tiết lễ”?

Đáp: Nương hai căn nam và nữ. Khi vui chơi bị 
bôn điều là thân hành, lời nói, vẻ mặt, ánh mắt 
tươi vui trói buộc. Khi thọ dụng cũng bị bốn điều là 
quyến rũ, tha thướt, mềm mại, hầu hạ trói buộc.

Hỏi: Nương căn nào mà thuyết lời như vầy: 
“Chúng sanh, sống còn, trụ, giữ và an ổn’:?

Đáp: Nương mạng căn mà thuyết. Có các hơi 
thở nên gọi là chúng sanh. Tương ưng tư lự nên gọi 
là sông còn. Trụ hết thảy điều khác nên gci là trụ.
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Chuyển tăng thượng nên gọi là giữ. Không có bệnh 
não nên gọi là an ổn.

Hỏi: Nương căn nào mà thuyết lời như vầy: 
“Bình chánh thọ, nhiếp thuộc thọ”?

Đáp: Nương căn hỷ, lạc. Lại là chỗ hiển tự 
tướng, cộng tướng, y chỉ tướng.

Như bình chánh... thì không binh chánh, chẳng 
phải bình chánh chẳng phải không bình chánh... 
tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy.

Hỏi: Thế Tôn nương căn nào mà thuyết lời 
như vầy: “Đối với chỗ Như Lai mà kiến lập phát 
sanh căn tịnh tín sâu chắc, người ấy sẽ dẫn dắt tất 
cả thế gian, hoặc các Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc 
Thiên, Ma, Phạm không như pháp khiến được giải 
thoát”?

Đáp: Nương tín căn mà thuyết. Đây hiển nghĩa 
tín kiên cố ở nơi thắng giải văn-tư-tu. Lại kiên cố 
đây tùy sự tin hiểu mà phương tiện hiển bày. đó là 
người nào có tín tối thượng thì người có trí còn 
chẳng thể lay chuyến, hà huống kẻ phàm nhân. 
Lại nghĩa kiên cô" có sai biệt, đó lầ tín kiên cô đây 
do thắng giải thế gian khéo quyết định là thắng 
giải xuất thế gian căn bản, lại do thắng giải xuất



672 DU GIÀ Sư ĐỊA LJẬN ễ Tập III

thế gian thanh tịnh mà được kiến lập, nên biết ở 
đây câu đầu là nêu ra, câu sau là giải thích.

Hỏi: Thế Tôn nương căn nào mà thuyết lời 
như vầy: “Trụ siêng năng, dũng kiện mạnh mẽ ở 
nơi các thiện pháp, thường không xả thiện ách”?

Đáp: Nương tinh tấn căn mà thuyết. Tinh tấn 
căn đây lược hiển có 5 tướng sai biệt: l ẽ Mặc giáp 
tinh tấn; 2. Phương tiện tinh tấn; 3. Không lui tinh 
tấn; 4. Vô động tinh tấn; 5. Không vui đủ tinh tấn.

Hỏi: Thế Tôn nương căn nào mà thuyết lời 
như vầy: “Niệm, đẳng niệm, tùy niệm, biệt niệm, 
không vọng niệm, tâm nhớ rõ không ^quàn mất, 
pháp không quên không mất”?

Đáp: Nương niệm căn mà thuyết. Nghĩa sai 
biệt đây nên biết như trong phần N hiếp dị môn.

Hỏi: Thế Tôn nương căn nào mà thuyết lời 
như vầy: “Khiến tâm nội trụ, đẳng trụ, an trụ, cận 
trụ, điều thuận, tịch tĩnh, tối cực tịch tĩnh, chuyên 
chú theo một hướng, đẳng trì”?

Đáp: Nương định căn mà thuyết. N;*hĩa sai 
biệt đây nên biết như trong phần Thanh \)ãn địa.

Hỏi: Thế Tôn nương căn nào mà thuyết lời 
như vầy: “Chọn lựa, cực chọn lựa phân tích, tầm tư
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toàn khắp, quán xét toàn khắp”?
Đáp: Nương tuệ căn mà thuyết. Nghĩa sai biệt 

đây nên biết như trong phần Thanh văn địa. Vì
thiện căn nhiếp tín... Nghĩa sai biệt đây lại chẳng 
thể đắc.

Hỏi Bao nhiêu căn lập thân niệm trụ?
Đáp Bảy.
Hỏi Bao nhiêu căn lập thọ niệm trụ?
Đáp Năm.
Hỏi Bao nhiêu căn lập tâm niệm trụ?
Đáp Một.
Hỏi Bao nhiêu căn lập pháp niệm trụ?
Đáp Tám căn sau cùng và mạng căn.
Hỏi Bao nhiêu căn trội hơn y xứ Khổ đế?
Đáp Chín.
Hỏi Bao nhiêu căn trội hơn y xứ Tập đế?
Đáp Năm.
Hỏi Bao nhiêu căn y xứ Diệt đế?
Đáp Tất cả.
Hỏi Bao nhiêu căn y xứ Đạo đế?
Đáp Tám căn sau cùng.
Hỏi Nương bao nhiêu căn nghĩ thiện?
Đáp Chínử
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Hỏi: Nương bao nhiêu căn nói thiện?
Đáp: Mười.
Hỏi: Nương bao nhiêu căn làm thiện?
Đáp: Mười sáu. Như vậy nghĩ ác, nói ác, làm 

ác, tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy.
Hỏi: Bao nhiêu căn trội hơn y xứ nghiệ ọ hoặc?
Đáp: Chín.
Hỏi: Nương bao nhiêu căn mà khởi nghiệp 

phiền não?
Đáp: Năm.
Hỏi: Nương bao nhiêu căn để đoạn nghiệp 

phiền não?
Đáp: Tám căn sau cùng.
Hỏi: Do bao nhiêu căn khiến lãnh nạp sự kiết 

tường của thế gian, xuất thế gian?
Đáp: Trừ 2.
Hỏi: Do bao nhiêu căn khiến lãnh nạp tất cả 

kiết tường bại hoại?
Đáp: Mười một.
Hỏi: Do bao nhiêu căn năng dẫn kiết tường?
Đáp: Tám căn sau cùng.
Lại nữa, như Thế Tôn nói: “Các kẻ thọ dục 

lược có 5 pháp tạo tác năng sanh kiết tường là:
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nhẫn nhục, nhu hòa, quán người, xả, hành hạnh 
hiền thiện và không phóng dật”.

Sao gọi là nhẫn nhục? Do rõ biết 3 chủng 
hành tướng: 1. Không phẫn nộ; 2. Không trả oán; 
3. Không ôm lòng ác. Nếu phân biệt riêng thì có 
10 chủng: 1. Nhẫn oán hại đã lãnh thọ; 2. Nhẫn 
oán hại hiện tiền; 3. Nhẫn lo sợ bị oán hại; 4. 
Nhẫn nhiêu ích, oán ghét; 5. Nhẫn thân hữu tổn 
hại; 6. Nhẫn tất cả oán hại; 7. Nhẫn tất cả nhân 
oán hại; 8. Nhẫn oán hại do thọ sự dạy bảo; 9. 
Nhẫn oán hại do lực tư trạch; 10. Nhẫn tự tánh 
oán hại. Tất cả như vậy gọi chung là nhẫn chịu 
trái hại.

Sao gọi là nhu hòa? Là tánh hiền thiện. Thân, 
ngữ, ý giúp đỡ che chở cho người. Đối với người 
không tội, hỷ lạc nếu chưa sanh khởi thì khiến 
sanh khởi, nếu đã sanh khởi thì khiến giữ gìn. Đối 
với người có tội, ưu khổ nếu chưa sanh khởi thì 
ngăn chặn khiến không sanh khởi, nếu đã sanh 
khởi thì phương tiện khiến ra khỏi đoạn trừ.

Trong đây, nhẫn nhục thì nhẫn chịu trái hại 
của người, nhu hòa thì không làm những việc tổn 
hại người. Đây là sự sai biệt của hai chủng.
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Sao gọi là quán người, xả? Quán người ở 2 
thời kỳ khác nhau: 1. Thời kỳ nhiếp thọ; 2. Thời 
kỳ sắp đặt.

Ở thời nhiếp thọ nên dùng 5 tướng quán sát 
người rồi sau mới nhiếp thọ: 1. Nương chân thật;
2. Kỹ năng; 3. Trí huệ; 4. Dấu vết hành; 5. Trong 
sạch.

Ở thời sắp đặt cũng quán sát 5 tướng của người 
rồi sau mới sắp đặt: 1. Kham năng ở nơi sự r ghiệp, 
thì sắp đặt trong chỗ có sự nghiệp; 2. Kham năng 
ở nơi tư nghiệp, thì sắp đặt trong chỗ có tư nghiệp;
3. Kham năng ở nơi hòa nghiệp, thì sắp đặ t trong 
chỗ hòa nghiệp; 4. Kham năng ở nơi tài nghiệp hộ 
thân, thì sắp đặt trong chỗ tài nghiệp hộ iiâ n ; 5. 
Kham năng ở nơi pháp nghiệp, thì sắp đặ; trong 
pháp nghiệp.

Lược có năm xả: 1. Xả đất đai; 2. Xả tài vậtế, 3. 
Xả tùy nghi; 4. Xả ăn uống; 5. Xả tối thắng Trong 
đây xả tướng mạo và xả vật dụng gọi là xả.

Sao gọi là hành hạnh hiền thiện? Là tánh 
không có hành vi cô phụ chống trái và không hư 
dối đối với người.

Không cô phụ chống trái lại có 5 chủng: 1.
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Không trái phụ điên đảo; 2ệ Không trái phụ uy tín; 
3Ỗ Không trái phụ thừa sự; 4. Không trái phụ giao 
ước; 5. Không phương tiện trái phụ khác.

Sao gọi là không phóng dật? Là tu tập các 
thiện pháp, phòng hộ tâm bất thiện, vì thông tường 
tướng nhân quả phụ thuộc lẫn nhau. Nên biết đây 
có 5 chủng: 1. Không phóng dật cầu tài bảo; 2. 
Không phóng dật gìn giữ tài bảo; 3. Không phóng 
dật phòng hộ thân; 4. Không phóng dật giữ gìn 
danh dự; 5. Không phóng dật hành pháp.

Tất cả điều như thế tổng có 5 lực năng sanh 
kiết tường: 1. Lực do hộ trì giới; 2Ỗ Lực do bạn lành 
tốt; 3. Lực không hư xấu; 4. Lực tín đáng tin cậy;
5. Lực pháp.

Nên biết kiết tường cũng có 5 chủng: 1. Chúng 
yêu mến; 2. Phú quý tự tại; 3. Oán địch thối lui; 4. 
Sở y được nhiêu ích; 5. Đến các đường thiện. Bốn 
chủng lực trước năng sanh khởi bôn chủng kiết 
tường trước, còn lực thứ năm năng sanh chủng kiết 
tường thứ năm.

Hỏi: Bao nhiêu căn chiêu cảm nghiệp phiền
não?

Đáp: Tám.
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Hỏi: Bao nhiêu căn làm duyên danh sắc?
Đáp: Một.
Hỏi: Bao nhiêu căn làm duyên xúc?
Đáp: Năm.
Hỏi: Bao nhiêu căn làm duyên sách tấn?
Đáp: Tám.
Hỏi: Bao nhiêu căn nên phòng hộ?
Đáp: Tám.
Hỏi: Bao nhiêu căn nên điều thuận tịch tĩnh?
Đáp: Một.
Hỏi: Bao nhiêu căn nên dừng dứt?
Đáp: Năm.
Hỏi: Bao nhiêu căn điều thuận tịch tĩnh, dừng 

dứt, lại năng điều phục tịch tĩnh, dừng dứt?
Đáp: Tám.
Sao gọi là các căn xả? Tức là đồng phận giới 

địa, các căn diệt, sanh khởi khác.
Sao gọi là các căn khí? Tức là khôn£ đồng 

phận giới địa, các căn diệt, sanh khởi khác.
Sao gọi là các căn đoạn? Tức là đoạn diệt tất 

cả phiền não hệ phược của kia.
Sao gọi là các căn thôi? Tức là thế gian hưng 

thạnh, chỗ có hoại mất hoặc định hoặc saíih.
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Hỏi: Các căn của Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát 
có gì sai khác?

Đáp: Lược có 5 chủng loại sai khác: 1. Phẩm 
loại sai khác; 2. Nhậm trì sai khác; 3. Dục sách sai 
khác; 4. Chánh hạnh sai khác; 5. Chứng đắc sai 
khác.

Phẩm loại sai khác: Sở hữu căn của chư Bồ-tát 
tánh phẩm thượng. Sở hữu căn của các Thanh văn, 
Độc giác tánh phẩm hạ, phẩm trung.

Nhậm trì sai khác: Sở hữu căn của chư Bồ-tát 
nhậm trì tất cả minh xứ thiện xảo. Sở hữu căn của 
Thanh văn, Độc giác nhậm trì một phần minh xứ 
thiện xảo.

Dục sách sai khác: Sở hữu căn của chư Bồ-tát 
là do huân ướp Đại bi. Sở hữu căn của Thanh văn, 
Độc giác thì không như vậy.

Chánh hạnh sai khác: Sở hữu căn của chư Bồ- 
tát hiện tiền chánh hạnh tự lợi, lợi tha. Sở hữu 
căn của Thanh văn, Độc giác hiện tiền tự lợi.

Chứng đắc sai khác: Sở hữu căn của chư Bồ- 
tát chứng đắc quả Đại Bồ-đề Vô thượng. Sở hữu 
căn của Thanh văn, Độc giác chứng đắc hai quả 
Bồ-đề là trung và hạ.
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Hỏi: Nếu bổ-đặc-già-la nương hiện quá 1  đế tu 
Vị chí định, khi kia đắc quả, căn hỷ khởi ở Sơ tĩnh 
lự hiện tiền không khởi ư?

Đáp: Có một dạng bổ-đặc-già-la năng khởi, có 
một dạng không khởi. Nếu có bổ-đặc-già-la lợi căn 
có gốc thiện sung mãn làm trợ lực, vị này sẽ năng 
hiện khởi, chẳng phải dạng bổ-đặc-già-la khác.

Hỏi: Bao nhiêu căn nhập Sơ tĩnh lự?
Đáp: Tám căn. Ba căn sau cùng, một phần 

năng nhập, một phần không năng nhập.
Như Sơ tĩnh lự, thì Đệ nhị tĩnh lự, Đệ tam 

tĩnh lự cũng vậy. Đệ tứ tĩnh lự thì chẳng phải vậy. 
ở  Đệ tứ tĩnh lự và ở Vô sắc định có 7 că:i năng 
nhập, vì 3 căn sau có một căn năng nhập, một căn 
không năng nhập.

Hỏi: Bao nhiêu căn đắc quả Dự lưu?
Đáp: Hoặc 1 căn, hoặc 8 căn.
Đắc quả Nhất lai có hoặc 2 căn, hoặc 9 căn. 

Căn ưu tuy sở y đạo, nhưng chẳng nhiếp thuộc đạo. 
Trong đây chẳng lấy thiện căn, vì chẳng I;rụ bền 
chắc. Ớ đây cũng chẳng lấy. Nếu hành giả thông 
mà lấy thì tăng sô" lên vậy.

Hỏi: Bao nhiêu căn đắc quả Bất hoàn?
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Đáp: Hoặc 2 căn, hoặc 11 căn. Đạo lý căn ưu 
nên biết như trước.

Hỏi: Bao nhiêu căn đắc quả A-la-hán?
Đáp: Hoặc 1 căn, hoặc 10 cănỗ Như kinh nói: 

“ở  nơi thượng giải thoát hy, cầu, ưu, thích”.
Sao gọi là hy? Người tu hành khởi niệm như 

vầy: “Đây là nơi các bậc Thánh năng an trụ đầy 
đủ”.

Sao gọi là cầu? Người tu hành khởi niệm như 
vầy: “Ở nơi xứ đây, ta sẽ an trụ đầy đủ”.

Sao gọi là thích? Chẳng sanh vui đủ ở nơi 
những điều chứng đắc thấp kém.

Sao gọi là ưu? Tâm sanh nhớ nghĩ đối với Vô
thượng Bồ-đề.

Trong đây, Dự lưu và Nhất lai vì tất cả chủng 
đều đầy đủ, nên kiến lập căn ưu. Nếu quả Bất hoàn 
tuy có căn hy, cầu, nhưng hai căn khác là ưu, thích 
không có, cho nên không lập căn ưu, chỉ có dục 
thiện căn.

Hỏi: Nương tựa căn hỷ nhiều, có năng xả căn 
hỷ, căn ưu, căn xả không?

Đáp: Có, tức là vì nương xuất ly căn hỷ làm y 
chỉ, xả nương đắm thích ba căn.



682 DU GIÀ Sư ĐỊA LU/  ̂N. Tập III

Hỏi: Nương tựa căn ưu nhiều, xả căn ưu chăng?
Đáp: Có, tức là vì nương xuất ly làm y chỉ, cho 

nên xả nương đắm thíchử
Hỏi: Có y chỉ căn xả nhiều, xả căn xả chăng?
Đáp: Có, tức là vì nương một tánh xả làm y 

chỉ, xả bỏ việc nương chủng chủng tánh xả. Vì 
không chỗ nương xả làm y chỉ nên xả. Khi nương 
một tánh xả đắc quả Dự lưu, căn chưa biết muốn 
biết cũng diệt cũng xả, chẳng phải do khởi mà bỏ, 
chẳng do đoạn, chẳng do thối. Khi đắc quâ A-la- 
hán, đạo lý căn đã biết nên biết cũng vậy.

Hỏi: Bao nhiêu bổ-đặc-già-la có điều luyện
căn?

Đáp: Tất cả hữu học và vô học tự phòng hộ giữ 
gìn năm điều không thối thất, kham đạt chủng 
tánhỗ Cũng chẳng phải chư Độc giác, cũng chẳng 
phải chư Bồ-tát, vì tánh lợi căn vậy.

Hỏi: Nếu lúc các bậc Dự lưu tu tập điều luyện 
căn, đã đắc điều luyện căn, cũng chứng quả Nhất 
lai chăng?

Đáp: Chứng.
Hỏi: Cũng chứng quả Bất hoàn chăng?
Đáp: Không chứng vì đối trị khó được v ậ y ,  vì
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nghĩa nên đắc rất rộng sâu vậy.
Hỏi: Nếu khi các bậc Bất hoàn tu tập điều 

luyện căn, đã đắc luyện căn, cũng tiến đến ly dục 
chăng?

Đáp: Cũng tiến đến.
Hỏi: Cũng chứng quả A-la-hán chăng?
Đáp: Không chứng. Do vì nhân trước kia, nên 

chuyển căn rồi về sau tất cả đều chứng.
Hỏi: Cớ sao chuyển căn?
Đáp: Vì đối với căn bạt mỏng, không tiến, thì 

chẳng sanh vui đủ; vì vun bồi dẫn phát lực thắng 
định; vì vun bồi lực đa văn; vì vun bồi lực luận nghị 
quyết trạch; vì vun bồi lực quán sát pháp nhẫn 
thẳm sâu.

Hỏi: Sao nói là kiến lập ba căn là chưa biết 
muốn biết, đã biết và biết đầy đủ của chư Bồ-tát?

Đáp: Ở Thắng giải hành địa kiến lập căn thứ 
nhất. Ở Ý lạc thanh tịnh tăng thượng địa... kiến 
lập căn thứ hai. Ở Như Lai địa lập căn thứ ba.

Hỏi: Do viên mãn bao nhiêu chủng gọi là sự 
học viên mãn?

Đáp: Do viên mãn 3 chủng: 1. Viên mãn căn, 
đó là lợi căn; 2. Viên mãn định, gồm tám giải
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thoát định; 3. Viên mãn quả, đó là quả Bât hoàn. 
Hàng vô học sẽ đắc hai viên mãn: 1. Viíìn mãn 
căn, đó là pháp bất động; 2. Viên mãn đmh, nên 
biết như trước. Tất cả vô học đều do viên mãn quả 
mà gọi là viên mãn.

Hỏi: Như thuyết: “Các căn không điều, không 
thủ, không hộ, không phòng, cũng không tu tập”. 
Tên gọi sai khác đây có nghĩa gì?

Đáp: Lược thuyết do 4 nhân duyên gọi l à không 
điều phục các căn. Đó là vì lực chọn lựa phân tích 
làm nương tựa, ở các cảnh giới nếu các căn không 
phóng túng, liền khởi gia hạnh khiến khcng đuổi 
theo phóng dật. Nếu các căn bị cuốn theo phóng 
túng, liền khởi gia hạnh từ các căn kia phòng hộ 
phiền não khiến không hiện khởi. Vì lực đối trị 
đoạn làm nương tựa, tức là ở nơi các cảnh giófi trước, 
tánh không còn đắm trước, tánh phiền não không 
hiện hành trở lại. Nếu các căn không có bôr. sự điều 
phục, đó là do không thủ, do không hộ, do không 
phòng, do không tu, nên biết kia gọi là căn không 
điều phục. Nếu có bốn sự điều phục các căn đây, đó 
là bốn nhân duyên có thủ, có hộ, có phònịỊ, có tu, 
nên biết gọi là điều phục cho đến tu tập.
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Sao gọi là kẻ không điều phục năng dẫn phát 
nhiều sự khổ? Vì năng sanh 6 chủng khổ: 1. Khố 
phát sanh do đắm chìm trong ưu não; 2. Khổ do bị 
người xua đuổi; 3. Khổ do bị người chê trách hủy 
báng; 4. Khổ do hối hận dày vò; 5. Khổ do sanh vào 
các đường ác; 6. Khổ do hết thảy các khổ sanh 
khởi. Nếu người nào khéo điều phục các căn, nên 
biết trái với sáu tướng khổ trên, đoạn dứt sáu 
chủng khổ, năng dẫn đến sự hỷ lạc.

Hỏi: Mười bốn chủng căn và 3 tụ hữu tình, thì 
14 nhiếp 3, hay 3 nhiếp 14?

Đáp: Ba nhiếp 14, chẳng phải 14 nhiếp 3. 
Chẳng nhiếp những gì? Đó là ít phần ngoại xứ. Ba 
tụ hữu tình là Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới.

Hỏi: Năm căn và 3 thọ thì 3 nhiếp 5, hay 5 
nhiếp 3?

Đáp: Xoay vần nhiếp lẫn nhau.
Hỏi: Năm căn và ba mươi bảy phẩm pháp 

giác, thì 5 nhiếp 37 hay 37 nhiếp 5?
Đáp: Ba mươi bảy nhiếp 5, chẳng phải 5 nhiếp 

37. Chẳng nhiếp những gì? Đó là ngữ, nghiệp, 
mạng, hỷ, an, xả. Như vậy hoặc 6, hoặc 4, kia chỗ 
chẳng nhiếp.
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Hỏi: Năm căn và 3 căn thì 5 nhiếp ,‘ì, hay 3 
nhiếp 5?

Đáp: Ba nhiếp 5, chẳng phải 5 nhiếp 3. Chẳng 
nhiếp những gì? Đó là căn ý, lạc, hỷ, xả.

Hỏi: Chín biến tri bao nhiêu căn nhiếp?
Đáp: Chín biến tri đây nhiếp thuộc đoạn biến 

tri, chẳng phải nhiếp thuộc căn. Những gì là chín? 
Đoạn trừ kiến khổ, tập sở đoạn hệ buộc Dục là 
biến tri thứ nhất. Đoạn trừ kiến khổ, tập sở đoạn 
hệ buộc Sắc, Vô sắc là biến tri thứ hai. E>oạn trừ 
kiến diệt sở đoạn hệ buộc Dục là biến tri thứ ba. 
Đoạn trừ kiến diệt sở đoạn hệ buộc sắc, Vô sắc là 
biến tri thứ tư. Đoạn trừ kiến đạo sở đoạn hệ buộc 
Dục là biến tri thứ năm. Đoạn trừ kiến đạo sở 
đoạn hệ buộc sắc, Vô sắc là biến tri thứ sáu. Đoạn 
hạ phần kiết là biến tri thứ bảy. Tận trừ sắc ái là 
biến tri thứ tám. Tận trừ Vô sắc ái là biến tri thứ 
chín.

Nên biết biến tri lược do 2 duyên mà được 
kiến lập: 1. Đoạn do thông đạt đế; 2. Đoạn do vĩnh 
viên độ giới. Do tướng đồng phận, giới chẳng đồng 
phận và đồng phận, nên lập 2 biến tri. Tướng 
chẳng đồng phận, giới chẳng đồng phận và đồng
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phận, nên lập 4 biến tri. Vĩnh viễn độ giới liệt 
nên lập 1 biến tri. Vĩnh viễn độ giới trung nên lập
1 biến tri. Vĩnh viễn độ giới diệu nên lập 1 biến 
tri.

Hỏi: Các tướng tùy hảo, lực vô úy, pháp Phật 
bất cộng... nhiếp bao nhiêu căn?

Đáp: Thiệt căn và y xứ bôn căn nhiếp lấy các 
tướng tùy hảo. Những gì là bốn? Thân căn, nam 
căn, nhãn căn và thiệt căn. Huệ căn nhiếp lấy 
mười lực của Như Lai, trong thân Như Lai và toàn 
bộ tri căn. Năm căn nhiếp lấy bốn vô sở úy.

Như vô sở úy thì bất hộ cũng vậy. Ba chủng 
niệm trụ không phải căn, không nhiếp lấy căn, 
nhưng sáu căn dẫn dắt không tham không sân 
nhiếp lấy. Đại bi cũng căn dẫn dắt không tham 
không sân không si nhiếp lấy, không phải căn 
nhiếp lấy. Pháp vô vong thất nên biết như lực. Tất 
cả chủng diệu trí Phật cũng vậy. Vĩnh viễn đoạn 
tập khí không phải căn nhiếp lấy, nhưng sáu căn 
chứng đắc vĩnh viễn đoạn phiền não.

Hỏi: Sở hữu thô trọng của các phẩm phiền 
não, chư A-la-hán đã vĩnh viễn đoạn không sót 
thừa, lại có phẩm thô trọng nào mà A-la-hán chưa
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đoạn? Vì đoạn thô trọng đây nên nói Như Lai vĩnh 
viễn đoạn tập khí ư?

Đáp: Phẩm thô trọng dị thục thì A la-hán... 
cũng chưa năng đoạn, chỉ có Như Lai gọi là đoạn 
rốt ráo.

Hỏi: Như kinh nói: “Có bôn chủng thực đều 
năng trưởng dưỡng các căn đại chủng”. Những gì 
gọi là bốn chủng thực? Sao gọi là trưởng dưỡng các 
căn đại chủng?

Đáp: Đoạn thực, xúc thực, ý tư thực và thức 
thực. Do bốn chủng đây năng trưởng dưẽng năm 
sắc căn và ý căn, bao gồm sở hữu đại chủng mà căn 
nương.

Hỏi: Sao gọi là đoạn thực?
Đáp: Đó là các vật thực dùng để Lống ăn, 

năng trưởng dưỡng các căn đại chủng. Trái với 
tướng trên nên biết chẳng phải thực. Như đoạn 
thực, các thực khác, chẳng phải thực nên biết cũng 
vậy.

Hỏi: Sao gọi là đoạn thực năng làm thức ăn, 
cho đến thức thực cũng vậy?

Đáp: Nếu các đoạn thực năng nhiếp ích cho 
thức khiến thức cường thịnh, do đây các căn đại
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chủng cũng được trưởng dưỡng khiến mạnh mẽ. 
Xúc thực năng nhiếp thọ một phần hoặc hỷ, hoặc 
lạc, hoặc xả, do đây lại năng nhiếp tăng ích cho 
các thức; vì nhiếp tăng ích, lại năng trưởng dưỡng 
các căn đại chủng. Ý tư thực, tức đây vì muốn 
chứng đắc tướng cảnh giới khả ái, nên nương chánh 
phương tiện khởi mong muốn nhiễm ô, chẳng nhiễm 
ô, căn hỷ duyên cảnh vị lai nhiếp tăng ích cho 
thức, do đây các căn đại chủng được trưởng dưỡng. 
Ba thực như vậy nhiếp tăng ích cho thức. Do thể 
tăng mạnh và duyên hiện tại vị lai thức sanh, thức 
lại trưởng dưỡng các căn đại chủng, vì vậy mà lập 
bốn thực.

Hỏi: Sao gọi thức và ý căn là thực?
Đáp: Do chỗ nhậm trì của sự gìn giữ ba thứ 

thực, nên càng về sau càng làm nhân tăng thạnh 
khiến kia được tăng trưởng.

Hỏi: Vì sao ngủ mộng, phạm hạnh, đẳng chí 
đều năng trưởng dưỡng các căn đại chủng mà không 
lập là thực?

Đáp: Có hai chủng trưởng dưỡng: 1. Nhiếp thọ 
là nghĩa riêng của trưởng dưỡng; 2. Không tổn hại 
là trưởng dưỡng. Hết thảy pháp như ngủ mộng... so
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với trưởng dưỡng sau tuy năng trưởng dưỡng, nhưng 
đối với trước thì chẳng phải, cho nên không lập.

Hỏi: Vì sao mạng căn năng nhậm trì thân mà 
không lập là thực?

Đáp: Nếu lìa thức uống ăn, kia trọn không thể 
trưởng dưỡng thân được.

Hỏi: Những gì gọi là đoạn thực thô?
Đáp: Nếu không phải cách ăn uông của cõi

trời.
Hỏi: Những gì gọi là tế?
Đáp: Thực của cõi trời. Bởi khi kia ăn rồi, tức 

trong thân liền tự tiêu hóa, chẳng phải dần dần. 
Hỏi: Những gì xúc, ý tư, thức thực gọ: là thô? 
Đáp: Nếu ở tại Dục giới.
Hỏi: Những gì gọi là tế?
Đáp: Hoặc ở Sắc giới, hoặc ở Vô sắc ỊTĨỚi. 
Hỏi: Những gì gọi là hữu tình đã sanh?
Đáp: Nếu ở hiện tại đã sanh tăng trưởng. 
Hỏi: Những gì gọi là hữu tình cầu hữu?
Đáp: Nếu có mong cầu các hữu ở vị lai.
Hỏi: Những gì gọi là trụ?
Đáp: Nếu không tổn hại trưởng dưỡr g.
Hỏi: Những gì gọi là an?
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Đáp: Nếu nhiếp thọ trưởng dưỡng.
Hỏi: Hữu tình đã sanh, sao gọi là nhờ thực mà 

được an trụ?
Đáp: Nên biết đạo lý như đã thuyết ở trước.
Hỏi: Hữu tình cầu hữu, sao gọi là nhờ thực 

nhiếp thọ?
Đáp: Do ba môn mà hai chủng tạp nhiễm tăng 

trưởng, đó là nghiệp phiền não, hai chủng tạp 
nhiễm nương thức mà có. Do ba môn tạp nhiễm 
nuôi lớn thức, nên các kẻ cầu hữu sanh không gián 
đoạn nhiếp thọ hữu khác.

Hỏi: Giai đoạn nào đoạn thực mới được kiến 
lập là thực?

Đáp: Giai đoạn biến hoại hoặc ở giai đoạn thọ 
dụng mà được kiến lập. Xúc thực do nhiếp thọ kia 
mới được tăng ích. Cho nên đoạn thực nhiếp thuộc 
ba xứ là hương, vị và xúc mới kiến lập là thực, 
không lập là sắc xứ. Do vị kia lúc chín thì hết thảy 
mùi vị mới bị tổn ích. Hoặc có đoạn vật ở giai đoạn 
thọ dụng có sự tổn hại, ở giai đoạn biến hoại mới 
năng nhiếp lợi ích, như nhiếp ích cho sự khổ mệt. 
Hoặc có đoạn vật ở giai đoạn thọ dụng tạm là 
nhiếp ích, ở thời biến hoại bèn là tổn hại, như
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những vật có sự ngon ngọt, ở  giai đoạn biến hoại 
mới lập là thực, chẳng phải thời thọ dụng.

Hỏi: Lại có nhiều pháp hành là nhân khiến 
trụ khả đắc, như do nghiệp thần thông đời trước, 
nhân duyên hòa hợp năng lìa chướng. Cớ sao chỉ 
thuyết 4 chủng đây là thực?

Đáp: Vì lấy phần nhiều, vì khiến dễ hiểu, vì 
khiến dễ thú nhập các niệm trụ, vì khiếri dễ tư 
dưỡng hằng ngày, nên hiển bôn chủng đây là thựcỗ 
ơ  địa ngục không có đoạn thực. Chư thiên ở định 
địa cũng vậy. Các loài địa ngục do sự nhậm trì của 
nghiệp lực trước gây tạo mà được sống lâu, tuy có 
nhân duyên tổn hại các căn đại chủng rộng lớn mà 
chẳng thể chết. Kia có các gió vi tê tùy nhập vào 
thân phần, lấy đó làm thức ăn, khó có thể rõ biết 
cho nên không thuyết.

Hỏi: Các căn nương thân mà chuyển, cũng 
nương cảnh giới ư? Giả sử nương cảnh giới cũng là 
nương thân chuyển ư?

Đáp: Nếu căn nương cảnh giới tất nương thân 
chuyển. Nếu nương thân mà chuyển, thì chẳ ig phải 
nương cảnh giới. Như các căn hữu sắc đồng phận 
với kia, vì dụng các đại chủng làm chỗ nương, nên
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nói là kia nương thân.
Hỏi: Nếu các căn có chỗ nương mà chuyển, tất 

cả căn đều chỉ có một chỗ nương mà chuyển ư?
Đáp: Hoặc có một chỗ nương là các căn hữu 

sắc đồng phận kia. Hoặc có hai chỗ nương là các 
căn hữu sắc đồng phận. Hoặc có ba chỗ nương: chỗ 
gọi là ý căn và tâm pháp vô sắc, các căn ở Hữu sắc 
giới. Nếu ở Vô sắc thì các căn đây chỉ có hai chỗ 
nương.

Hỏi: Các căn là khổ, tất cả đều hợp với tướng 
khổ ư? Giả sử hợp với tướng khổ ấy, tất cả đều là 
khổ ư?

Đáp: Hoặc các căn là khổ ấy mà chẳng hợp 
tướng khổ như căn lạc, căn hỷ. Hoặc các căn là khổ 
cũng hợp tướng khổ như căn khổ, căn ưu. Hoặc có 
căn là khổ mà chẳng phải tướng khổ lạc, như căn 
xả. Hoặc có các căn không phải khổ, cũng không 
phải tướng khổ, đó là ba căn sau cùng, vì đối trị 
khổ vậy.

Hỏi: Các căn là thiện cũng là căn dẫn lạc ư? 
Giả sử căn kia dẫn lạc cũng là căn thiện ư?

Đáp: Hoặc có căn là thiện mà chẳng dẫn lạc, 
đó là sở hữu căn thiện của người tu phạm hạnh
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cùng với ưu khổ, ở hiện pháp không thể dẫn lạc. 
Hoặc có căn dẫn lạc mà chẳng phải là thiện, như 
các căn vô ký và căn bất thiện, ô hiện phá]) năng 
dẫn vô ký và lạc nhiễm ô. Hoặc có căn là thiện 
cũng năng dẫn lạc, đó là sở hữu căn thiện của 
người tu phạm hạnh cùng với hỷ lạc, ở hiện pháp 
năng dẫn lạc. Hoặc có căn chẳng phải thiện cũng 
chẳng dẫn lạc, như các càn vô ký và căn bất thiện, 
ở trong hiện pháp năng dẫn các khổ.

Trong Ốt-Đà-Nam nói:

Nghĩa, y xứ, chứng đắc  
Nhiếp, thực do các câu.

Lại nữa, nghĩa nhiếp trì đầy đủ tất cả hành, 
do nghĩa nhiếp trì đầy đủ tất cả hành như vậy được 
gọi là Uẩn. Lại có nghĩa khác: năng tăng trưởng 
các nghiệp phiền não, do năng tăng trưẻng các 
nghiệp phiền não như vậy nên gọi là uẩn. Lại có 
nghĩa khác: thường có hành vi và chóng hoại diệt, 
do thường có hành vi và chóng hoại diệt r.hư vậy 
nên gọi là uẩn.

Nghĩa phát khởi các pháp, do phát khởi các 
pháp như vậy nên gọi là Giới.
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Năng sanh trưởng, năng phát triển rộng các 
tâm, các tâm pháp là nghĩa dẫn dắt. Do năng sanh 
trưởng, năng phát triển rộng các tâm, các tâm 
pháp như vậy nên gọi là Xứ.

Nhiều duyên nên tập khởi chóng hoại, do nhiều 
duyên như vậy nên tập khởi chóng hoại gọi là 
Duyên khởi.

Phát khởi hết thảy lý thú hướng, do khởi hêt 
thảy lý thú hướng như vậy nên gọi là Xứ. Nếu 
không phải lý thú hướng gọi là Phi xứ.

Ở nơi sự thấy... tương ưng tự tại, do ở nơi sự 
thấy... tương ưng tự tại như vậy nên gọi là Căn.

Nên biết uẩn... lược do 6 nhân mà được kiến 
lập: 1. Thân thể kiến lập; 2. Nhân kia kiến lập; 3. 
Thân giả kiến lập; 4. Phương tiện kia chuyển kiến 
lập; 5. Tức ở nơi phương tiện kia chuyển thắng, 
liệt kiến lập; 6. Tức thọ dụng kia tăng thượng kiến 
lập.

Lại lược hiển thị 6 chủng thiện xảo, vì khiển 
trừ 6 chủng tà chấp. Những gì là sáu? l ẽ Tà chấp 
về chỗ nương; 2. Tà chấp tự tánh Tự tại... nhân 
không bình đẳng; 3. Tà chấp ngã năng nắm giữ y 
chỉ; 4. Tà chấp tử sanh kia chuyển; 5. Tà chấp
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phương tiện kia tịnh, bất tịnh; 6. Tà chấp chủ tể 
cảnh giới thọ dụng ái, chẳng ái.

Hỏi: Quán bao nhiêu thắng lợi khiếr. phân 
biệt, kiến lập, chọn lựa phân tích các pháp, tu tập 
thiện xảo?

Đáp: Lược có 10 chủng: 1. Biết khắp thân 
kiến... phân tích một tập hợp của tưởng; 2. Ở nơi 
pháp có, vì hiện hữu, vì trụ, trước không nên phỉ 
báng; 3. Tự không nghi hoặc, trả lời ôn hòa khi 
được hỏi đến; 4. Người chưa tin khiến tin, đã tin 
khiến tăng trưởng, cũng khiến thánh giáo Như Lai 
cửu trụ; 5. Lại ngộ nhập đạo lý duyên khởi., năng 
hiểu rõ tự tánh Thích, Phạm, Thê chủ và íiĩ phu... 
là không có tác giả, không thật tánh; 6. Lạ: khiến 
tuệ căn tăng trưởng quảng đại; đối với thiện, bất 
thiện nói rộng cho đến duyên sanh sai khác, như 
thật rõ biết; 7. Lại đối với pháp thiện, bất thiện 
nói rộng cho đến duyên sanh sai khác, vì tu tập tùy 
pháp hành pháp nên khéo trụ niệm; 8. Tức lấy 
niệm trụ làm chỗ nương, làm kiến lập sẽ chứng 
thiện tâm tánh nhất cảnh; 9. Lại dụng tâm tánh 
nhất cảnh đây làm chỗ nương, làm kiến lập khiến 
thánh huệ căn sẽ được sanh khởi; 10. Nương; thánh



QUYỂN 57 697

huệ căn năng đoạn vĩnh viễn điên đảo, tùy chứng 
lậu tận.

Dọ quán các thắng lợi như vậy, cho nên phân 
biệt, kiến lập, chọn lựa phân tích các pháp, tu tập 
thiện xảo.

Như vậy đã lược quyết trạch Năm thức thân 
địa và Ý địa. Ở trong hai địa, văn quyết trạch phần 
còn lại không hiển nói thêm.



Thứ 3. CÓ TẦM CÓ TỨ ĐỊA 
Thứ 4. KHÔNG TẦM CHỈ CÓ TỨ ĐỊA 
Thứ 5. KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ ĐỊA 

Phần 1

Q uyển 58

Như vậy đã thuyết quyết trạch Năm thừc thân 
tương ưng địa và Ý địa. Ta nay sẽ thuyết quyết 
trạch ba địa Có tầm  có tứ địa, Không tấm  chỉ 
có tứ  địa và Không tầm  không tứ địa.

H ỏi: Cớ sao Diệm-ma gọi là Pháp vương, vì 
năng tổn hại chúng sanh hay vì năng nhiêu ích 
chúng sanh? Nếu tổn hại chúng sanh mà gọi là 
Pháp vương thì không đúng đạo lý. Nếu nhiêu 
ích chúng sanh thì nay nên thuyết tại sac nhiêu 
ích?

Đáp: Bởi năng làm nhiêu ích, chẳng nàng tổn 
hại. Vì cớ sao? Nếu chúng sanh đến nơi ở của vua, 
Pháp vương liền hiện thân tương tự như kia, vì 
muôn khiến kia nhớ nghĩ nên bảo rằng: “Các ngươi 
tự gây tạo nghiệp nên thọ quả này”. Do nhân duyên
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đây nên các chúng sanh rõ biết tự mình tạo tác 
nghiệp trở lại tự thọ quả. Chúng sanh ở chỗ sứ giả 
Diệm-ma, bởi nghiệp lực tăng thượng mà thọ sanh 
nơi đây giống như biến hóa, không trở lại phàm 
tâm chúng sanh xưa, tâm không phản hại, tâm 
không sân khuể, chẳng lòng oán hận. Do đây không 
tích tập nghiệp mới khiến cảm địa ngục, nên nghiệp 
tận rồi thoát đường địa ngục. Như vậy Diệm-ma 
năng nhiêu ích chúng sanh, nên gọi là Pháp vương. 
Nếu có chúng sanh sanh ở địa ngục nhớ mạng đời 
trước, Diệm-ma Pháp vương không lại giáo huấn. 
Nếu có kẻ thọ sanh đây rồi mà không nhớ mạng 
đời trước, vua liền dạy răn.

Lược có 3 chủng bổ-đặc-già-la sanh ở địa ngục 
không nhớ mạng đời trước: 1. Kẻ cực ngu si, đó là 
kẻ sanh nơi biên địa, không quán sát hiểu biết 
nên chuyển theo các ác; 2. Kẻ cực phóng dật, đó là 
kẻ thọ dục, đắm trước tăng thượng các dục, không 
quán sát hiểu biết nên chuyển theo các ác; 3. Kẻ 
cực tà kiến, đó là kẻ thành tựu tất cả các tà kiến 
phỉ báng, không quán sát hiểu biết nên chuyển 
theo các ác. Do chúng sanh kia chẳng thể tự nhiên 
nhớ nghĩ, nên phải nhắc lại khiến nhớ nghĩỗ
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Lại có 2 nhân duyên khiến nước trong đại hải 
mặn: l ẻ Vì chúng sanh sanh trong kia phước tăng 
thượng; 2. Vì một phần chúng sanh trong đất liền 
phi phước tăng thượng. Vì cớ sao? Bởi nước mặn, 
phi nhân bơi lội trong ấy và vô lượng chúng sanh 
nhỏ bé sanh trong đại hải không bị tổn hại. Lại ở 
trong đại hải có chủng chủng trân bảo sai biệt; 
nhờ nước đại hải mặn nên chúng sanh ở lục địa 
một phần khó lấy được.

Lại nữa, nay Ta sẽ quyết trạch phiền não 
tạp  nhiễm. Nên biết như nghĩa phiền não tạp 
nhiễm đã thuyết, phiền não đây cũng do 5 chủng 
tướng mà kiến lập sai khác. Những gì là năm? 1. Vì 
tự tánh; 2. Vì tự tánh sai biệt; 3. Vì nhiễm, tịnh sai 
biệt; 4. Vì mê đoạn sai biệt; 5. Vì đối trị sai biệt.

1. Tự tánh: Lược có 2 chủng: a. Tánh kiến 
phiền não; b. Tánh không kiến phiền não.

2. Tự tán h  sai b iệt: Lược có 10 chủng: a. 
Tánh kiến phiền não có 5 chủng sai khác; b. Tánh 
không kiến kia cũng có 5 chủng. Tổng cộng có
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mười chủng gọi là tự tánh phiền não sai khác.

a. Năm chủng tánh kiến: đó là thân kiến, 
chấp biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ.

Thân k iến : Ở nơi năm thủ uẩn, tâm chấp tăng 
trưởng, kiến ngã, ngã sở, gọi là thân kiến. Đây có
2 chủng: 1. Đồng sanh; 2. Phân biệt khởiệ Đồng 
sanh tức là ở khắp tất cả từ ngu phu, dị sanh cho 
đến cầm thú đều năng hiện hành. Phân biệt khởi: 
do các ngoại đạo... kế chấp mà sanh khởi.

Chấp biên k iến : ở  nơi năm thủ uẩn, vì thân 
kiến lực tăng thượng, nên tâm chấp tăng trưởng, 
kiến ngã, kiến thường, kiến đoạn, gọi là chấp biên 
kiến.

Chấp biên kiến nhiếp thuộc thường kiến: Ở 
trong 62 kiến kế chấp tiền tế như luận thường, 
luận một phần thường và kế chấp hậu tê như các 
luận tưởng, luận vô tưởng và luận phi tưởng phi 
phi tưởng.

Chấp biên kiến nhiếp thuộc đoạn kiến: Đó là 
có các Sa-môn hoặc Bà-la-môn hưng khởi bảy sự 
luận đoạn kiến. Chấp biên kiến đây chỉ có phân 
biệt khởi, không có đồng sanh, chỉ trừ kẻ từ trước
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đến nay đã thường xuyên tập quen theo đuối hết 
thảy chấp biên kiến... Tướng sai khác hoặc có phân 
biệt, hoặc không phân biệt như phần Bản đ ịa  đã 
rộng phân biệt.

Tà k iến : là tất cả kiến điên đảo, ở nơi sở tri sự 
điên đảo mà chuyển, tất cả đều gọi là tà kiến. Nên 
biết kiến đây lược có 2 chủng: 1. Tăng ích; 2. Tổn 
giảm.

Bôn kiến là thân kiến, châp biên kiến, kiến 
thủ, giới cấm thủ đều gọi là tăng trưởng tà kiến. 
Chỗ có các kiến như phỉ báng nhân, phỉ báng 
dụng, phỉ báng quả, hủy hoại sự thật... tâm chấp 
tăng trưởng, tất cả đều gọi là tà kiến tổn giảm. 
Cho là không thí không thọ, cũng không tế  tự, 
gọi là phỉ báng nhân. Cho là không có diệu hạnh, 
cũng không có ác hạnh, gọi là phỉ báng dụng. Cho 
là các nghiệp ác hạnh, diệu hạnh không có quả 
và dị thục, gọi là phỉ báng quả. Cho là khóng cha, 
không mẹ, không hóa sanh hữu tình, cũng không 
thế gian, không chân thật có A-la-hán vĩnh viễn 
tận các lậu, cho đến nói rộng, gọi là hủy hoại sự 
thật.

Lại tà kiến đây tức là kế chấp tiền tế như các
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luận không nhân, có biên, không biên, luận bất tử 
kiểu loạn và kê chấp hậu tế như luận hiện pháp 
Niết-bàn... của Sa-môn, Bà-la-môn. Nên biết luận 
như vậy lấy thân kiến làm căn bản.

Như vậy, 62 kiến nhiếp thuộc ba kiến: thường 
kiến nhiếp lấy các chấp biên kiến, đoạn kiến nhiếp 
lấy các chấp biên kiến và các tà kiến.

Kiến thủ : Ở nơi 62 kiến, các kẻ chấp kiến thủ 
mỗi mỗi riêng cho kế chấp của mình là tối là thượng, 
là thắng là diệu. Do thuận theo thê lực chấp thủ, 
tùy khởi ngôn thuyết cho rằng chỉ đây là chân 
thật, ngoài ra đều là hư vọng, chỉ có kiến đây năng 
đắc thanh tịnh giải thoát xuất ly. Đây gọi là kiến 
thủ.

Giới cấm thủ : Chỗ thọ trì thuận theo kiến 
thủ, thuận theo quyến thuộc của kiến thủ, theo 
pháp hoặc giới hoặc cấm của kiến thủ. Trong sự 
thọ trì các giới cấm, kế chấp cho là tối là thượng 
là thắng là diệu. Do thế lực chấp thủ mà tùy khởi 
ngôn thuyết, cho chỉ đây là chân thật, ngoài ra là 
hư vọng, chỉ giới cấm đây năng đắc thanh tịnh giải 
thoát xuất ly. Đây gọi là giới cấm thủ.
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b. Năm chủng tánh không kiến: đó là tham, 
khuể, mạn, vô minh, nghi.

Tham : Tâm sở năng nắm giữ đắm trước làm 
tánh. Đây lại chia làm 4 chủng, đó là đắm trước 
các kiến, dục, sắc, vô sắc.

K hu ể : Tâm sở năng tổn hại làm tánh. Đây lại 
có 4 chủng: sân khuể đôi với hữu tình khác tổn hại 
kiến mình; sân khuể đối với hữu tình khác tổn hại 
kiến người; sân khuể đôi với điều yêu thích mà 
không được làm nhiêu ích; sân khuể đốì với điều 
không yêu thích mà lại làm nhiêu ích.

Mạn: Tâm sở cao cử làm tánh. Đây lại có 4 
chủng: đôi với các kiến, đối với các hữu tinh, đối 
với sự thọ dụng dục và đối với các xứ hậu hữu sanh 
khởi.

Mạn đôi với các hữu tình: có 3 loại mạn như 
trước đã thuyết.

Mạn đối với sự thọ dụng dục: tức là do hiện 
tại tài bảo nhiều, dòng tộc lớn, đồ chún* đông, 
nên tâm theo đó cao cử.

Mạn đôi với xứ hậu hữu sanh khởi: tức là do 
kế chấp cho là ta đang có hoặc chẳng có, nói rộng 
cho đến ta đang ở ph i tưởng ph i ph i tưởng... hoặc
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hiện tiền lưu chuyển trong các đường ái, tạo tác hý 
luận động, bất động, cho nên tâm theo đó cao cử.

Lại mạn đây lược có 2 chủng: 1. Mạn hoặc 
loạn; 2. Mạn không hoặc loạn.

Mạn không hoặc loạn là ồ nơi hạ liệt mà kê 
chấp cho mình là hơn. Ớ nơi ngang bằng kê chấp 
ngang bằng mà sanh cao mạn.

Mạn hoặc loạn là 6 mạn khác nhau. Ở nơi sự 
thọ dụng vật dụng xấu kém, tự cho là vui giàu sang, 
gọi là mạn hoặc loạn. Ở nơi thọ dụng vật dụng 
thắng diệu, tự cho là vui giàu sang, gọi là mạn 
không hoặc loạn. Lại ở nơi tà hạnh mà cho là có 
được sự thù thắng về sau, gọi là mạn hoặc loạn. Ở 
nơi chánh hạnh mà cho là thù thắng về sau, gọi là 
mạn không hoặc loạn.

Vô m inh: Ở nơi sở tri giác ngộ chân thật, 
tâm sở năng khuất lấp, năng chướng che làm tánh. 
Đây lược có 4 chủng: l ề Ngu không hiểu biết; 2. 
Ngu phóng dật; 3. Ngu nhiễm ô; 4. Ngu không 
nhiễm ô.

Nếu chỗ có vô trí do ở nơi nghĩa sở tri mà 
không thấy nghe hiểu biết, gọi là ngu không hiểu 
biết.
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Nếu chỗ có vô trí do ở nơi nghĩa sở tri thấy 
nghe hiểu biết mà tán loạn quên mất nhớ nghĩ, 
gọi là ngu phóng dật.

Nếu chỗ có vô trí do tâm điên đảo, gọi là ngu 
nhiễm ô.

Nếu chỗ có vô trí do tâm không điên đảo, gọi 
là ngu không nhiễm ô.

Lại vô minh đây bao gồm 2 chủng: 1. Vô minh 
tương ưng với phiền não; 2. Vô minh độc hành. 
Chẳng thể không có ngu si mà khởi các hoặc, nên 
chỗ có vô minh tương ưng với các hoặc khác như 
tham... gọi là vô minh tương ưng với phiền não. 
Hoặc không có các phiền não triền nhu tham... 
nhưng do lực không như lý tác ý ở nơi các cánh khổ 
đế... nên bổ-đặc-già-la sĩ phu độn huệ bị các sự 
chướng che mà không như thật giản trạch, tánh 
tâm sở trói buộc ám muội, gọi là vô m:.nh độc 
hành.

Nghi: Tâm sở do dự ở hai phần mà không 
quyết định được làm tánh. Nghi đây do 5 tiứng sai 
biệt mà được kiến lập, đó là tâm ôm lòng do dự ở 
trong đời khác, tác dụng, nhân, quả, các thật đế.

Như vậy đã thuyết 10 chủng phiền não, cũng
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là duyên phiền não, cũng là duyên sự chuyển. Đó 
là mười phiền não đều cùng tất cả phiền não của 
tự địa triển chuyển duyên lẫn nhau, cũng duyên 
các sự hữu lậu của tự địa. Phiền não địa dưới năng 
duyên phiền não và sự của địa trên, chẳng phải 
phiền não địa trên năng duyên phiền não và sự 
của địa dưới. Như vậy phiền não triển chuyển duyên 
lẫn nhau và các hoặc của địa dưới năng duyên địa 
trên. Ở trong các sự đây, văn quyết trạch phần còn 
lại không hiển nói thêm.

Lại nữa, đồng sanh của thân kiến chỉ có tánh 
vô ký luôn hiện hành, không gây cực tổn não cho 
mình cho người. Nếu phân biệt khởi của thân 
kiến, thì châp kiên cô và trái với tướng trên, ở  
Dục giới chỉ có tánh bất thiện. Nếu ở địa trên, do 
lực chế phục giữ gìn của Xa-ma-tha, do sự nhiếp 
thọ của nhiều pháp bạch tịnh, nên thành tánh vô 
ký, do nhiễm ô nên thể bị ẩn mất. Nương đạo lý 
đây, các phiền não còn lại tùy theo chỗ thích hợp 
mà biết.

Phiền não của Dục giới vì là nơi cư trú của các 
ác hạnh, nên nhiều tánh bất thiện. Lại bất thiện 
đây hội tụ đầy đủ ba nhân duyên sẽ đi vào đường
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ác, khác đây thì bất định. Những gì là ba? Đó là 
tập quen rất nhiều các ác hạnh không giár. đoạn, 
kế chấp cho là công đức, không thấy đó là tội lỗi 
lớn, không thấy đó là tai họa lớn, mặc tình phát 
khởi là nhân duyên thứ nhất. Dụng phiến não 
đây làm chỗ nương, thân, ngữ, ý tạo tác và tăng 
trưởng các ác hạnh là nhân duyên thứ hai. Do 
phiền não đây nên đoạn trừ phẩm thiện khác, 
dạy trao phẩm bất thiện là nhân duyên thứ ba. 
Ngoài sở tác trước, nghiệp thuận thọ về sau năng 
đến cõi ác.

Lại mười phiền não đây ở phần Ý đ ịa  chỉ có 
bảy. Tham, khuể, vô minh cũng thông năm thức. 
Lại ở Dục giới, bốn kiến và mạn tương ưng với hỷ, 
xả. Tham tương ưng với lạc, hỷ, xả. Khuể tương ưng 
với khổ, ưu, xả. Tà kiến tương ưng với hỷ, ỉu, xả. 
Nghi tương ưng với ưu, xả. Vô minh tương ung với 
hết thảy năm căn. Nương đây có nhiều đạo lý tương 
ưng nhau, ngoài ra rất vi tế về sau sẽ rộng thuyêt. 
Các địa trên thì tùy theo sở hữu căn, tức cùng với 
phiền não của địa đó tương ưng.

Lại mười phiền não kiến sở đoạn gọi là vô 
sự, vì sự sở duyên của kia chẳng phải thành thật
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vậy. Phiền não còn lại là hữu sự vô sự, vì trái 
ngược với kia.

Lại tham cùng mạn do duyên một phần sự vừa 
ý hữu lậu mà sanh khởi. Khuể do duyên một phần 
sự không vừa ý mà sanh khởi. Cho nên ba phiền 
não đây do một phần mà sanh khởi gọi là thủ một 
phần. Phiền não còn lại là duyên thông nội ngoại 
ái, phi ái và trái với sự hữu lậu mà sanh, cho nên 
gọi kia là vào khắp hành.

Nếu thủ tất cả sự thuận theo phiền não như 
vậy, đồng hành phiền não, phẩm loại phiền não, 
thì gọi là tùy phiền não.

Tùy p h iề n  n ã o :  Được kiến lập bởi bốn tướng 
sai khác: 1. Thông tất cả tâm bất thiện mà phát 
khởi; 2. Thông tất cả tâm nhiễm ô mà phát khởi;
3. Mỗi tâm bất thiện riêng khởi; 4. Tâm thiện, 
bất thiện, vô ký khởi, chẳng phải tất cả xứ, tất cả 
thời.

Không tàm, không quý gọi là thông tất cả tâm 
bất thiện mà phát khởiễ

Mười tùy phiền não là phóng dật, trạo cử, hôn 
trầm, bất tín, giải đãi, tà dục, tà thắng giải, tà
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niệm, tán loạn, không chánh biết, đây thông tất 
cả tâm nhiễm ô mà phát khởi, thông tất cả xứ hệ 
buộc ba cõi.

Mười tùy phiền não là phẫn, hận, phú, não, 
tật, xan, cuống, siểm, kiêu, hại, thì mỗi tâm bất 
thiện riêng khởi, tức là có một phiền não đây phát 
khởi, ắt không có cái thứ hai sanh. Mười chủng 
như vậy đều hệ buộc Dục giới, ngoại trừ cuống, 
siểm, kiêu, do cuống và siểm đến Sơ tĩnh ]ự, kiêu 
thông ba cõi. Đây kể cả hai chủng trước. Nếu ở địa 
trên thì cuống và siểm chỉ là tánh vô ký.

Bốn tùy phiền não là tầm, tứ, ác tá 2, thùy 
miên đây thông tâm thiện, bất thiện, vô ký mà 
phát khởi, chẳng phải tất cả xứ, tất cả thới. Nếu 
tầm cầu suy nghĩ quán sát quá lâu, khiến thân 
sanh mỏi mệt, tâm thất niệm, cũng khiến lao tổn, 
cho nên hai loại tầm và tứ đây cho đến Sơ tĩnh lự 
địa đều gọi là tùy phiền não. Ác tác và thùy miên 
chỉ có ở Dục giới.

Lại nữa, có các tùy phiền não ở định địa, đó 
là: tầm, tứ, cuống, siểm, hôn trầm, trạo cử, kiêu, 
phóng dật, giải đãi... Sơ tĩnh lự địa có bốn chủng 
ban đầu, còn lại thông tất cả địa. Ở trong Tạp sự,
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Thế Tôn thuyết về các tùy phiền não, nói rộng cho 
đến sầu, thán, ưu, khổ, tùy ưu não... sẽ rộng phân 
biệt trong phần N hiếp sự. Tất cả tùy phiền não 
như vậy đều thuộc bốn tướng sai biệt như trên, tùy 
theo chỗ thích hợp nên biết nhiếp lẫn nhau.

Lại các tùy phiền não ở Dục giới nương 12 
điều mới được triển chuyển. Những gì là mười hai?
1. Chấp đắm ác hạnh; 2. Đấu tranh kiện tụng; 3. 
Hủỹ phạm giới; 4. Thọ học tùy chuyển theo pháp 
không phải là bậc thiện nhân; 5. Tà mạn; 6. Đắm 
trước các dục; 7. Như pháp nghĩa đã nghe, tâm tư 
duy chắc thật; 8. ơ  nơi nghĩa đã tư duy, trong tâm 
dítag nghỉ, phương tiện giữ gìn tâm; 9. Triển chuyển 
thọ dụng tài pháp; 10. Không cùng chung sông hỗn 
tạp; 11. Xa lìa ngọa cụ, phòng xá; 12. Các khổ 
nhóm họp.

Như tham trước đã thuyết cho đến tùy phiền 
não... đều lấy 12 điều đây làm chỗ nương, nên các 
tùy phiền não triển chuyển sai biệt.

Tham trước, sân khuể, ngu si nương điều thứ 
nhất mà chuyển. Phẫn... cho đến siểm, nương điều 
thứ hai mà chuyển. Không tàm, không quý nương 
điều thứ ba mà chuyển. Cuống... cho đến mưu hại,
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nương điều thứ tư mà chuyển. Kiêu trá... cho đến ác 
tác, nương điều thứ năm mà chuyển. Bất nhẫn, 
đam mê vui thích... cho đến tham trước, không bình 
đẳng, nương điều thứ sáu mà chuyển. Thân kiến, 
hữu kiến, vô hữu kiến nương điều thứ bảy mà 
chuyển. Tham dục... cho đến không tác ý. nương 
điều thứ tám mà chuyển. Luyến tiếc vui vè nương 
điều thứ chín mà chuyển. Tánh không chất trực, 
tánh không nhu hòa, tánh không chuyển theo đồng 
phận nương điều thứ mười mà chuyển. Tầm tư dục... 
cho đến tầm tư cư gia quyến thuộc ràng buộc nương 
điều thứ mười một mà chuyển, sầu, thán., nương 
điều thứ mười hai mà chuyển.

Lại nữa, vì năm kiến đây là tánh huệ, nên 
xoay vần không tương ưng nhau, vì tự tá ih  này 
chẳng tương ưng với tự tánh khác. Vì sân khuể và 
mạn, nghi lại trái nhau, nên không tương ưn? nhau. 
Tham nhiễm khiến tâm ti tiện hạ liệt, kiíiu mạn 
khiến tâm cao cử, cho nên tham và mạn lại xoay 
vần trái nhau.

Lại nữa, như điều đã thuyết thì các tùy phiền 
não đều là phẩm loại phiền não. Phóng dật cũng 
thuộc tất cả phẩm loại phiền não. Vì cớ sao'/ Vì lúc
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ái nhiễm sanh nhiều phóng dật, cho đến lúc nghi 
cũng có phóng dật. Tham trước, xan, lận, kiêu, cao, 
trạo cử... đều thuộc phẩm loại tham, đều thuộc tham 
đẳng lưu. Phẫn, hận, não, tật, hại... thuộc phẩm 
loại sân, thuộc sân đẳng lưu. Cuống, siểm... thuộc 
phẩm loại tà kiến, thuộc tà kiến đẳng lưu. Phú... 
thuộc phẩm loại siểm, tức là thuộc siểm đẳng lưu 
của kia. Tùy phiền não còn lại thuộc phẩm loại si, 
tức là thuộc si đẳng lưu. Chỉ ngoại trừ tầm tứ, vì 
tầm tứ thì tuệ tư duy làm tánh, giông như các kiến. 
Nếu tuệ nương tựa ý lời mà sanh, nhưng ở nơi cảnh 
sở duyên lại sợ hãi thúc đẩy xét tìm, dẫu tuệ làm 
tánh nhưng gọi là tầm tứ. Nếu ở nơi các cảnh giới 
hành cảnh sơ sài vội vàng, tuệ nương tựa ý lời thô, 
gọi là tầm. Nếu ở nơi cảnh giới đây không vội vàng 
mà lại tìm tòi quán xét, tuệ nương tựa ý lời tế, gọi 
là tứ.

Đây gọi là phiền não tạp nhiễm do tự tánh sai 
biệt mà được kiến lập.

3. Do nhiễm, tịnh sai biệt: Như đã thuyết về 
gốc theo hai hoặc, thì lược do hai duyên khiến hữu 
tình bị nhiễm não: a. Do triền; b. Do tùy miên.
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Phiền não hiện hành khởi gọi là triền. Chủng tử 
đây chưa được đoạn trừ, chưa bị tổn hại, gọi là tùy 
miên, cũng gọi là thô trọng. Lại ở tại vị không biết 
được nhận ra gọi là tùy miên. Ở tại vị biết được 
nhận ra gọi là triền. Nếu bổ-đặc-già-la có <!ủ các 
phược sanh ở Dục giới, thì thành tựu phiền não tùy 
miên của ba cõi. Nếu sở hữu dị sanh sanh ở sắc 
giới, nhờ Xa-ma-tha nên thành tựu trong viẹc tổn 
phục phiền não tùy miên của Dục giới, nhưnịỊ chưa 
thành tựu việc tổn phục phiền não tùy miên của 
Sắc giới và Vô sắc giới. Nếu sở hữu dị sanh sanh Vô 
sắc giới, nhờ Xa-ma-tha nên thành tựu việc tổn 
phục phiền não tùy miên của Dục giới và sắc giới, 
nhưng chưa thành tựu việc tổn phục phiền não của 
Vô sắc giới. Như đạo lý giới thì tùy theo đó mà địa 
cũng vậy. Các phiền não triền, nếu kẻ chưa ly dục 
tự địa phiền não, thì kia ở tự địa hiện khở i; nếu 
người đã lìa dục, tức không hiện khởi. Nếu ở địa 
dưới thì các triền địa trên cũng đều có được, chẳng 
phải ở tại địa trên mà nói là có được các triề n địa 
dưới.

Hỏi: Bổ-đặc-già-la đủ tất cả phược, các phiền 
não triền khởi diệt, nhưng chưa xả. Các phiề 1  não
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hệ thuộc sự nào, ở quá khứ, ở vị lai hay ở hiện tại?
Đáp: Quá khứ đã hệ buộc nên không gọi là hệ. 

Chỉ ở hiện tại bởi chủng loại phiền não tùy miên 
đây, nên gọi là hệ. Nếu các phiền não đây hiện 
tiền khởi, cũng do triền, nên nói là hệ. Ở đời vị lai 
tùy miên và triền vì sẽ hệ buộc, nên cũng không 
được gọi là hệ. Như chủng loại đây, nên biết các 
phiền não còn lại cũng vậy. Như đầy đủ phược, thì 
không đầy đủ phược cũng như vậy. Khác nhau ở 
chỗ phiền não khác gọi là hệ buộc.

Hỏi: Những người tu hành điều phục phiền 
não triền, phải điều phục thế nào?

Đáp: Vì dụng tu ba chủng lực đối trị, nên nói 
là điều phục phiền não triền: 1. Biết rõ tự tánh 
quá hoạn của phiền não; 2. Tư duy đối trị cảnh 
tướng sở duyên; 3. Dùng phẩm thiện thù thắng 
huân ướp thấm nhuần tương tục nơi tâm. Nên biết 
đây dụng chánh kiến làm đạo dẫn đầu, vĩnh viễn 
đoạn phiền não triền.

Hỏi: Những người tu hành lúc đoạn các phiền 
não là xả triền chăng, là xả tùy miên chăng? Do 
đoạn những gì mà nói là đoạn?

Đáp: Chỉ xả tùy miên, vì phiền não triền trước
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đã xả. Chỉ do đoạn tùy miên nên nói là đoan. Vì cớ 
sao? Tuy triền đã đoạn, nếu tùy miên chưa đoạn, 
phiền não triền lại hiện khởi. Nếu tùy miên đã 
đoạn, thì triền và tùy miên rốt ráo chẳng khởi.

Hỏi: Là đoạn quá khứ, là đoạn vị lai, hay là 
đoạn hiện tại?

Đáp: Chẳng phải đoạn quá khứ hay đoạn vị 
lai, hay đoạn hiện tại, nhưng nói đoạn ciung ba 
đời. Vì cớ sao? Nếu ở quá khứ có tâm tùy miên, vì 
nhậm vận diệt, tánh kia đã đoạn thì lại (loạn cái 
gì? Nếu ở vị lai có tâm tùy miên, vì tánh chưa sanh, 
thể tức là không, sẽ đoạn cái gì? Nếu ở hiện tại có 
tâm tùy miên đây sát-na sau tánh không trụ, lại 
đoạn cái gì? Lại tâm có tùy miên và lìa tùy miên, 
hai tâm đó chẳng hòa hợp, cho nên hiện lại cũng 
chẳng phải đoạn hiện tại. Do hai nhân duyên, đó 
là từ người được nghe thuyết chánh pháp và bên 
trong như lý tác ý, nên tương ưng chánh kiến, tùy 
theo các hoặc sở trị mà tâm năng trị sanh khởi, 
các tâm có tùy miên diệt; tức là khi tâm đây sanh 
thì tâm kia diệt. Nên biết đạo lý sanh diệ; đối trị 
bình đẳng. Tâm năng đối trị tương ưng chánh kiến, 
nên đời hiện tại không có tùy miên, đời quá khứ
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cũng không có tùy miên, sát-na sau lìa tâm tùy 
miên nên đời vị lai cũng không có tùy miên. Từ 
đây về sau, ở trong thân tương tục đã chuyển y, đã 
đoạn tùy miên, sở hữu về sau đắc tâm thiện, vô ký 
nhiếp thuộc thế gian. Ba đời quá khứ, vị lai, hiện 
tại đều lìa tùy miên nên cả ba đời đều nói là đoạn. 
Đây gọi là kiến lập nhiễm tịnh sai biệt của phiền 
não tạp nhiễm.

4. Kiến lập mê, đoạn của phiền não tạp  
nhiễm: Lược có 15 chủng. Ở hệ buộc Dục giới có 
năm chủng là các lậu kiến khổ, tập, diệt, đạo đê sở 
đoạn và các lậu tu sở đoạn. Như hệ buộc Dục giới, 
thì hệ buộc Sắc giới, hệ buộc Vô sắc giới mỗi mỗi 
cũng có năm. Như vậy tổng cộng là 15 chủng.

Ở Dục giới, mê khổ đê có 10 phiền não, mê 
tập đế có 8, trừ thân kiến và chấp biên kiến. Như 
mê tập đế, thì mê diệt đế, mê đạo đế cũng lại như 
vậy. Mê các đế của các giới cao hơn, trừ sân khuể, 
tùy theo thứ lớp cũng như mê ở Dục giới.

Mê k h ổ  đ ế  c ố  10 tùy m iên : Lược có năm thủ 
uẩn gọi chung là khổ. Ngu phu ở trong năm thủ
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Uẩn đây mà khởi 20 cú thân kiến, 5 cú ngã kiến, 
còn lại là ngã sở kiến. Đây gọi là mê khổ thân 
kiến.

Lại tức dụng thân kiến làm chỗ nươn^, ở nơi 
năm thủ uẩn kiến ngã đoạn, thường. Cho non chấp 
biên kiến cũng là mê khổ.

Lại các tà kiến như không thí... cho đến không 
có nghiệp quả diệu hạnh, ác hạnh và dị thục đều là 
mê khổ đế. Lại có tà kiến cho là hữu tình hóa 
sanh, bác bỏ không có cha mẹ. Tà kiến niiư vậy, 
một phần mê khổ, một phần mê tập. Lại có các 
ngoại đạo phỉ báng Khổ đế, khởi đại tà kiê n: “Sa- 
môn Kiều-Đáp-Ma vì chúng đệ tử tuyên nói Khổ 
đế, đây nhất định không có”. Tà kiến như vậy cũng 
là mê khổ đế. Lại có các kiến vọng kế chấp cho là 
Tự tại, Thế chủ, Thích, Phạm và vật loại khác là 
thường, là hằng, là không biến đổi. Tà kiến như 
vậy cũng là mê khổ đế. Lại có các kiến kế chấp 
biên, không biên, như vậy cũng gọi là mê khổ tà 
kiến. Lại có Sa-môn, Bà-la-môn tà kiến một phần 
kiểu loạn bất tử, cũng là mê khổ đế.

Lại có kiến thủ kế chấp hư vọng mê khổ, cho 
sở hữu các kiến đây là bậc nhất, năng khiến thanh
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tịnh giải thoát xuất ly. Như vậy gọi là mê khổ kiến 
thủ.

Lại có chấp thủ hư vọng thuận theo kiến đây, 
cho thọ giới cấm là bậc nhất, năng đắc thanh tịnh 
giải thoát xuất ly. Giới cấm thủ đây cũng là mê 
khổ đế.

Lại có các ngoại đạo ở nơi các kiến đây không 
nhất định tín nhận tin thọ, cũng không nhất hướng 
phỉ báng chỗ kiến lập khổ đế Như Lai, nhưng lại 
ôm lòng do dự đối với khổ đế đây. Đây và các khổ 
do dự còn lại là mê khổ nghi.

Lại tự mình khởi kiến như vậy mà yêu quý 
chấp đắm kiên cố, như kiến tham, đây là mê khổ 
tham.

Lại ở nơi phát khởi kiến của người, tâm ôm 
lòng trái tổn là mê khổ khuể.

Lại giữ kiến đây sanh tâm cao cử là mê khổ 
mạn.

Lại không hiểu biết các kiến đây và tương ưng 
phiền não như nghi tham, hoặc chỉ ở nơi khổ không 
hiểu biết độc hành, gọi là mê khổ vô minh.

Mười loại phiền não đây đều là mê khổ đế, 
kiến khổ sở đoạn.
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Mê tậ p  đ ế  có  8 tùy m iên : Có các Sa-môn, 
hoặc Bà-la-môn sanh khởi tà kiến phỉ bảr. g nhân. 
Hoặc có các Sa-môn, các Bà-la-môn kế chấp Tự 
tại... là người sanh ra, là người hóa ra, người làm 
ra tất cả vật. Đây là sở hữu tà kiến của luận ác 
nhân.

Lại có tà kiến cho là không thí, khcng thọ, 
cũng không có tế tự, cũng không có diệu hạnh, 
không có ác hạnh. Lại có ngoại đạo, Sa-môn, Bà- 
la-môn phát khởi một phần tà kiến kiểu loạn bất 
tử. Lại có tà kiến phỉ báng Tập đế, đó là CSC  ngoại 
đạo kế chấp tác lời như vầy: “Như Sa-môn Kiều- 
Đáp-Ma kia vì chúng đệ tử mà thuyết Tập dế, điều 
này quyết chắc không có”. Hết thảy kiến như thế 
là do mê tập đế nên khởi tà kiến.

Lại có kiến thủ chấp lấy các kiến kia là bậc 
nhất, năng đắc thanh tịnh giải thoát xuất ly. Đây 
do mê tập đế nên khởi kiến thủ.

Lại thuận theo kiến đây cho việc thọ các pháp 
giới cấm thủ là bậc nhất. Giới cấm thủ đây là do 
mê tập đế. Tham nghi... còn lại nên biết như trước.

Tám chủng loại phiền não tùy miên như vậy 
do mê tập đế, kiến tập sở đoạn.
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Mê d iệ t  đ ế  c ó  8 tùy m iên : Có các Sa-môn 
hoặc Bà-la-môn kế chấp biên, không biên. Lại có 
các kiến một phần kiểu loạn bất tử.

Lại có sở hữu tà kiến của các Sa-môn, Bà-Ịa- 
môn kế chấp luận hiện pháp Niết-bàn. Lại có tà 
kiến phỉ báng cho là thế gian không có chân A-la- 
hán, rộng thuyết cho đến không có hai đức của A- 
la-hán là đoạn và trí. Trong đây chỉ lấy tà kiến phỉ 
báng đoạn. Lại có tà kiến phỉ báng Diệt đế, đó là 
các ngoại đạo như trước đã nói rộngế Lại có sở hữu 
các tà kiến kế chấp ngang ngược các tà giải thoát. 
Các kiến như vậy là do mê diệt đế nên phát khởi 
tà kiến.

Lại có các kiến thủ chấp các kiến kia cho là 
bậc nhất, nói rộng như trước. Đây do mê diệt đế 
nên phát khởi kiến thủ.

Lại thuận theo kiến kia cho việc chấp thọ các 
pháp giới cấm thủ là bậc nhất, nói rộng như trước. 
Đây là do mê diệt đế nên phát khởi giới cấm thủ. 
Ngoài ra tham... nên biết như trước. Sân khuể thì 
đối với diệt đế khởi tâm kinh sợ, khởi tâm tổn hại, 
khởi tâm khuể não. Sân khuể như vậy là mê diệt 
đế.
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Tám loại phiền não tùy miên như vạy là mê 
diệt đế, kiến diệt sở đoạn.

Mê đ ạ o  đ ế  có  8 tùy m iên .ề Đó là phỉ báng thế 
gian không có chân thật A-la-hán, cho đến nói 
rộng, trong đây sở hữu phỉ báng Nhất thi ết trí là 
đạo dẫn dắt hữu vi vô lậu. Nên biết kiến đay do mê 
đạo đế mà khởi tà kiến. Lại có các Sa-môn, Bà-la- 
môn có tà kiến một phần kiểu loạn bất tử cũng là 
mê đạo đế. Lại có các ngoại đạo có tà kiến phỉ 
báng đạo, cho là Sa-môn Kiều-Đáp-Ma vì chúng đệ 
tử thuyết đạo xuất ly, đây chẳng thật xuể t ly. Do 
đây chẳng thể tận xuất ly khổ. Phật thi thiết vô 
ngã kiến và tùy pháp thọ trì giới cấm là đao tà ác, 
chẳng phải đạo chánh diệu. Như vậy cũng gọi là 
mê đạo tà kiến. Lại các ngoại đạo kia tác kê chấp 
như vầy: “Sở hành của ngã... hoặc hành hoặc đạo là 
chân hành đạo, năng tận dứt, năng ra khòi tất cả 
khổ”. Như vậy cũng gọi là mê đạo tà kiến.

Lại có kiến thủ kê chấp tà kiến kĨ£. là bậc 
nhất, năng đắc thanh tịnh giải thoát xuất ly, gọi là 
mê đạo kiến thủ.

Lại thuận theo kiến kia cho việc thọ c ác pháp
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giới Cấm thủ là bậc nhất, năng đắc thanh tịnh giải 
thoát xuất ly. Đây gọi là mê đạo giới cấm thủ. 
Ngoài ra tham... là mê đạo phiền não.

Như đạo lý mê diệt đế, nên biết tám chủng 
phiền não tùy miên mê đạo đế, kiến đạo sở đoạn 
cũng vậy.

Như vậy đã thuyết các lậu kiến sở đoạn.

C ác  lậ u  tu đ ạ o  sở  đ o ạ n :  Sân khuể của Dục 
giới và ba chủng tham, mạn, vô minh của ba cõi do 
phải trường thời tu tập chánh đạo mới năng đoạn 
được, cho nên gọi là tu đạo sở đoạn. Lại phiền não 
của vô lượng địa giới kia đều có ba phẩm là hạ, 
trung, thượng. Đạo năng đoạn cũng có ba phẩm: tu 
đạo phẩm hạ năng đoạn các lậu phẩm thượng, trung 
năng đoạn trung, đạo thượng năng đoạn hạ.

Lại người kia tu đạo các lậu sở đoạn, mà trường 
thời kiên cố ồ  nơi sự hữu lậu nhậm vận chuyển 
theo, thì ở nơi mê của mình khó thể giải thoát. 
Như vậy gọi là kiến lập mê-đoạn sai biệt của phiền 
não tạp nhiễm.

Lại như đã thuyết, các lậu phiền não kiến sở 
đoạn và tu sở đoạn nên biết lược có 5 loại sở duyên:
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1Ế Duyên cảnh sự do tà phân biệt sanh khởiẳ, 2. 
Duyên cảnh kiến; 3. Duyên cảnh cấm giới; 4. Duyên 
cảnh danh do tự phân biệt sanh khởi; 5. Duyên 
cảnh sự tự nhậm vận kiên cố.

Trong đây, nếu sở hữu các lậu do duyên cảnh 
sự khổ, tập mà sanh khởi, thì gọi là duyên c ảnh sự 
do tà phân biệt khỏi. Các lậu kiến đoạn như kiến 
thủ tham... trừ nghi, gọi là duyên cảnh kié n; giới 
cấm thủ là duyên cảnh giới cấm. Sở hữu :ác lậu 
duyên cảnh diệt, đạo và duyên cảnh giới không 
đồng phận, gọi là duyên cảnh danh do tự phân 
biệt khởi. Vì cớ sao? Vì chẳng phải phiền r ão đây 
năng duyên diệt, đạo, cũng chẳng năng duyên giới 
không đồng phận, cũng chẳng phải không sở duyên. 
Các lậu tu sở đoạn là duyên cảnh sự tự nhám vận 
kiên cô.

5. Kiến lập đối trị sai biệt phiền não tạp  
nhiễm: Lược có 4 chủng: a. Đối trị tương tục thành 
thục; b. Đối trị cận đoạn; c. Đôi trị một phần đoạn; 
d. Đối trị toàn phần đoạn. Trong Thanh lă n  địa  
đã thuyết đầy đủ.

Mười ba chủng tư lương đạo gọi là đối trị tương
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tục thành thục như trong Thanh vãn đ ịa  đã thuyết 
đầy đủ. Noãn, đảnh, nhẫn, pháp thế đệ nhất, thiện 
căn phần quyết trạch gọi là đối trị cận đoạn. Kiên 
đạo gọi là đối trị một phần đoạn. Tu đạo gọi là đối 
trị toàn phần đoạn.

Hỏi: Bậc tiến lên kiến đạo của bậc Thánh, trí 
hành có tướng gì? Do bao nhiêu tâm khiến kiến 
đạo đắc rốt ráo? Sao gọi là nên xả hoặc kiến  sở 
đoạrìì Dung đốn hay tiệm?

Đáp: Chỗ có trí hành của bậc tiến lên kiến 
đạo thì xa lìa nhóm tướng. Bấy giờ thánh trí tuy 
duyên nơi khổ, nhưng ở nơi sự khổ mà không khởi 
phân biệt “đây là khổ”, rồi nắm giữ tướng ây mà 
chuyển. Như nơi khổ đế, thì nơi tập, diệt, đạo cũng 
lại như vậy. Lúc bấy giờ, ở trong thế tục trí quán 
các đế trước kia, tất cả tướng tưởng đều được giải 
thoát, trí tuyệt dứt hý luận, chỉ nghĩa duyên lý 
chân như, lìa tướng mà chuyển. Ngay khi ấy trí 
hành như vậy.

Do hai đạo lý mà kiến đạo được kiến lập: l ể 
Kiến lập đạo lý rộng lưu bô' thánh giáo có hý luận; 
2ề Kiến lập đạo lý thắng nghĩa do nội chứng lìa hý 
luận.
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Vì nương kiến lập ban đầu lực tăng thượng, 
nên thuyết phẩm pháp trí có bốn chủng tâm và 
phẩm loại trí cũng có bốn chủng tâm. Lúc bấy giờ 
tùy theo chỗ thích hợp mà tám chủng tâm chuyển. 
Như vậy nói chung gọi là chỗ hiển một tâm duy chỉ 
thuần nhập Xa-ma-tha địa không gián đoạn. Như 
vậy tổng lược có chín chủng tâm khiến kiến đạo 
rốt ráo. Tùy lúc ấy như chỗ thi thiết liễu biệt rốt 
ráo tướng của khổ đế, tức lúc ấy gọi là một tâm.

Vì nương kiến lập thứ hai lực tăng thượng, 
nên thuyết có một tâm, đó là chỉ nương một loại 
tâm tương ưng chứng chân như trí, kiến dạo rốt 
ráo. Trong đây cũng có đạo Xa-ma-tha, nên biết 
như trước.

Lại lập hai phần phiền não tùy miên sở đoạn 
của vị kiến đạo: 1. Đuổi theo sắc thanh tinh; (ỉắ. 
Đuổi theo tâm, tâm sở. Do trong kiến đạo Xa-ma- 
tha và Tỳ-bát-xá-na chuyển vận song song, Thánh 
đệ tử đồng thời năng xả, dụng hai đạo Chỉ vẻ. Quán 
đây mà đoạn trừ tùy miên. Quán đoạn trừ phần tùy 
miên thứ nhất, Chỉ đoạn trừ phần tùy mion thứ 
hai. Ngang đây kiến đạo gọi là đến rốt ráo.

Nếu nói phẩm Tỳ-bát-xá-na nhiếp lấy :ác trí
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kiến đoạn trừ tùy miên đuổi theo sanh khởi, thì lẽ 
không được gọi là thể tánh đối trị. Do nhân duyên 
đây nên đức Bạc-Già-Phạm thuyết: “Bậc tùy tín 
hành, bậc tùy pháp hành lúc nhập kiến đạo gọi là 
bổ-đặc-già-la hành thứ sáu, hành vô tướng. Chẳng 
phải được năm tên gọi là bổ-đặc-già-la tín, thắng 
giải, kiến đắc thân chứng, tuệ giải thoát, câu giải 
thoát. Do vị kia ở nơi diệt an trụ tưởng tịch tĩnh, 
nên gọi vị kia là trụ vô tướng. Ví như lương y nhổ 
mũi tên độc. Biết ung nhọt đã chín muồi liền dùng 
dao bén mổ, mủ ra dần nhưng chưa hết. về sau lại 
mổ rộng hơn, xoa bóp đều quanh, mủ ra hết nhưng 
chưa thật sạch sẽ. Miệng vết thương vẫn mở, vì 
khiến lành nên lại dùng vải băng kín, như vậy dần 
dần bắp thịt được lành. Dùng ví dụ đây để dễ dàng 
liễu nghĩa kia hơn. Trong đây, nghĩa như ung nhọt 
đã muồi nên biết cũng như các lậu đã đến lúc đoạn 
trừ. Như dùng dao bén mổ, thì phẩm Tỳ-bát-xá-na 
nhiếp lấy kiến đạo cũng vậy. Như mổ rộng vết 
thương, xoa bóp đều quanh, thì phẩm Xa-ma-tha 
nhiếp lấy kiến đạo cũng vậy. Như mủ, thì tất cả 
tùy miên lậu sở đoạn của vị kiến đạo cũng vậy. Như 
vết thương chưa sạch hẳn, chưa khít thì sự lậu của
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các lậu sở đoạn ở vị tu đạo cũng vậy. Như dùng vải 
băng kín, thì tu đạo cũng vậy.

Nếu các dị sanh ly dục Dục giới hay clục sắc 
giới, chỉ là tu đạo, không có kiến đạo. Khi người 
kia đắc ly dục Dục giới, thì tham dục, sân khuể và 
các pháp thân cận kiêu mạn, chỗ gọi philn não 
tương ưng với vô minh không hiện hành, nên đều 
gọi là đoạn, chẳng phải như thân kiến sở đoạn của 
vị kiến đạo. Do các hoặc kia vẫn trụ nơi thếin đây, 
từ định khởi rồi có lúc hiện hành, chẳng phải 
người sanh địa trên mà kia hiện khởi trở lại. Như 
vậy dị sanh ly dục sắc giới như chỗ thích hợp trừ 
sân khuể, thì phiền não khác nên biết cũng vậy. 
Sở hữu các lậu kiến sở đoạn của tự địa, hoặc định, 
hoặc khởi, hoặc sanh, ở tất cả thời nếu gặp duyên 
sanh liền hiện tại tiền.

Lại lược có 2 chủng thô trọng: 1. Lậu thô 
trọng; 2. Hữu lậu thô trọng.

Lậu thô trọng: khi phiền não sở đoạn ảr vị tu 
đạo của bậc A-la-hán... đoạn trừ, đều vĩnh viễn lìa 
hết thảy tùy miên, tánh không an ổn, tánh không 
kham năng có trong thân hữu thức.

Hữu lậu thô trọng: khi tùy miên đoạn, thì tất
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cả từ lậu sanh khởi, chỗ huân tập phát sanh lậu, 
tánh sở đắc trước kia, tánh không an ổn, tánh 
nương gá, tánh không kham năng và những tánh 
tương tợ với kia, thảy đều bạt trừ. Lại hữu lậu thô 
trọng đây gọi là tập phiền não. A-la-hán và Độc 
giác chưa năng đoạn dứt, chỉ có Như Lai năng rôt 
ráo đoạn. Cho nên nói kia là vĩnh viễn đoạn tập 
khí, pháp Phật bất cộng.

Như vậy gọi là phiền não tạp nhiễm do 5 
chủng tướng sai biệt mà được kiến lập.

Hỏi: Như Thế Tôn nói: “Tham phân biệt hư 
vọng gọi là dục của sĩ phu”. Bởi nhân duyên nào 
duy chỉ có phiền não dục được gọi là dục, chẳng 
phải sự dục?

Đáp: Vì tánh của phiền não dục là nhiễm ô. 
Lại chỉ có phiền não dục năng thúc đẩy sự dục. Lại 
phiền não dục phát động sự dục khiến sanh chủng 
chủng quá hoạn tạp nhiễm. Đó là những kẻ sở hữu 
tham hư vọng phân biệt mà chưa biết chưa đoạn, 
trước chịu sự thiêu não của ái dục. Vì ái dục thiêu 
đổt nên truy cầu các dục. Vì truy cầu dục nên thân 
tâm thọ chủng chủng bệnh khổ.

Giả cho là dục kia có lợi ích, nếu không được
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thỏa mãn toại ý, liền bị khổ do nhọc nhằn mà 
không có kết quả, sanh khởi ta thán sầu bi. Nếu 
được thỏa mãn toại ý, liền bị khổ do nắm giữ nhân 
duyên, thọ dụng, giữ gìn, tham đắm, luyến tiếc. 
Khi thọ dụng bị lửa tham thiêu đốt, bên trong liền 
thọ khổ không tịch tĩnh. Khi hoại mất lại thọ khổ 
sầu ưuể Lại vì theo đuổi nhớ nghĩ, nên thọ khổ 
luyến tiếc. Do nhân đây phát khởi thân, ngữ và ý 
hành ác.

Lại hàng xuất gia lúc xả bỏ dục, tuy xả ly nhân 
phiền não dục, nhưng dục khởi trở lại. Lại do nhân 
duyên phiền não dục đây, năng rước lấy khố sanh, 
lão, bệnh, tử, ác thú... ở Dục giới. Hết thảy các loại 
quá hoạn tạp nhiễm đều lấy phiền não duc làm 
nhân duyên, cho nên Thế Tôn chỉ thuyết phiền 
não dục gọi là dục, chẳng phải sự dục.

Hỏi: Có bao nhiêu chủng phân biệt hư vọng 
năng sanh dục tham?

Đáp: Lược có 8 chủng: 1. Phân biệt dẫn phát;
2. Phân biệt gặp gỡ; 3. Phân biệt sở két hòa 
hợp; 4. Phân biệt có tướng; 5. Phân biệt gần gũi; 
6. Phân biệt hỷ lạc; 7. Phân biệt xâm tức; 8. 
Phân biệt cực gần gũi. Như trong kinh Đại Phạm
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thỉnh hỏi:

Dẫn p hát cùng gặp gỡ  
Và sở kiết hòa hợp 
Có tướng, hoặc gần gũi 
Cũng nhiều chủng hỷ lạc 
Xâm bức, cực gần gũi 
Gọi hư vọng phân  biệt 
Hay ẩanh nơi dục tham  
Người trí p hải xa lìa.

Phân biệt dẫn phát: là tâm phương tiện tương 
tục xả rồi, ở trong các dục phát sanh tác ý. Phân 
biệt gặp gỡ: ở nơi cảnh chưa hòa hợp, không hiện 
tiền, bị sự trói buộc của dục tham triền. Phân biệt 
sở kết hòa hợp: bị sự trói buộc của tham dục triền, 
nên truy cầu các dục. Phân biệt có tướng: ở nơi 
cảnh giới hòa hợp hiện tiền lại chấp thủ tướng, 
chấp thủ tùy hảo. Phân biệt gần gũi: ở cảnh giới 
hòa hợp hiện tiền bị sự trói buộc của tham dục 
triền nên truy cầu các dục. Phân biệt hỷ lạc: do 
tham dục triền, mong cầu thọ dụng vô lượng dục. 
Phân biệt xâm bức: do một hướng thấy công đức 
nên lãnh thọ, lại thêm mong cầu. Phân biệt cực
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gần gũi: sự trói buộc của các tham dục triền lên 
đến cực điểm.

Hỏi: Cớ sao trong số các phiền não Dục giới, 
chỉ hiển thị tham là tướng dục?

Đáp: Do đây chính là nhân hiển thị tham ái 
là tướng tập đế, tức lấy nhân đây mà biết tướng 
đây.

Hỏi: Cớ sao hiển thị phân biệt đồng với tham 
lấy làm tướng dục?

Đáp: Hoặc do nhân duyên đây khiến tham 
hiện tiền phát khởi ở nơi tham, hoặc do nhân 
duyên đây thọ dụng sự dục, gọi chung làm một là 
tham phân biệt hư vọng. Lại có một ngườ: buông 
xả các dục mà xuất gia, nhưng nơi các duc khởi 
phân biệt hư vọng. Vì rõ biết phân biệt hư vọng 
cũng là dục, thoạt hiện rồi lại buông xả, cho nên 
hiển phân biệt cũng là tướng dục.

Hỏi: Cớ sao chỉ thuyết tham ái là tưcng tập
đế?

Đáp: Do 2 nhân duyên: 1. Vì tham ái kia có 
mong muốn, không muốn làm chỗ nương; 2. Vì 
tham ái sanh khởi khắp. Vì sao như thế? Dd tham 
ái kia nên đối với thân mạng, tài bảo... có SƯ mong
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muốn, tức do thu nhiếp thọ dụng chúng nên khởi 
mong muốn; đối với những việc trái ngược thiện 
không mong muốn mà hiện nhiếp thọ phương tiện, 
nên phát khởi không mong muốn. Do mong muôn, 
không mong muôn đây, nên lưu chuyển trong sanh 
tử không đoạn dứt. Nên biết sanh khởi khắp lại có
3 chủng: 1. Vị biến khắp, vì nương tất cả thọ sai 
khác mà chuyển, đây do năm môn: do hòa hợp hỷ, 
do không lìa hỷ, do không hòa hợp hỷ, do chia lìa 
hỷ, do theo tự thân mà có ái ẩn sâu; 2. Thời biến 
khắp, vì duyên cảnh ba đời quá khứ, vị lai, hiện 
tại; 3. Cảnh biến khắp, vì duyên hiện pháp, hậu 
pháp, nội thân mà khởi; cũng duyên cảnh giới đã 
được, chưa được mà khởi.

Hỏi: Cớ sao chỉ thuyết lìa sự phiền não tham, 
sân, si thì tâm đắc ly dục, không thuyết lìa sắc 
thọ...?

Đáp: Do lìa đây cũng tức là lìa kia; lại vì các 
phiền não tánh nhiễm ô, lại tức do đây có nhiều 
quá hoạn. Vì sao? Nếu nơi sự việc khởi các quá 
hoạn, nên biết đều do phiền não gây ra, là các quá 
hoạn như trong uẩn thiện xảo trước đã quán sát sở 
hữu quá hoạn của bất thiện. Lại quá hoạn đây có
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thể tránh khỏi, xa lìa. Vì cớ sao? Ở trong các sự, 
tất cả phiền não đều có thể thoát khỏi, nhưng 
chẳng phải ở nơi tất cả sự. Lại các đạo thế tục do 
tu tập quán bất tịnh... tuy nhàm chán sự kia mà 
nhập ly dục địa, nhưng ờ ly dục địa, phiền não vẫn 
đuổi theo, phiền não nơi tâm chưa đắc ly dục. Do 
đạo lý đây chỉ lìa phiền não thì tâm khéo ly dục, 
chẳng phải lìa sự. Ở xứ đây, văn quyết trạch còn 
lại không hiển nói thêm.

Hỏi: Nhân nào ở trong các kinh, từ cố c phiền 
não khác mà chọn lấy ngã, ngã sở kiến, nịjã mạn, 
chấp trước, tùy miên gọi là phẩm phiền não nhiễm 
ô?

Đáp: Do 3 nhân: 1. Vì hướng đến tà hạnh, đó 
là hai chủng: ngã, ngã sở kiến. Vì cớ sao? Vì nương 
thân kiến lấy làm căn bản, năng sanh khởi 62 
kiến. Nương gá đây nên đối với việc không giải 
thoát mà kê chấp cho là giải thoát nên khởi tà 
hạnh; 2. Vì trái ngược chánh hạnh, đó là ha: chủng: 
ngã mạn, chấp trước. Vì cớ sao? Vì nương chấp 
trước, ngã mạn, nên sở hữu bạn lành ở trong chánh 
pháp Tỳ-nại-da đây, chỗ gọi chư Phật vá đệ tử 
Phật chân thiện trượng phu mà không đế:i thỉnh
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hỏi điều gì là thiện, điều gì bất thiện. Giả sử kia có 
đến hỏi cũng chẳng như thật hiển bày chính mình;
3. Vì thôi thất thắng vị, đó là một chủng tùy miên. 
Vì cớ sao? Tuy đã đến hữu đảnh mà do sự đuổi theo 
của tùy miên của địa dưới, nên trở lại thôi đọa.

Lại có cách nói khác, đó là thông đạt sở tri ở 
nơi diệt tác chứng có 2 chủng pháp gây chướng 
ngại rất lớn: 1. Nhân duyên tà hạnh; 2. Nhân 
duyên sanh khổ. Nhân duyên tà hạnh đó là 62 
kiến, nhân chấp đây nên thân, ngữ, ý khởi các tà 
hạnh đối với hữu tình. Nhân duyên sanh khổ vì 
không đoạn tùy miên. Lại hai nghiệp đây có hai 
nhân duyên: nhân duyên của nhân duyên tà hạnh, 
đó là kế chấp ngã, ngã sở, thân kiến; nhân duyên 
của nhân duyên sanh khổ, đó là hai vị trước sau 
không khởi chánh hạnh. Do ngã mạn nên trước 
chẳng nghe chánh pháp, do tăng thượng mạn nên 
sau chẳng tu chánh hạnh.

Lại có cách nói khác, đó là ở trong pháp thiện 
thuyết Tỳ-nại-da có 4 chủng pháp là tối là thượng, 
thắng cực thắng diệu chẳng đồng ngoại đạo. Những 
gì là bôn? 1. Giản trạch các đế; 2. Mình cùng các 
đồng phạm hạnh tu tập pháp khả lạc; 3. Đối với
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các dị luận không sanh ganh ghét tật đô"; 4. Năng 
không thối thất trong phẩm thanh tịnh.

Ở trong pháp ác thuyết Tỳ-nại-da ciíng có 4 
pháp, nhưng 4 pháp đây gây chướng ngại lớn: 1. 
Kế chấp ngã, ngã sở, thân kiến; 2. Ngã mạn; 3. Hư 
vọng chấp thủ đế; 4. Không đoạn tùy miên. Do 
nhân duyên đây, tuy đến được hữu đảnh cũng đọa 
lạc trở lại. Lại có hai chấp: 1. Chấp căn cảnh, đó 
là chấp ngã, ngã sở; 2. Chấp hữu tình triển chuyển, 
đó là ngã mạn, kê chấp cho ta là hơn hết.

Hỏi: Tự có tham ái làm nhân các khổ, cớ sao 
ở chỗ khác Thế Tôn lại thuyết dục là nhan khổ?

Đáp: Bởi lấy đây làm nhân duyên khổ ở hiện 
pháp. Vì cớ sao? Nếu đôi với các hữu tình có dục, có 
tham, có gần gũi, khi kia biến đổi liền sanh hết 
thảy khổ ưu não...

Hỏi: Cớ sao năm cái thuyết danh là con rùa?
Đáp: Vì giống như năm chi, vì năng chướng 

ngại tu tập như lý tác ý.
Hỏi: Cớ sao phẫn thuyết danh là lạc đà mẹ?
Đáp: Vì tánh giông kia vậy. Do nói lời thô ác, 

nói lời không kham nhẫn đối với hữu tình, nên 
năng chướng ngại được nghe giáo thọ giác giới.
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Hỏi: Cớ sao keo kiệt ganh ghét thuyết danh là 
máu đông?

Đáp: Do ở nơi lợi dưỡng hư huyễn vô vị mà 
hiện hành, vì năng chướng pháp vui khả ái.

Hỏi: Cớ sao các dục thuyết danh là máy xay 
thịt?

Đáp: Vì không nhất định một chủ tể nào, vì 
năng chướng tu thiện pháp không gián đoạn.

Hỏi: Cớ sao vô minh thuyết danh là chó sói?
Đáp: Vì tánh giông kia vậy, che chướng trí

văn.
Hỏi: Duyên nào nghi thuyết danh là đường 

núi lạ?
Đáp: Vì tánh giống kia vậy, chướng che trí tư.
Hỏi: Cớ sao ngã mạn thuyết danh là lẩn quẩn?
Đáp: Vì tánh giông kia vậy, chướng che trí tu.
Hỏi: Lại có các loại khác năng phát khởi vô 

lượng phiền não ác hạnh, cớ sao chọn lấy tham, 
sân, si kiến lập là bất thiện căn?

Đáp: Nhân duyên phát nghiệp lược có ba chủng: 
đó là vì nhân duyên ái vị, vì nhân duyên tổn người 
và vì nhân duyên chấp trước kiến lập tà pháp. 
Tham, sân, si đây tùy theo đó mà phân tách giải
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thích thích hợp với các nhân duyên trên.

Trong Ốt-Đà-Nam nói:

Dục, ái, ly dục 
K ế chấp ngã... dục 
Rùa, lạc đà mẹ...
Cùng tham, sân, si...



Thứ 3. CÓ TẦM CÓ TỨ ĐỊA 
Thứ 4. KHÔNG TẦM CHỈ CÓ TỨ ĐỊA 
Thứ 5. KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ ĐỊA 

Phần 2

Q uyển 59

Hỏi: Trong mười phiền não tham... thì bao 
nhiêu năng phát nghiệp, bao nhiêu chẳng năng 
phát nghiệp?

Đáp: Tất cả đều năng phát nghiệp. Nếu các 
phiền não mãnh lợi hiện hành, thì năng phát khởi 
nghiệp dẫn đến các đường ác, không do thất niệm 
hiện hành mà năng dẫn được. Lại phân biệt khởi 
mới năng phát nghiệp đây, chẳng phải do nhậm 
vận khởi mà năng phát được.

Hỏi: Các phiền não có bao nhiêu tướng?
Đáp: Lược có 3 tướng: 1. Tự tướng; 2. Cộng 

tướng; 3. Tướng sai biệt.
Tự tướng: là tướng nhiếp thuộc tự tánh của 

mỗi loại như tham, sân...
Cộng tướng: các phiền não không có sai biệt,
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tất cả đều CÓ chung một tướng là không tịch tịnh.
Tướng sai biệt lại có 2 chủng: l ẽ Tướng môn 

sai biệt; 2. Tướng chuyển sai biệt. Tướng môn sai 
biệt là kiết phược tùy miên, tùy phiền nễ o triền 
như trong phần Bản địa  đã thuyết. Tướng chuyển 
sai biệt vì tùy miên chuyển, vì sở duyên chuyển, vì 
hiện hành chuyển, vì phẩm sai biệt chuyển, vì lực 
chuyển, vì không lực chuyển, vì nhân quả chuyển, 
vì mê hành chuyển.

Lại nữa, lược có 18 tướng tùy miên chuyển: 1. 
Tùy miên theo đuổi cảnh của chính nó; 2. Tùy 
miên theo đuổi tha cảnh; 3. Tùy miên bị tổn; 4. 
Tùy miên không bị tổn; 5. Tùy miên tăng trưởng;
6. Tùy miên không tăng trưởng; 7. Tùy miên đủ 
phần; 8. Tùy miên không đủ phần; 9. Tùy miên có 
thể hại; 10. Tùy miên không có thể hại; 11. Tùy 
miên tăng thượng; 12. Tùy miên bình đẳng; 13. 
Tùy miên hạ liệt; 14. Tùy miên gặp gỡ; 15. Tùy 
miên không gặp gỡ; 16. Tùy miên năng sanli nhiều 
khổ; 17. Tùy miên năng sanh ít khổ; 18. Tùy miên 
không năng sanh khổ.

Tùy miên theo đuổi cảnh của chính nó là tùy 
miên nhiếp thuộc tự địa trong ba cõi.
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Tùy miên theo đuổi tha cảnh: là tùy miên do 
phiền não phẩm hạ đuổi theo lúc sanh ở địa trên 
và tùy miên do phiền não phẩm thượng đuổi theo 
lúc sanh địa dưới.

Tùy miên bị tổn: là tùy miên của thế gian ly 
dục ở địa dưới.

Tùy miên không bị tổn: là tùy miên của người 
đã ly dục hoặc chưa ly dục của tự địa.

Tùy miên tùy tăng trưởng: là tùy miên của tự
địa.

Tùy miên không tùy tăng trưởng: là tùy miên 
của địa khác.

Tùy miên đủ phần: là sở hữu tùy miên của các 
dị sanh.

Tùy miên không đủ phần: là sở hữu tùy miên 
của các hữu học, chẳng phải dị sanh.

Tùy miên có thể hại: là sở hữu tùy miên của 
bổ-đặc-già-la có pháp Bát-niết-bàn.

Tùy miên không có thể hại: là sở hữu tùy 
miên của bổ-đặc-già-la không pháp Bát-niết-bàn.

Tùy miên tăng thượng: là sở hữu tùy miên của 
bổ-đặc-già-la tham hành.

Tùy miên bình đẳng: là sở hữu tùy miên của
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bổ-đặc-già-la đẳng phần hànhề
Tùy miên hạ liệt: là sở hữu tùy miên zủa bổ- 

đặc-già-la mỏng trần hành.
Tùy miên gặp gỡ: là tùy miên của các quả 

triền và triền đồng chuyển.
Tùy miên không gặp gỡ: là tùy miên lìa bỏ các 

triền hằng đuổi theo.
Tùy miên năng sanh nhiều khổ: là tùy miên 

của Dục giới.
Tùy miên năng sanh ít khổ: là tùy miên của 

Sắc và Vô sắc giới.
Tùy miên không năng sanh khổ: là sở hữu tùy 

miên của Bồ-tát được tự tại.
Hỏi: Như thuyết thì thể tánh thô trọng gọi là 

tùy miên, vậy thì phiền não phẩm thô trọng đây so 
với các hành kia là có khác hay không khế.c?

Đáp: Phải nói có khác. Vì cớ sao? Vì như bậc 
A-la-hán thì tất cả phiền não thô trọng thảy đều 
vĩnh viễn đoạn trừ, mà các hành thô trọng vẫn 
chưa tuyệt dứt.

Hỏi: Có bao nhiêu thô trọng nhiếp lấy các
thô trọng?

Đáp: Lược có 18 chủng: 1. Tự tánh dị thục thô
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trọng; 2. Tự tánh phiền não thô trọng; 3. Tự tánh 
nghiệp thô trọng; 4. Phiền não chướng thô trọng; 
5. Nghiệp chướng thô trọng; 6. Dị thục chướng thô 
trọng; 7. Cái thô trọng; 8. Tầm tư bất chánh thô 
trọng; 9. sầu não thô trọng; 10. Kinh sợ thô trọng;
11. Mệt nhọc thô trọng; 12. Ãn uống thô trọng; 13. 
Ngủ mộng thô trọng; 14. Dâm dục thô trọng; 15. 
Giới không quân bình thô trọng; 16. Thời phần 
biến đổi thô trọng; 17. Chết hoàn toàn thô trọng; 
18. Biến hành thô trọng. Thô trọng như vậy như 
trước nên biết.

Lại nữa, sở duyên chuyển là hai hiện hành ở 
nơi xứ của chính nó, sẽ rộng tuyên thuyết.

Phẩm sai biệt chuyển như đã thuyết trong 
phần Uẩn thiện xảo.

Lực, không lực chuyển như đã thuyết trong 
phần Bản địa.

Nhân quả chuyển là nghiệp phiền não và sanh 
đều lấy phiền não làm nhân; quả tùy theo chỗ 
thích hợp nên biết cũng vậy. Một phần phiền não 
bất thiện của Dục giới có quả dị thục, còn lại không 
có quả dị thục.

Mê hành chuyển có 7 chủng, như đã phân tích
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từng nghĩa riêng trong phần Bản địa. Ba kiến là 
thân kiến, chấp biên kiến và tà kiến, vì ở nơi bốn 
thánh đế mê hành chuyển, nên ở nơi cảnt sở tri 
phát khởi tà rõ hành. Một chủng vô minh là chẳng 
rõ hành. Nghi là thuộc rõ, chẳng rõ hành. Kiến 
thủ, giới cấm thủ và tham, sân... duyên kiến làm 
cảnh kiến sở đoạn, tất cả kia đều là chấp tà rõ 
hành. Tức tất cả mê khổ đế, mê tập đế đâj chính 
là mê nhân duyên chỗ nương hành kia; tức tất cả 
mê diệt đế, mê đạo đế đây chính là mê hãi sợ sanh 
hành kia; tức tất cả nhậm vận khởi tu đạo săr đoạn 
đây chính là nhậm vận hiện hành mê chấp hành 
kia.

Lại nữa, như trước đã thuyết tất cả phiền não 
chướng trị sai khác chỉ nương tùy nghi dạy dân 
giáo hóa hiển bày tướng thô, kiến lập phiển não 
mê chấp tà hành, vì muốn giáo hóa hữu tình khiến 
dễ thông hiểu quá thất của chủng chủng cáo hành 
phiền não. Nay sẽ biện chung về tướng thô tế như 
thật của tất cả phiền não, nên kiến lập mè chấp 
các hành sai biệt.

Hỏi: Các phiền não như vậy có bao nhiêu hữu
sự, bao nhiêu vô sự?
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Đáp: Các kiến và mạn là vô sự, vì trong các 
hành thật không có ngã mà phân biệt chuyển. 
Tham khuể là hữu sự. Vô minh và nghi đều thông 
cả hai chủng.

Hỏi: Các phiền não đây bao nhiêu cùng tương 
ưng với căn lạc, cho đến bao nhiêu cùng tương ưng 
với căn xả?

Đáp: Nếu tất cả phiền não đều nhậm vận sanh 
khởi thì ở nơi ba thọ đều hiện hành, cho nên 
thông tất cả thức thân thì cùng tương ưng tất cả 
căn, không thông tất cả thức thân thì cùng tương 
ưng tất cả căn của Ý địa. Nếu tất cả phiền não 
không nhậm vận sanh khởi, thì tùy chỗ thích hợp 
tương ưng với các căn. Nay Ta sẽ thuyếtề

Tham  hoặc có lúc tương ưng với hỷ, lạc; hoặc 
có lúc tương ưng với ưu, khổ; hoặc có lúc tương ưng 
với xả.

Hỏi: Như những gì?
Đáp: Như có người lúc ở nơi thọ lạc khởi yêu 

thích gặp gỡ, yêu thích không chia lìa, lại hiện 
tiền đuổi theo, nhưng ở thọ lạc không gặp gỡ, chẳng 
phải gặp gỡ, hoặc chia lìa, chẳng phải hòa hợp. 
Hoặc có lúc ở nơi thọ khổ khởi không yêu thích
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gặp gỡ, hoặc yêu thích chia lìa mà không hiện tiền 
đuổi theo, nhưng ở nơi thọ khổ hòa hợp gặp gỡ, 
chẳng phải không hòa hợp gặp gỡ; không chia lìa, 
chẳng phải chia lìa. Tất cả đây do tham cồ lúc 
tương ưng với ưu, khổ chính là nhân duyê i. Trái 
với tướng trên, tham có lúc tương ưng với hỷ, lạc. 
Nếu có lúc ở vị không khổ không lạc mà sanh ái 
trước, nên biết tham đây tương ưng với căĩL xả.

K huể  hoặc có lúc tương ưng với ưu, khổ; hoặc 
có lúc tương ưng với hỷ, lạc.

Hỏi: Như những gì?
Đáp: Như có người bị sự khổ bức bách thân 

tâm, bên trong đuổi theo khổ ấy, tác ý nghĩ đến, 
nên phát khởi tâm khuể hận. Hoặc đôi với hành 
động không tốt đẹp của hữu tình, hoặc nơi các 
pháp không tốt đẹp, tác ý nghĩ đến, khiên tâm 
phát khởi khuể hận. Đây do khuể tương ưng với ưu, 
khổ.

Hỏi: Những gì là khuể tương ưng với hỷ, lạc?
Đáp: Như có người đối với kẻ oán hay hữu tình 

không yêu thích mà khởi tâm khuể não, tác ý suy 
nghĩ: “Mong kẻ kia bị chết khổ, chết rồi cũng chẳng 
được tốt đẹp, không được an vui, nếu có được cũng
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hoàn mất”. Nếu sự việc đúng như mong muôn liền 
sanh vui thích. Đây do khuể tương ưng với hỷ lạc.

Thân kiến  và chấp biên kiến  nếu ở nơi lạc 
đồng hành uẩn, hoặc quán ngã ngã sở, hoặc quán 
là thường, thì tương ưng căn hỷ; nếu ở nơi khổ 
đồng hành uẩn, hoặc quán ngã ngã sở, hoặc quán 
là thường, thì tương ưng với căn ưu; nếu nơi xả 
đồng hành uẩn, hoặc quán ngã ngã sở, hoặc quán 
là thường, thì tương ưng với căn xả. Đoạn kiến 
nhiếp lấy chấp biên biến nên biết tất cả trái với 
tướng thường trên.

Kiến thủ, giới cấm thủ vì chấp giữ kiến kia, 
tùy theo chỗ thích hợp có sự tương ưng như kia. 
Một chủng tà kiến trước tạo tác diệu hạnh thì 
tương ưng với căn ưu, trước tạo tác ác hạnh thì 
tương ưng với căn hỷ.

Mạn có lúc tương ưng với căn hỷ, có lúc tương 
ưng với căn ưu.

Hỏi: Như những gì?
Đáp: Lược có 2 mạn: 1. Cao cử mạn; 2. Ty hạ 

mạn. Lại cao cử mạn có 3 chủng. Những gì là ba? 
Xứng lượng cao cử, thông giải cao cử và lợi dưỡng 
cao cử. Cao cử mạn đây tương ưng với căn hỷ. Ty hạ
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mạn trái với cao cử mạn nên tương ưng với căn ưu.
Nghi nếu ở nơi các sự việc lợi dưỡng, cung 

kính, xưng khen, vui các đường thiện... đã được 
quyết chắc, nhưng bị người khác dẫn dắt khiến do 
dự thì tương ưng với căn ưu. Nếu ở nơi các sự việc 
không lợi dưỡng, bất kính, chê trách, khổ các đường 
ác... đã được quyết chắc, nhưng bị người khác dẫn 
đoạt khiến do dự thì tương ưng với căn hỷ.

Vô minh tương ưng thông cả năm cồn. Văn 
quyết trạch các tương ưng còn lại không hiển nói 
thêm.

Trước đã nói rõ phiền não tương ưng các căn, 
nhưng chỉ kiến lập đạo lý trong phạm vi tưóng thô, 
khiến hành giả ban đầu hiểu rõ không loạ n. Nay 
kiến lập đạo lý trong phạm vi thô tế, khiến hành 
giả đã tìm hiểu lâu hiểu rõ thân mình, thâ]i người 
có chủng chủng hạnh giải sai biệt chuyểnỗ

Lại nữa, các phiền não lược có 3 tụ: 1. Hệ buộc 
Dục giới; 2. Hệ buộc sắc giới; 3. Hệ buộc Vô sắc 
giới.

Hỏi: Ba tụ như vậy có bao nhiêu bất thiện, có 
bao nhiêu vô ký?

Đáp: Một phần của tụ đầu là bất thiện. Hai tụ
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còn lại là vô ký. Các bất thiện có dị thục, còn lại 
thì chẳng phải.

Hỏi: Bao nhiêu tánh nhiều, bao nhiêu tánh
ít?

Đáp: Tụ đầu là tánh nhiều, tụ còn lại chẳng 
vậy. Như tánh nhiều, tánh ít, thì tánh mãnh lợi 
trường thời nhiễm não, tánh không mãnh lợi trường 
thời nhiễm não; tánh phát khởi ngoại môn tạp 
nhiễm, tánh phát khởi nội môn tạp nhiễm; tánh 
phát khởi ác hạnh, tánh phát khởi chẳng ác hạnh; 
tánh năng sanh nhiều khổ, tánh năng sanh ít khổ; 
tánh có tội lớn, tánh có tội nhỏ; tánh ly dục chậm, 
tánh ly dục nhanh; tánh hiển phát ly dục, tánh 
hiển phát không ly dục; tánh trái tướng tam-ma- 
địa, tánh không trái tướng tam-ma-địa; tánh sanh 
chẳng phải một chủng tướng quyết định, tánh sanh 
một chủng tướng quyết định... nên biết cũng vậy. 
Trong Ốt-Đà-Nam nói:

Nhiều, nhiễm não, nội môn 
Ác hạnh, sanh các kh ổ  
Có tội, ly dục chậm  
Tam-ma-địa, sanh thảy.
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Lại nữa, sao gọi là năng đoạn phiền não? Ngang 
đâu nói là đã đoạn phiền não? Từ cái gì mà nói 
đoạn phiền não? Đoạn các phiền não là đốn hay 
tiệm? Thứ lớp đoạn các phiền não thế nào? Đoạn 
các phiền não có bao nhiêu chủng? Phiền não đoạn 
rồi có những tướng gì? Các phiền não đoạn có lợi 
ích thù thắng gì?

Đó là vì đã tích tập tư lương thiện pháp, vì đã 
chứng nhập phương tiện địa, vì chứng đắc kiến 
địa, vì tích tập tu địa, nên năng đoạn phiền não. 
Đắc Cứu cánh địa thì nói đã đoạn tất cả phiền não.

Lại có cách giải thích khác: Do tu tập bổn 
chủng Du-già nên năng đoạn phiền não. Nếu khéo 
tu tập bốn chủng như vậy, phải nói đã đoạn tất cả 
phiền não. Tướng của bốn chủng Du-già như trong 
phần Thanh văn đ ịa  đã thuyết.

Lại có cách giải thích khác: Vì tương tục thành 
thục, vì thuận theo giáo, vì bên trong chánh tác ý, 
vì đạo đôi trị sanh, nên năng đoạn phiền não. Lại 
tu đạo đối trị đã đến rốt ráo, cho nên nói <!ã đoạn 
tất cả phiền não.

Lại có cách giải thích khác: Vì biết rõ sự phiền 
não, vì biết rõ tự tánh phiền não, vì biết rõ quá
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hoạn của phiền não, vì phiền não đã sanh không 
trụ chấp trước kiên cô, vì nhiếp thọ đôi trị, nên 
năng đoạn phiền não. Đôi trị đã sanh, nên nói đã 
đoạn tất cả phiền não.

Lại có cách giải thích khác: Vì tu Xa-ma-tha, 
vì tu Tỳ-bát-xá-na, nên năng đoạn phiền não. Nếu 
đã được giải thoát khỏi các tướng phược, cũng được 
giải thoát khỏi các thô trọng phược, thì nói đã 
đoạn tất cả phiền não. Như Thế Tôn nói: “Chúng 
sanh bị trói buộc bởi tướng phược và thô trọng 
phược. Khéo song tu pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xa-na 
mới năng giải thoát cả hai phược kia”.

Lại có cách giải thích khác: Vì biết rõ sở duyên, 
vì hỷ lạc sở duyên, nên năng đoạn phiền não. Vì sở 
y đã diệt, vì đã đắc chuyển y, cho nên nói đã đoạn 
tất cả phiền não.

Lại nữa, vì từ tương ưng kia và sở duyên mà 
phiền não được đoạn trừắ Vì cớ sao? Vì đạo đối trị 
sanh khởi nên phiền não không khởi, đắc pháp vô 
sanh, cho nên gọi là tương ưng đoạn kia. Tương ưng 
đoạn rồi không duyên cảnh trở lại, cho nên từ sở 
duyên cũng gọi là đoạn.

Lại nữa, phiền não kiến sở đoạn là đốn đoạn,



752 DU GIÀ Sư ĐỊA _UẬN. Tập III

chẳng phải tiệm đoạn. Vì cớ sao? Do hiện quán trí 
hiện quán đế, nên năng đoạn phiền não kiến đạo 
sở đoạn. Nhưng hiện quán đây cùng tương ưng tác 
ý hoại duyên đế, cho nên ba tâm đốn đoạn phiền 
não của tất cả phiền não kiến sở đoạn nhu' mê khổ 
đế... Phiền não tu sở đoạn là tiệm đoạn, vì phải lớp 
lớp tu đạo mới năng đoạn trừ.

Lại nữa, hàng tại gia phải đoạn trừ sự nghiệp 
bất thiện và các ác kiến là việc đầu tiê:iẻ Hàng 
xuất gia phải vui đoạn các chướng ngại, đó là tầm 
tư dục, tầm tư khuể và tầm tư hại. Kế phải đoạn 
tâm bất định chướng ngại tam-ma-địa, đó lk tầm tư 
quyến thuộc, tầm tư đất nước và tầm tư bê.t tử; lại 
phải đoạn chướng sở đắc tác ý, đó là vui phẩm xa 
lìa các thô trọng của thân. Kế phải đoạn phiền 
não kiến sở đoạn. Kế phải đoạn phiền náo tu sở 
đoạn. Kế phải đoạn phiền não chướng r.gại của 
phẩm chướng các định thuộc khổ, thuộc ưu, thuộc 
lạc, thuộc hỷ và thuộc các xả.

Lại nữa, có một loại bổ-đặc-già-la phải đoạn 
các chướng của phẩm sở tri chướng. Đây là thứ lớp 
đoạn phiền não.

Lại nữa, có nhiều chủng đoạn các phiền não,
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nói lược CÓ hai: 1. Đoạn các triền; 2. Đoạn tùy 
miên. Đoạn các triền: đoạn tham, sân cho đến 
đoạn si; đoạn thân kiến cho đến đoạn tà kiến; 
đoạn kiến khổ sở đoạn cho đến đoạn tu đạo sở 
đoạn; đoạn hệ buộc Dục giới cho đến đoạn hệ buộc 
Vô sắc giới; đoạn tán loạn, đoạn hiểu ngộ, đoạn 
yếu liệt, đoạn chế phục, đoạn lìa hệ buộc. Nên biết 
đoạn lìa hệ buộc tức là đoạn tùy miên.

Lại nữa, đã đoạn phiền não rồi thì ở nơi pháp 
khả ái hoặc thấp hèn, hoặc thắng diệu, hoặc hiện 
tại tiền, hoặc chẳng hiện tại tiền, tuy quán sát 
mạnh mẽ cũng chẳng sanh khởi nhiễm trước. Như 
đôi với pháp khả ái mà không sanh yêu thích, thì 
đối với pháp đáng sân cũng không sanh sân, đối 
với pháp đáng si cũng không sanh si. Lại mắt tuy 
thấy các sắc, không hỷ không ái, chỉ trụ xả, chánh 
niệm chánh biết. Như mắt thấy sắc, cho đến ý biết 
pháp cũng vậy. Lại tánh ít muốn, thành tựu ít 
muốn chân thật bậc nhất. Như ít muốn, thì vui đủ 
xa lìa, dũng mãnh, tinh tấn, an trụ, chánh niệm, 
tịch định, thông tuệ cũng vậy. Ở nơi không hý 
luận, tánh nhậm vận vui thích, ở  nơi hý luận phải 
sách tấn tâm mới năng duyên tịnh lự. Hết thảy
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loại như vậy nên biết tướng của phiền não <!ã đoạn.
Lại nữa, các phiền não đã đoạn có nhiều lợi 

ích thù thắng, đó là tùy chứng đắc vượt qua ưu khổ, 
vượt qua hỷ lạc, vượt qua tưởng sắc, tưởng ỉối ngại 
và chủng chủng tánh tưởng, vượt qua khổ đường 
ác, vượt qua tất cả chủng khổ sanh... Lại chứng an 
Ổn, an ổn bậc nhất. Lại chứng thanh lương, thanh 
lương bậc nhất. Lại chứng đắc hiện pháp lạc trú 
bậc nhất, hoặc hành hoặc trụ tùy tự tại mà chuyển; 
đối với nghĩa tự lợi viên mãn rốt ráo; đối vơi các sở 
tác không lại mong cầu. Lại có người vì muốn lợi 
ích an lạc chúng sanh, ai mẫn thế gian nên tu 
hạnh lợi tha, khiến các trời, người được lợi ích an 
lạc. Nên biết đoạn phiền não như vậy có rất nhiều 
sự lợi ích thù thắng.

Lại nữa, lược có 15 phiền não duyên cảnh: 1. 
Duyên đầy đủ phần, đó là thân kiến...; 2. Duyên 
một phần, đó là tham, sân, mạn...; 3. Duyên hữu sự, 
đó là các hữu sự phiền não; 4. Duyên vô sự, đó là 
các vô sự phiền não; 5. Nội duyên, đó là sở hữu 
phiền não duyên sáu xứ định, bất định địa; 61. Ngoại 
duyên, đó là sở hữu phiền não duyên năm dục; 7. 
Duyên hiện kiến, đó là sở hữu phiền não duyên
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hiện tại; 8. Duyên không hiện kiến, đó là sở hữu 
phiền não duyên quá khứ, vị lai; 9. Duyên tự loại, 
đó là sở hữu phiền não duyên tự loại phiền não; 
10. Duyên tha loại, đó là sở hữu phiền não du^ên 
loại phiền não khác và duyên sự phiền não; 11. 
Duyên hữu, đó là sở hữu phiền não duyên hậu hữu;
12. Duyên không hữu, đó là sở hữu phiền não duyên 
đoạn trừ không có hữu; 13. Duyên tự cảnh, đó là 
phiền não Dục giới duyên với hành Dục, phiền não 
Sắc giới duyên với hành sắc và phiền não Vô sắc 
giới duyên với hành Vô sắc; 14. Duyên cảnh khác, 
đó là phiền não sắc giới duyên với hành Dục, phiền 
não Vô sắc giới duyên với hành sắc. Lại, phiền 
não của địa trên duyên với địa dưới. Vì cớ sao? Vì 
các hữu tình ở địa trên thường hằng lạc tịnh đủ 
công đức thù thắng, tự cho là thù thắng hơn so với 
chúng sanh ồ  địa dưới; 15. Duyên cảnh không, đó 
là sở hữu phiền não phân biệt kê chấp duyên đạo 
diệt và Phật pháp rộng lớn.Ễ.

Lại nữa, có 20 chủng phiền não hiện hành. 
Do 20 chủng bổ-đặc-già-la nương 20 duyên, nên 
phát khởi 20 chủng phiền não hiện hành.

Hai mươi chủng bổ-đặc-già-la: 1. Tại gia; 2. Xuất
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gia; 3. Trụ pháp ác thuyết; 4. Trụ pháp thiện thuyết; 
5. Hành phiền não tăng thượng; 6. Đẳng phẩn hành;
7. Mỏng trần hành; 8. Ly dục thế gian; 9. Chưa ly 
dục; 10. Thấy dấu vết Thánh; 11. Chưa thấy dấu vết 
Thánh; 12. Chấp trước; 13. Không chấp trước; 14. 
Quán sát; 15. Thùy miên; 16. Giác ngộ; 17. i^nh nhi, 
thiếu niên; 18. Căn thành thục; 19. Pháp Bát-niết- 
bàn; 20. Không pháp Bát-niết-bàn.

Hai mươi phiền não hiện hành: 1. Tùy theo sở 
dục triền hiện hành; 2. Không theo sở dục triền 
hiện hành; 3. Không biết rõ phiền não hiện hành;
4. Biết rõ phiền não hiện hành; 5. Phiền não thô 
hiện hành; 6. Hết thảy phiền não hiện hành; 7. 
Phiền não tế hiện hành; 8. Nội môn phiền não 
hiện hành; 9. Ngoại môn phiền não hiện hành; 
10. Thất niệm phiền não hiện hành; 11. Phiền 
não hiện hành mãnh lợi; 12. Phỉền não hiện hành 
do phân biệt khởi; 13. Phiền não hiện Lành do 
nhậm vận khởi; 14. Phiền não hiện hành do tầm 
tư; 15. Phiền não hiện hành không tự tại; 16. 
Phiền não hiện hành tự tại; 17. Phiền não hiện 
hành không chỗ nương; 18. Phiền não hiện hành 
có chỗ nương; 19. Phiền não hiện hành có thể cứu
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trị; 20. Phiền não hiện hành không thể cứu trị.
Hai mươi duyên phiền não hiện hành: 1. Duyên 

lạc; 2. Duyên khổ; 3. Duyên không khổ không lạc;
4. Duyên dục; 5. Duyên tầm tư; 6. Duyên xúc; 7. 
Duyên tùy miên; 8. Duyên thói quen huân tập đời 
trước; 9. Duyên gần gũi bạn ác; 10. Duyên nghe 
pháp bất chánh; 11. Duyên tác ý bất chánh; 12. 
Duyên bất tín; 13. Duyên giải đãi; 14. Duyên thất 
niệm; 15. Duyên tán loạn; 16. Duyên ác tuệ; 17. 
Duyên phóng dật; 18. Duyên phiền não; 19. Duyên 
chưa ly dục; 20. Duyên tánh dị sanh. Vì nương các 
duyên đây nên phiền não hiện hành.

Hỏi: Ớ mỗi mỗi cõi kia, trong mỗi thân kia 
kết sanh tương tục, thì nói là tất cả phiền não đều 
kết sanh khắp cả cõi giới hay không khắp cả cõi 
giới?

Đáp: Nên nói là khắp cả, chẳng phải không 
khắp cả. Vì cớ sao? Nếu người chưa ly dục thì ở nơi 
mình sắp sanh mới được thọ sanh, chẳng phải ly 
dục mà được. Lại người chưa lìa dục thì sở hữu thô 
trọng của các phẩm phiền não tùy mỗi mỗi mà cột 
trói tự thân, cũng năng làm nhân sanh thân khác. 
Do nhân duyên đây nên biết tất cả phiền não đều
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kết sanh tương tục. Lại khi sắp thọ sanh, nơi tự thể 
trên tham ái tăng thượng hiện hành. Đối vc'i nam, 
đối với nữ, hoặc thương, hoặc ghét cũng xoay vần 
hiện hành lẫn nhau. Lại nghi hiện hành khói nghĩ 
như vầy: “Đây là nam hay nữ đang cùng ta hành 
sự?”. Lại ở nội ngoại ngã, ngã sở kiến và ngê mạn... 
cũng đều hiện hành. Do nhân duyên đây min biết 
tất cả phiền não đều được kết sanh tương tục.

Lại nữạ, kết sanh tương tục lược có 7 ch ảng: 1. 
Triền và tùy miên kết sanh tương tục, đó là các dị 
sanh; 2. Chỉ có tùy miên kết sanh tương tục, đó là 
vị thấy dấu vết Thánh; 3. Chánh biết nhập thai 
kết sanh tương tục, đó là Chuyển luân vương; 4. 
Chánh biết nhập trụ kết sanh tương tục, đó là các 
Độc giác; 5. Ở tất cả vị không mất chánh niệm kết 
sanh tương tục, đó là chư Bồ-tát; 6. Nghiệp dẫn 
phát kết sanh tương tục, đó là trừ kết sanh tương 
tục của Bồ-tát; 7. Trí dẫn phát kết sanh tương tục, 
đó là chư Bồ-tát. Lại có vô nghĩa kết sanh tương 
tục, đó là nghiệp dẫn phát kết sanh tương tục. Lại 
có nghĩa kết sanh tương tục, đó là trí dẫn phát kết 
sanh tương tục. Như vậy tổng thuyết hoặc có 7, 
hoặc có 9 kết sanh tương tục.
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Lại, tất cả còn lại thuận theo tiền cú (câu 
trước), hậu cú (câu sau) và tứ cú (bốn câu) thảy, như 
lý quyết trạch nên không hiển nói thêm.

Sau Ốt-Đà-Nam nói:

Nghiệp, tướng, sự, lạc thảy 
Bất thiện thảy và đoạn  
Sở duyên với hiện hành  
Nối sanh là rốt sau.

Như vậy đã thuyết quyết trạch phiền não tạp 
nhiễm, nay Ta sẽ thuyết quyết trạch nghiệp tạp 
nhiễm . Như nghĩa nghiệp tạp nhiễm đã thuyết, 
nên biết nghiệp đây cũng do 5 tướng kiến lập sai 
biệt, đó là: nghiệp đạo căn bản nhiếp lấy nghiệp 
thân, ngữ, ý và các nghiệp do về sau phát khởi 
phương tiện nhiếp lấy. Như trước đã thuyết thì 
nghiệp đạo bất thiện gọi là nghiệp đạo căn bản 
nhiếp lấy nghiệp thân, ngữ, ý bất thiện.

Kiến lập tự  tướng nghiệp đạo bất thiện:
Như sát sanh, đó là tâm nhiễm ô khởi vui 

muốn giết hại... tức ở chỗ này, nghiệp kia hiện 
hành cho đến được rốt ráo. Nên biết gọi chung là
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tự tướng tất cả nghiệp đạo sát sanh.
Tâm nhiễm ô tức là tâm có tham và bị tham 

che lấp; tâm có sân và bị sân che lấp; tâm có si và 
bị si che lấp.

1. Giả sử tâm nhiễm ô mà không khởi vui 
muôn, tuy ở chỗ này nghiệp kia hiện hành C IO  đến 
được rốt ráo, nhưng nghiệp ác đây không nhiếp 
thuộc nghiệp đạo viên mãn.

2. Giả sử có tâm nhiễm ô và khởi vui muôn mà 
tâm điên đảo giả sử ở sự việc khác, nghiệp kia 
hiện hành cho đến được rốt ráo. Nghiệp đây cũng 
không nhiếp thuộc nghiệp đạo viên mãn.

3ế Giả sử có tâm nhiễm ô và khởi vui muốn, 
tuy ở chỗ này, nhưng nghiệp kia không hiệr. hành 
cho đến được rốt ráo, thì cũng không nhiếp thuộc 
nghiệp đạo viên mãn.

4. Giả sử có tâm nhiễm ô và khởi vui muốn, 
tức ở chỗ này, nghiệp kia hiện hành cho dấn rốt 
ráo đầy đủ tất cả chi. Nghiệp đây mới gọi là nhiếp 
thuộc nghiệp đạo viên mãn.

Như lược thuyết tự tướng nghiệp đạo đáy, tất 
cả tự tướng nghiệp đạo bất thiện khác nén tùy 
theo đó mà quyết rõ.
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Kiến lập tự  tánh sai biệt của nghiệp đạo 
bất thiện:

Nếu rộng kiến lập tự tánh sai biệt của mười 
nghiệp đạo ác, nên biết do 5 tướng. Những gì là 
năm? 1. Sự; 2. Tưởng; 3. Vui muốn; 4. Phiền não; 5. 
Phương tiện rốt ráo.

1. Sự: mỗi mỗi nghiệp đạo, chỗ nương của sự 
việc diễn ra quyết định riêng khác, hoặc thuộc 
trong sô" hữu tình, hoặc chẳng phải trong sô" hữu 
tình. Tùy chỗ thích hợp mười nghiệp đạo ác nương 
đó mà chuyển.

2. Tưởng: có bôn, đó là đôi với kia, chẳng phải 
tưởng kia; chẳng phải đối với kia, tưởng kia; đối 
với kia, tưởng kia; chẳng phải đối với kia, chẳng 
phải tưởng kia.

3. Vui muốn: hoặc có tưởng điên đảo, hoặc có 
tưởng không điên đảo, vui muốn gây tạo.

4. Phiền não: hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, 
hoặc tham sân, hoặc tham si, hoặc sân si, hoặc đầy 
đủ tất cả tham sân si.

5. Phương tiện rốt ráo: tức là ở chỗ muốn gây 
tạo nghiệp, tùy khởi phương tiện, hoặc ngay lúc 
bấy giờ, hoặc ở về sau mới được rốt ráo.
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Do năm tướng đây, trong các nghiệp đạo từ 
sát sanh cho đến tà kiến, tùy chỗ thích hợp mà 
rộng kiến lập đầy đủ tự tánh sai biệt của mười 
chủng.

Nghiệp đạo sát sanh: Lấy chúng sanh thuộc 
trong số hữu tình làm sự. Hoặc kẻ năng giết hại 
chúng sanh, tức là đối với chúng sanh, tác tưởng 
chúng sanh, khởi muốn hại mạng sống. Tưỏng đây 
đối với chúng sanh kia gọi là tưởng không điên 
đảo. Do nương tưởng đây nên khởi tâm như vầy: 
“Ta sẽ hại mạng ngươi”, như vậy gọi là vui muốn 
sát sanh. Kẻ năng hại đây, hoặc bị tham che lấp, 
hoặc bị sân che lấp, hoặc bị si che lấp, hoặc bị hai 
che lấp, hoặc bị cả ba che lấp khiến khởi lâm tạo 
tác. Đây gọi là phiền não. Kia do tâm nhiễm ô và 
vui muôn, hoặc do tự mình, hoặc do người mà phát 
khởi phương tiện gia hại chúng sanh, hoặc hại 
không gián đoạn, kia liền mạng chung. Tức khởi 
phương tiện như vậy, ngay lúc ấy gọi là thánh tựu 
nghiệp đạo rốt ráo. Hoặc lúc sau, kia mới xẻ mạng, 
do phương tiện đây, khi kia mạng chung gọi là 
thành tựu nghiệp đạo rốt ráo.

N ghiệp đạo chẳng cho mà lấy: Sự là vật thuộc
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của người khác. Tưởng là đối với kia, tưởng kia. Vui 
muốn là muốn trộm. Phiền não là hoặc đủ, hoặc 
không đủ ba độc. Phương tiện rốt ráo đó là khởi 
phương tiện dời khỏi chỗ ban đầu.

Nghiệp đạo hành tà dục: Sự là người nữ, không 
được phép hành. Giả sử được hành, cũng hành 
chẳng phải chi, chẳng phải chỗ, chẳng phải lúc, 
chẳng phải lượng. Hoặc tất cả nam và chẳng phải 
nam, không được phép hành. Tưởng là đôi với kia, 
tưởng kia. Vui muốn là vui thích hành. Phiền não 
là hoặc đủ, hoặc không đủ ba độc. Phương tiện rốt 
ráo đó là hai bên giao hợp.

N ghiệp đạo vọng ngữ: Sự là thấy, nghe, hiểu, 
biết; chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hiểu, chẳng 
biết. Tưởng là ở nơi sự việc được thấy... tưởng “nói 
trái lại như vậy như v ậ y ..V u i muốn là tưởng che 
giấu, vui thích được nói ra. Phiền não là hoặc đủ, 
hoặc không đủ ba độc tham, sân, si. Phương tiện 
rôt ráo đó là lúc người đối diện và mọi người lãnh 
thọ hiểu lời nói.

N ghiệp đạo nói lời ly gián: Sự là các hữu tình 
hoặc hòa hợp, hoặc không hòa hợpể Tưởng là ở hai 
loại hữu tình kia, khởi một tưởng hoặc khiến không
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hòa hợp, hoặc khiến chia lìa. Vui muốn là vui thích 
kia hoặc không hòa hợp, hoặc chia lìa. Phiền não 
là hoặc đủ, hoặc chẳng đủ ba độc. Phương tiện rốt 
ráo đó là khi kia tin hiểu lời phá hoại.

Nghiệp đạo nói lời thô ác: Sự là năng làm tổn 
não hữu tình. Tưởng là đối với kia, tưởng kia. Vui 
muôn là vui thích nói lời thô. Phiền não ]à hoặc 
đủ, hoặc chẳng đủ ba độc. Phương tiện rốt ráo đó 
là quát tháo chửi mắng kia.

Nghiệp đạo ỷ ngữ: Sự là năng dẫn phán nghĩa 
vô ích. Tưởng là đôi với kia, tưởng kia. Vui muôn là 
vui thích nói. Phiền não là hoặc đủ, hoặc chẳng đủ 
ba độc. Phương tiện rốt ráo đó là vừa mới phát lời 
nói.

N ghiệp đạo tham dục : Sự là thuộc tài sản 
người. Tưởng là đối với kia, tưởng kia. Vui muốn 
tức là ái dục. Phiền não là hoặc đủ, hoặc chẳng đủ 
ba độc. Phương tiện rốt ráo đó là đối với v:.ệc kia 
nhất quyết phải thuộc về mình.

Nghiệp đạo sân khuể: Sự và tưởng như đã thuyết 
ở nghiệp đạo nói lời thô ác. Vui muốn là muốn tổn 
hại... Phiền não là hoặc đủ, hoặc chẳng đủ ba độc. 
Phương tiện rốt ráo đó là tâm nhất định tốn hại.
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Nghiệp đạo tà kiến : Sự là nghĩa thật có. Tưởng 
là ở nơi có tưởng chẳng phải có. Vui muốn tức là ái 
dục. Phiền não là hoặc đủ, hoặc chẳng đủ ba độc. 
Phương tiện rốt ráo đó là nhất định phỉ báng.

Lại nữa, sát sanh... có 3 chủng: 1. Có tội tăng 
trưởng; 2. Có tội không tăng trưởng; 3. Không có 
tội. Nhân duyên sanh tội cũng lược có ba: 1. Phiền 
não sanh khởi; 2. Năng sanh khổ; 3. Mong cầu đầy 
đủ. Chủng sát sanh ban đầu có đủ ba duyên; chủng 
kế có hai duyên, không có mong cầu đầy đủ; chủng 
sau cùng chỉ sanh khổ.

Lại nữa, do n ăm  tướng k iế n  lậ p  đầy đủ tự 
tướng tham dục, sân khuể, tà kiến.

Năm tướng tham dục : 1. Tâm đắm trước, đó là 
tâm đắm trước tài bảo của mình; 2. Có tâm tham 
lam, như vui tích chứa tài bảo vật thực; 3. Có tâm 
tham tiền tham ăn, đó là đối với hết thảy tiền của 
vật thực thuộc về người, mà kế chấp cho là tốt đẹp, 
sanh sâu ưa thích; 4. Có tâm mưu kế, đó là Ilghĩ 
rằng: “Làm sao những gì thuộc sở hữu của kia sẽ 
thuộc về ta”; 5. Có tâm che giấu, đó là vì sự che 
giấu của tham dục triền, nên không biết xấu hổ,
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không thấy lỗi lầm tai họa và không biết lìa bỏ.
Nếu đối với tài bảo của mình, tâm có đắm 

trước, tâm khác không hiện, nên biết đé.y chẳng 
phải tướng tham dục có ý ác hành. Như vậy tâm có 
đắm trước, tâm tham lam, tâm khác không hiện, 
cũng chưa đầy đủ tướng của tham dục. Như vậy nói 
rộng cho đến các tướng tâm như trên đã tb uyết tùy 
khuyết một chủng, tức là không đầy đủ tướng của 
tham dục. Nếu nhiếp toàn phần thì gọi là đầy đủ 
tướng của tham dục.

Năm tướng sân khuể : 1. Có tâm ác tăng trưởng, 
đó là tùy pháp phân biệt mà năng tổn hại; 2. Có 
tâm không thể kham chịu, đó là không khg.m nhẫn 
đối với sự việc bị hại, không nhiêu ích; 3. Tâm oán 
hận, đó là tùy nhớ nghĩ không như lý đôi với sự 
việc bị hại, không nhiêu ích; 4. Có tâm mưu tính, 
đó là đối với hữu tình tác ý như làm sao để lăng 
miệt, làm sao để giết hại, cho đến nói :"ộng; 5. 
Tâm che giấu, đó là như trước đã nóiể Ở nơi năm 
tướng tâm đây, tùy khuyết một chủng tức không 
đầy đủ tướng của sân khuể, nếu nhiếp toè.n phần 
gọi là đầy đủ tướng của sân khuể.

N ăm  tướng tà k iến : 1. Có tâm ngu si, đó là
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không như thật hiểu biết các sự việc; 2. Có tâm 
bạo ngược, đó là vui làm việc ác; 3. Tâm hành trái 
vượt, đó là không như lý phân biệt các pháp, không 
cầu học rộng; 4. Tâm hoại mất, đó là kê châp 
không có bô" thí, ái dưỡng, tế tự, phỉ báng tất cả 
diệu hành; 5. Tâm che giấu, đó là do sự che giấu 
của tà kiến triền, không biết hổ thẹn, không biết 
lỗi lầm tai họa và không biết xa lìa. Ớ nơi năm 
tướng tâm đây, tùy khuyết một chủng tức không 
đầy đủ tướng của tà kiến, nếu nhiếp toàn phần gọi 
là đầy đủ tướng của tà kiến.

Lại dùng tay... hại chúng sanh gọi là sát sanh, 
cho đến dùng đá, dao, gậy... để trói buộc, bỏ đói, trị 
phạt, dùng chú dược... để nguyền rủa, làm hại tất 
cả chúng sanh đều gọi là sát sanh. Hoặc vì tài lợi 
mà tổn hại chúng sanh cũng gọi là sát sanh. Hoặc 
sợ bị tổn hại, hoặc trừ oán địch, hoặc cho là vì 
pháp, cho đến hoặc vì vui chơi mà tổn hại chúng 
sanh đều gọi là sát sanh. Hoặc tự giết hại, hoặc 
bảo người giết hại đều gọi là tội sát.

Lại hoặc tài vật của người chẳng cho mà tự 
cướp lấy gọi là chẳng cho mà lấy. Như vậy, ăn cắp 
của kẻ ăn cắp, đào tường khoét vách, hoặc tấn
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công, hoặc phục kích để trộm cướp, hoặc mượn nợ 
mà không hoàn trả, hoặc hành cuông siểm kiêu 
trá để lấy, hoặc dùng phương tiện biểu hiện sợ 
hãi, hoặc hiện oai đức mà lấy các vật kia, hoặc tự 
trộm cướp, hoặc bảo người trộm cướp, tất cả như 
vậy đều thuộc loại chẳng cho mà lấy. Hoặc tự mình 
làm, hoặc vì người, hoặc vì sợ hãi, hoặc bị trói buộc 
giết chết, hoặc bị chế phục, hoặc vì thọ dụng, hoặc 
vì chờ đợi giúp đỡ, hoặc vì tật đố ganh ghét... nên 
chẳng cho mà lấy. Hết thảy như vậy đều Ếĩọi là tội 
chẳng cho mà lấy.

Lại hoặc hành hạnh không được hàr.h gọi là 
hành tà dục. Hoặc hành ở nơi chẳng phải chi, 
chẳng phải lúc, chẳng phải chỗ, chẳng phái lượng, 
chẳng phải lý, tất cả thọ dụng như vậy gọi là hành 
tà dục. Hoặc đối với mẹ, đối với chị đan£; bảo hộ 
như kinh đã rộng thuyết, gọi là không được hành. 
Hoặc tất cả nam và chẳng phải nam, thuộc mình, 
thuộc người đều không được hành. Trừ cửa sanh 
đẻ, các phần còn lại đều gọi là chẳng phải chi. 
Hoặc lúc phần dưới bị uế, lúc thai đã già tháng, lúc 
cho trẻ bú, lúc thọ trai giới, lúc có bệnh như những 
bệnh không hợp với hành dục, gọi là chẳng phải
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lúc. Hoặc những nơi tụ hội đáng tôn trọng, hoặc 
trong linh miếu, hoặc trước đại chúng, hoặc nơi 
đất cao thấp rắn chắc không bằng phẳng, không 
an ổn... hết thảy nơi như vậy gọi là chẳng phải chỗ. 
Hoặc hành quá lượng gọi là chẳng phải lượng. Trong 
đây tối đa là năm, ngoài ra tất cả đều gọi là quá 
lượng. Hoặc không theo lễ nghi của thế tục gọi là 
chẳng phải lý. Hoặc tự hành dục, hoặc làm mai 
mối kết hợp cho người, cả hai đều nhiếp thuộc 
hạnh tà dục. Hoặc vì lập công, hoặc lại trộm cướp 
mà che giấu, hoặc nhân cuông siểm phương tiện 
kiểu loạn, hoặc nhân được gửi gắm mà hành tà 
hạnh, như vậy đều gọi là tội hành tà dục.

Lại hoặc vì nguyên nhân của mình mà nói 
vọng ngữ, hoặc nhân người, hoặc nhân kinh sợ, 
hoặc nhân tài lợi mà nói vọng ngữ. Tất cả đều gọi 
là vọng ngữ. Hoặc không thấy nghe hiểu biết mà 
nói thấy nghe hiểu biết, hoặc thấy nghe hiểu biết 
mà nói không thấy nghe hiểu biết. Hoặc ghi chép 
trình bày, hoặc dùng phương tiện biểu lộ nghĩa, 
hoặc dùng tướng động chi phần cơ thể biểu hiện, 
hoặc làm chứng mà nói, hoặc tự nói, hoặc bảo 
người nói, tất cả như vậy đều gọi là tội vọng ngữ.
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Lại hoặc dùng sự thật để hủy chê người, dùng 
lời nói để gây chia lìa, gọi là lời nói ly gián. Hoặc 
phương tiện dùng lời không thực giả dối, bày đặt 
nói để tổn hoại người, hoặc nương sự gần gũi cấp 
thí, hoặc nương biết bạn đang cần được giúp đỡ mà 
bày đặt nói, gọi là ly gián. Hoặc duyên lợi mình, 
hoặc duyên tổn người, hoặc do người dạy, hoặc 
hiện phá đức, hoặc hiện sợ hãi, hoặc vì chia lìa, 
hoặc tự mình phát lời, hoặc khiến người phát đều 
là tội ly gián.

Lại hoặc đối với người phát lời cay độc gọi là 
lời thô ác. Hoặc không ở trước mặt, hoặc đòi trước 
đại chúng, hoặc biên chép biểu thị, hoặc giả hiện 
tướng, hoặc nương mình tự nói, hoặc nương người 
nói, hoặc nhân trạo cử, hoặc nhân không bình 
tĩnh, hoặc nương chủng tộc quá thất, hoặc nương y 
chỉ quá thất, hoặc nương tác nghiệp cấm gi ẳi hiện 
hành quá thất, hoặc tự phát lời cay độc, hoặc khiến 
người phát lời, tất cả như vậy đều gọi là tội nói lời 
thô ác.

Lại hoặc nương múa hát mà phát ca tcr gọi là 
ỷ ngữ; hoặc nương làm trò, hoặc nương cả ha i, hoặc 
không nương cả hai mà phát ca từ đều gọi là ỷ ngữ.
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Hoặc năng dẫn thư luận vô nghĩa bên ngoài Phật 
pháp, đem lòng yêu quý mê đắm gìn giữ khen ngợi, 
dùng âm thanh lớn đọc tụng, lại rộng vì người diễn 
giảng phân biệt, đều gọi là ỷ ngữ. Hoặc nương đấu 
tranh kiện tụng mà phát lời, hoặc ở trong chúng 
đông vui thích nói bàn việc vua, việc quan, việc 
giặc, nói rộng cho đến đất nước... đều gọi là ỷ ngữ. 
Hoặc nói lời vọng ngữ, hoặc nói lời ly gián, hoặc 
nói lời thô ác, thấp cho đến không suy không nghĩ 
phát lời vô nghĩa, đều gọi là ỷ ngữ. Lại nương 7 sự 
mà phát lời ỷ ngữ: 1. Đấu tranh kiện tụng mà phát 
lời; 2. Lời chú thuật ác của các Bà-la-môn; 3. Lời 
khổ bức bách; 4. Lời cười giỡn trêu ghẹo mua vui;
5. Lời phát ở nơi tạp chúng; 6. Lời cuồng điên; 7. 
Lời tà mạng. Tất cả như vậy đều gọi là tội ỷ ngữ.

Lại đôi với gia chủ mà khởi mong muôn như 
vầy: “Vì sao ta không cùng với gia chủ lãnh thọ các 
nô bộc, tùy thích mà sai sử họ”. Đây gọi là tham 
dục. Lại khởi mong muốn đây: “Gia chủ kia có cha 
mẹ, vợ con, nô tỳ và các người làm, nói rộng cho 
đến bảy sự nhiếp thọ, mười sự tư thân như ăn 
uống... đều sẽ thuộc sở hữu của ta”. Lại khởi mong 
muôn đây: “Làm sao để khiến người biết được ta
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thiểu dục tri túc, dũng mãnh tinh tấn xa lìa, an trụ 
chánh niệm, tịch tĩnh thông huệ, các lậu tận hẳn, 
thí giới đa văn?”. Lại khởi mong muốn đây: “Làm 
sao khiến người cúng dường cho ta? Từ quố: vương 
cho đến thương chủ, hoặc Bí-sô, Bí-sô-ni, Cận sự 
nam, Cận sự nữ... đều sẽ cung kính tôn trọng thừa 
sự cúng dường cho ta?”. Lại khởi mong muốn đây: 
“Làm sao khiến ta sẽ được lợi dưỡng, y phục, uống 
ăn, tọa ngọa cụ, thuốc trị bệnh và các vật nuôi 
thân?”. Lại khởi mong muốn đây: “Làm sao khiến 
ta sanh lên cõi trời đủ năm diệu dục tha hồ du 
hý?”. Lại khởi mong muốn đây: “Làm sao khiến ta 
hy hữu sanh trong chúng đồng phận trong thế giới 
Lỗ-đạt-la, thế giới Tỳ-sắt-nô, thế giới ngLỪi, cho 
đến khiến ta sẽ sanh trong chúng đồng phận ở cõi 
trời Tha hóa tự tại?”. Lại khởi mong muốn đây: 
“Làm sao khiến ta sẽ có được cha mẹ, vợ con, nô tỳ, 
nô bộc, bạn hữu quan khách thân thích, anh em 
đồng phạm hạnh... sở hữu tài sản?”. Tất cả r.hư vậy 
đều nhiếp thuộc nghiệp đạo tham dục.

Hoặc tác nghĩ như vậy: “Kia đối với ta vui 
muốn làm điều vô nghĩa, thì ta đối với kia phải 
làm điều vô nghĩa”. Đây gọi là sân khuể. Lại tác
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nghĩ đây: “Kia đối với chỗ ta đã làm, đang làm, sẽ 
làm vô nghĩa. Ta cũng đối với kia phải làm điều vô 
nghĩa”. Đây cũng gọi là sân khuể. Như vậy rộng 
thuyết chín sự não hại nên biết cũng vậy.

Lại tác nghĩ đây: “Làm sao ta năng khiến tổn 
hại oan gia, bạn ác mà ta được tự tại. Kia hoặc bị 
trói cột hãm hại, đánh đập, xua đuổi, hoặc bị hành 
hạ trừng phạt, hoặc bị tán hao tài sản, hoặc thê 
thiếp, bạn hữu, quyến thuộc, nhà cửa đều bị đoạt 
mất...”. Tâm não hại đây cũng gọi là sân khuể. Lại 
tác nghĩ đây: “Làm sao khiến oan gia, bạn ác năng 
làm tổn ta gặp phải những sự khổ não như đã 
thuyết ở trên”. Tâm tổn hại đây cũng gọi là sân 
khuểằ Lại tác nghĩ đây: “Nguyện kia tự nhiên thân, 
ngữ, ý phát khởi làm như vậy, như vậy... do đây tan 
mất tiền của, bạn hữu, quyến thuộc, tiếng tăm, an 
vui, thọ mạng và các thiện pháp, khi thân hoại 
mạng chung sẽ đọa trong các đường ác”. Tất cả tâm 
não hại như vậy đều gọi là nghiệp đạo sân khuể 
căn bản.

Lại nếu tác nghĩ đây: “Nhất quyết không thí”. 
Đây gọi là tà kiến, nói rộng cho đến hủy báng 
nhân, hủy báng dụng, hủy báng quả, hoại việc chân
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thiện. Tất cả như vậy đều gọi là nghiệp đạo tà 
kiến căn bản.

Hỏi: Tất cả điên đảo kiến đều gọi là tà kiến, 
cớ sao Thế Tôn ở nơi nghiệp đạo như vậy ch] thuyết 
kiến phỉ báng gọi là tà kiến?

Đáp: Bởi vì tà kiến đây vượt trội hơn cả trong 
các tà kiến. Vì cớ sao? Do nương tà kiến đây làm y 
chỉ khiến Sa-môn, Bà-la-môn đoạn dứt thiẹn căn. 
Lại tà kiến đây rất thuận với nghiệp ác, kẻ tà kiến 
tùy ý mà hành các pháp ác. Cho nên khéo thuyết 
kiến đây thuộc trong nghiệp đạo ác kia. Nên biết 
các kiến còn lại không gì không tương ưng với tự 
tướng tà kiến.



Thứ 3. CÓ TẦM CÓ TỨ ĐỊA 
Thứ 4. KHÔNG TẦM CHỈ CÓ TỨ ĐỊA 
Thứ 5. KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ ĐỊA 

Phần 3

Q uyển 60

Lại nữa, do 5 nhân duyên khiến sát sanh thành 
nặng. Những gì là năm? 1. Do ý vui; 2. Do phương 
tiện; 3. Do không sửa trị; 4. Do tà chấp; 5. Do sự 
việc.

Hoặc do ý vui tham đục mạnh mẽ mà làm, 
hoặc do ý vui sân khuể mạnh mẽ mà làm, hoặc do 
ý vui ngu si mạnh mẽ mà làm, thì gọi là sát sanh 
nặng. Trái với tướng trên gọi là sát sanh nhẹ.

Hoặc nghĩ rằng: “Ta nên sẽ làm, đang làm, đã 
làm”, tâm liền nhảy nhót, tâm sanh sung sướng. 
Hoặc tự mình làm, hoặc khuyến khích người làm, 
hoặc khen ngợi tán thán khích lệ kia làm, thấy 
người đồng pháp ý liền thỏa mãn vui mừng. Trường 
thời nghĩ lường, trường thời tích chứa, tâm oán 
hận rồi mới gây tạo, gây tạo không gián đoạn, gây
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tạo mạnh mẽ. Hoặc cùng một lúc chặt giếi; nhiều 
loại. Hoặc do nhân duyên phát nghiệp kiên cố mà 
hành sát hại. Hoặc khiến hãi sợ, không còn chỗ 
nương mới hành sát hại. Hoặc đôi người khổ không 
nơi nương tựa, bần cùng, buồn bã, sầu thảm... mà 
hành sát hại. Tất cả như vậy là do phươrig tiện 
khiến sát sanh thành nặng.

Hoặc chỉ hành sát giết, chẳng thể ngày ngày 
cho đến rất ít phần của ngày trì một học xứ. Hoặc 
cũng chẳng năng tám ngày trong một tháng, nửa 
tháng, ngày mười bốn, ngày rằm... mà thọ Irì trai 
giới. Hoặc cũng chẳng thể ở mỗi thời giar hành 
huệ thí, làm phước, thiết lễ hành nghiệp chắp tay, 
cung kính, lễ bái... Lại cũng không CÓ4ÚC phé t khởi 
tàm quý tăng thượng, ăn năn những việc làm ác. 
Lại không chứng đắc ly dục thế gian, cũng chẳng 
chứng đắc chân pháp hiện quán. Tất cả như vậy là 
do không sửa trị khiến sát sanh thành nặng.

Hoặc các Sa-môn, các Bà-la-môn theo đuổi tế 
tự tà ác, nhẫn đến chấp cho việc hành sát giết đây 
là chánh pháp, do tà chấp đây gọi là sát sanh 
nặng. Tâm nghĩ như vầy: “Giết dê không tội, bởi 
dê kia là vật nuôi mạng sống do Thế chủ hóa ra”.
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Các kẻ nương tà kiến mà hành sát hại như vậy, vì 
đều là tà chấp nên gọi là sát sanh nặng.

Hoặc sát hại chúng sanh có thân lớn, đây do 
sự việc gọi là sát sanh nặng. Hoặc sát hại người, 
hoặc tướng người, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc những 
bậc đáng tôn trọng khác. Hoặc sát hại những người 
quy y, hoặc các hữu học, hoặc các Độc giác, bậc A- 
la-hán, chư Bồ-tát. Hoặc đối với Như Lai, tác ý sát 
hại, ác tâm làm chảy máu, nhưng tánh Như Lai lẽ 
không thể sát hại. Tất cả như vậy do sự việc nên 
gọi là sát sanh nặng. Trái với tướng nhân duyên 
đã thuyết ở trên mà sát sanh gọi là sát sanh nhẹ.

Lại nữa, nay sẽ thuyết chẳng cho mà lấy... do 
sự việc nên có nhẹ nặng sai khác, tùy chỗ thích 
hợp nên biết như sát. Hoặc trộm cướp nhiều gọi là 
không cho mà lấy nặng. Như vậy cho đến hoặc 
trộm cướp đồ tốt đẹp, trộm cướp vật gởi gắm, trộm 
cướp của kẻ nghèo cùng, trộm cướp của Phật, của 
Pháp, của chúng xuất gia. Hoặc trộm cướp của chúng 
hữu học, trộm cướp của A-la-hán, trộm cướp của 
các Độc giác, trộm cướp của Tăng. Hoặc trộm cướp 
sở hữu tài vật ở chỗ tháp, chỗ thờ Phật, linh miếu. 
Hoặc vào thôn xóm mà hành trộm cướp. Tất cả
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như vậy do sự việc gọi là chẳng cho mà lấy nặng.
Lại nữa, hành hạnh không được phép dôi với 

mẹ, chị, thê thiếp của người gởi gắm, hoặc người 
trụ cấm giới, hoặc Bí-sô-ni, hoặc cần  sách nữ, hoặc 
Chánh học, tất cả như vậy là do sự việc gọi là hành 
tà dục nặng. Trong đây, hành chẳng phải chi đó là 
ở mặt, do việc đây nên gọi là hành tà dục nặng. 
Hành chẳng phải lúc là lúc thọ trai giới, hoặc lúc 
thai đã già, hoặc lúc có trọng bệnh, do việc đây 
nên gọi là hành tà dục nặng. Hành chẳng ph ải chỗ 
là hoặc chỗ thờ Phật, hoặc chùa chiền, do việc đây 
gọi là hành tà dục nặng.

Lại nữa, hoặc vì lừa dối để lấy nhiều tài bảo 
của người, hoặc lành tốt, hoặc đẹp diệu mà nói vọng 
ngữ, do việc đây gọi là vọng ngữ nặng. Đối với những 
chỗ ủy tín hoặc cha hoặc mẹ, nói rộng cho đíín chỗ 
Phật mà nói vọng ngữ, do việc đây gọi là vọng ngữ 
nặng. Hoặc vọng ngữ khiến người sát sanh, tổn hao 
mất mát tài vật cùng với thê thiếp, các việc đay nếu 
được làm xong trọn vẹn thì kết thành hoặc sát sanh 
cực nặng, hoặc chẳng cho mà lấy nặng, hoặc hành 
tà dục nặng. Do sự việc trầm trọng đây mà gọi là 
vọng ngữ nặng. Trong các sự vọng ngữ, vọng ngữ
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năng phá hoại Tăng là nặng nhất.
Lại nữa, hoặc đối với người trường thời tích 

tập thân ái mà lại phá hoại, do việc trầm trọng 
đây gọi là lời ly gián nặng. Hoặc phá hoại người 
khiến lìa bạn lành, cha mẹ, nam nữ; hoặc dùng lời 
ly gián để phá hòa hợp Tăng; hoặc dùng lời ly gián 
năng dẫn đến việc sát sanh, chẳng cho mà lấy, 
hành tà dục, nên biết như đạo lý đã thuyết ở trước. 
Tất cả như vậy là do sự việc trầm trọng gọi là lời 
ly gián nặng.

Lại nữa, hoặc đối với cha mẹ, sư trưởng mà 
phát lời thô ác, do sự việc trầm trọng đây gọi là lời 
thô ác nặng. Hoặc đem điều chẳng thật, chẳng 
chân, vọng ngữ mà hiện tiền hủy mắng quở trách 
người, do sự việc trầm trọng đây gọi là lời thô ác 
nặng.

Lại nữa, phàm các lời nói thêu dệt đều di theo 
lời nói vọng, nên hết thảy tội nặng nhẹ của ỷ ngữ 
đây đều như vọng ngữ mà biết. Hoặc nương các 
việc đấu tranh, kiện tụng, cãi vã... mà khởi ỷ ngữ 
cũng gọi là nặng. Hoặc dùng tâm nhiễm ô, ở nơi 
các điển tích năng dẫn vô nghĩa của ngoại đạo mà 
lại đọc tụng khen tặng, rộng vì người nói, do việc
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đây gọi là ỷ ngữ nặng. Hoặc đối với cha me, quyến 
thuộc, sư trưởng mà lộng ngôn trêu ghẹo cười cợt, 
hiện nói lời không hợp đạo lý, do sự việc đây gọi 
là ỷ ngữ nặng.

Lại nữa, hoặc sở hữu tài bảo thuộc chùa chiền, 
nơi thờ Phật, tháp Phật... mà sanh lòng than  muốn, 
do sự việc đây gọi là tham dục nặng. Hoặc ở nơi 
đức của mình mà khởi tăng thượng mạn tự cho là 
bậc trí giả, cho đến đối với quốc vương, đai thần, 
quý tộc, các bậc sư trưởng và các đồng phạm hạnh 
thông tuệ... lại khởi muốn tăng thượng, tham cầu 
lợi dưỡng, gọi là tham dục nặng.

Lại nữa, đối với cha mẹ, quyến thuộc, SƯ trưởng 
mà khởi tâm tổn hại, do việc đây nên gọi là sân 
khuể nặng. Lại đối với kẻ nghèo khổ bần c ùng, cô 
độc đáng thương mà khởi tâm tổn hại, do sự việc 
đây gọi là sân khuể nặng. Lại đối với người thành 
tâm đến quay đầu và người có ân mà lại khởi tâm 
tổn hại, do sự việc đây gọi là sân khuể nặng.

Lại nữa, hoặc có kẻ ở trong tất cả tà kiến mà 
lại năng phỉ báng tất cả tà kiến khác. Kẻ đây vì 
phỉ báng tất cả môn chuyển, cho nên gọi là tà kiến 
nặng. Hoặc có sở kiến cho rằng: “Thế gian không
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CÓ chân thật A-la-hán chánh chí chánh hạnh”, cho 
đến nói rộng, tà kiến đây do sự việc nên gọi là tà 
kiến nặng.

Như vậy, tùy chỗ thích hợp trái với các tướng 
của tất cả sự việc đã nói ở trên đều gọi là nhẹ.

Lại nữa, sát sanh khiến dẫn phát các nghiệp 
bất thiện, hoặc có gây tạo mà không tăng trưởng, 
hoặc có tăng trưởng mà không gây tạo, hoặc cũng 
có gây tạo cũng tăng trưởng, hoặc không gây tạo 
cũng không tăng trưởng.

Câu thứ nhất: Không có nhận thức phân biệt, 
đó là việc làm của trẻ con, hoặc việc làm của người 
trong mộng, hoặc không suy nghĩ mà làm, hoặc 
mình không muốn mà bị người bức bách khiến 
làm. Hoặc nếu có tạm thời làm, tức thời khởi tâm 
hôi hận mạnh mẽ và tâm nhàm chán họa hoạn, 
tâm chân thành tự trách xa lìa, chân chánh thọ 
luật nghi khiến kia mỏng nhẹ, không đợi quả báo 
liền phát khởi đạo ly dục thế gian khiến chủng tử 
kia bị tổn hại, kê lại khởi đạo xuất thế vĩnh viễn 
đoạn trừ chủng tử kia.

Câu thứ hai: Như có người vì tổn hại sanh 
mạng, nên trong đêm dài luôn suy nghĩ việc kia.



782 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập III

Do nhân duyên đây, kia theo đuổi tăng tưởng sát 
sanh dẫn đến pháp ác bất thiện, nhưng chưa năng 
gây tạo nghiệp sát sanh.

Câu thứ ba.Ế Ngoại trừ những tướng thuộc phần 
có gây tạo mà không tăng trưởng và tăng trưởng 
mà không gây tạo đã nói, tất cả tướng nghiệp sát 
sanh còn lại.

Câu thứ tư: Trừ các tướng đã thuyết trên, các 
tướng còn lại.

Như vậy, chẳng cho mà lấy... cho đến ỷ ngữ 
còn lại, tùy chỗ thích hợp nên biết như sá t sanh, 
ở  trong tham dục, sân khuể, tà kiến thì không có 
câu thứ hai. Ở câu đầu thì không có “chẳng nghĩ 
mà gây tạo” và “bị người bức bách khiến làm”. Còn 
lại như trước đã thuyết.

Lại nữa, nếu gần gũi, luôn tích tập, nhiều gây 
tạo việc sát sanh, sẽ sanh trong địa ngục. Dây gọi 
là quả dị thục của sát sanh. Nếu từ kia chết đi đến 
sanh đồng phận trong chúng nhân gian, thì thọ 
lượng ngắn ngủi. Đây gọi là quả đẳng lưu :ủa sát 
sanh. Ở khí thế gian bên ngoài, thức ăn uống, trái 
cây đều ít thanh ngọt. Thê lực dị thục và uy đức 
thảy đều mỏng kém, tan biến thất thường, tật bệnh
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sanh trưởng. Do nhân duyên đây vô lượng hữu tình 
chưa hết thọ mạng, không đúng thời mà chết yểu. 
Đây gọi là quả tăng thượng của sát sanh. Ngoài ra 
các nghiệp đạo còn lại có hai quả đẳng lưu và dị 
thục sai biệt như trong kinh đã thuyết. Nay Ta sẽ 
thuyết quả tăng thượng.

Hoặc khí thế gian có các quả ít ngon ngọt, quả 
không tăng trưởng, quả nhiều thối hoại, quả không 
chân thật, không nhẵn bóng, quả nhiều khô héo, 
hoặc hoàn toàn không có quả. Tất cả như vậy gọi 
là quả chẳng cho mà lấy tăng thượng.

Hoặc khí thế gian nơi có nhiều thứ dơ bẩn 
phẩn uế bất tịnh, nơi sanh nhiều vật bất tịnh hôi 
thôi bức bách, phàm có các sở hữu đều không đáng 
vui thích. Tất cả như vậy là quả hành tà dục tăng 
thượng.

Hoặc khí thế gian nơi có các sự nghiệp thê tục 
như làm nông, đi thuyền... không thể phát triển lợi 
tức, thiếu ít tiện nghi, gặp nhiều nhân duyên khiến 
kinh hãi, nhiều việc không thuận hòa. Tất cả như 
vậy là quả vọng ngữ tăng thượng.

Hoặc khí thế gian nơi có đất địa gò nỗng, lở 
bồi, hiểm trở khó đi, có nhiều nhân duyên gây
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kinh hãi khiếp sợ. Tất cả như vậy là quả lời ly gián 
tăng thượng.

Hoặc khí thế gian nơi đất địa có nhiều gốc 
cây, bụi cây có gai độc châm chích, cát đá khô cằn, 
không có độ ẩm, không có ao hồ, sông suối cạn 
kiệt, ruộng đất nước mặn nứt nẻ, gò nỗng hiểm 
trở, có nhiều nhân duyên gây kinh sợ. Tấi; cả như 
vậy là quả lời thô ác tăng thượng.

Hoặc khí thế gian nơi có cây trồng không cho 
quả đúng mùa, quả chín phi thời, vườn rừng ao hồ có 
nhiều điều chẳng tốt lành, có nhiều nhân duyên 
gây kinh sợ. Tất cả như vậy là quả ỷ ngữ tăng thượng.

Hoặc khí thế gian nơi tất cả sự vi(‘C hưng 
thạnh tốt đẹp đều bị suy tổn. Năm, tháng, nửa 
tháng, ngày, đêm... dần dần suy giảm. Chỗ có các 
khí, các vị chỉ giảm dần không tăng thêm Tất cả 
như vậy gọi là quả tham dục tăng thượng.

Hoặc khí thê gian nơi có nhiều các phiền não 
tai họa quấy nhiễu, bệnh tật, oán địch đe clọa, tạp 
loại cầm thú như sư tử, chó sói, rắn rít, bò cạp, 
muỗi mòng, loài nhiều chân, võng lượng, dược-xoa, 
giặc cướp... Tất cả như vậy gọi là quả sân khuể tăng 
thượng.
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Hoặc khí thế gian nơi có hoa quả thơm ngon 
bậc nhất thảy đều ẩn mất, đối với các vật bất tịnh 
cho là thanh tịnh, đôi với các việc khổ não cho là 
an vui, chẳng phải là nơi có thể yên sống, chẳng 
phải là nơi cứu hộ, chẳng phải là chỗ nương về. 
Tất cả như vậy là quả tà kiến tăng thượng.

Lại nữa, như Thế Tôn nói: “Sát sanh có ba 
chủng, đó là sự sanh khởi của tham, sân, si, cho 
đến tà kiến cũng lại như vậy”. Nghĩa sai biệt của 
các chủng đây nên biết thế nào? Hoặc sát hại 
chúng sanh có máu thịt... hoặc khởi tâm nghĩ sát 
hại kia rồi sẽ cướp lấy tài vật, hoặc có người thuê, 
hoặc vì báo ân, hoặc bị bạn thâu nhiếp, hoặc cầu 
làm bạn, hoặc vì y phục, thức ăn, mạng sông nên 
tuân lời chủ dạy mà hành sát hại; hoặc cho là kẻ 
kia năng làm suy tổn, hoặc cho là kẻ kia năng làm 
chướng tài lợi mà hành sát hại. Như tài lợi, thì suy 
tổn, hủy chê, xưng khen, giễu cợt, khổ vui tùy chỗ 
thích hợp nên biết cũng vậy. Tất cả như vậy do 
tham khiến phát sanh nghiệp đạo sát sanh.

Lại nữa, hoặc cho là kẻ kia đôi với mình vui 
làm vô nghĩa mà hành sát hại, hoặc suy nghĩ kẻ 
kia đối với mình từng làm vô nghĩa, hoặc sợ kia đối
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với mình sẽ làm điều vô nghĩa, hoặc thấy kia đối 
với mình đang làm điều vô nghĩa mà hành sát hại... 
nói rộng cho đến chín sự não đều như vậy mà biết. 
Tất cả gọi là do sân khuể khiến phát sanli nghiệp 
đạo sát sanh.

Lại nữa, hoặc kế chấp cho là vì pháp mà hành 
sát hại, như nghĩ: “Ta là bạn lành của CS C chúng 
sanh khác, kẻ kia nhân ta giết, khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh thiên”. Sát hại như vậy từ si 
phát sanh. Hoặc tâm tác nghĩ như vầy: “Vì tôn 
trưởng, vì pháp nên phải sát hại”. Hoặc tâm tác 
nghĩ: “Các kẻ phỉ báng Phạm thiên, Thế chủ, mắng 
chửi pháp Bà-la-môn phải bị sát hại”. Tâm sát hại 
như vậy từ si phát sanh. Hoặc kế chấp cho việc gây 
tạo và tăng trưởng sát sanh không có quả dị thục. 
Hoặc lại vì người nói bày khuyến khích hành nghiệp 
sát sanh, kẻ kia được khích lệ nên theo đó làm các 
việc sát. Khi kia khích lệ người thành được tội sát, 
tức từ si phát sanh. Hoặc có kẻ hư vọng \ế chấp 
cho là đem cha mẹ thân thuộc ném vào trang lửa, 
bỏ trên núi, nơi đồng hoang là pháp chân chánh. 
Tất cả như vậy gọi là do si khiến phát sanh nghiệp 
đạo sát sanh.
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Từ đạo lý do si phát sanh nghiệp đạo sát sanh, 
các nghiệp khác về sau cho đến tà kiến nên biết 
cũng vậy.

Lại ở nơi tiền của, vật thực của người mà trộm 
lấy gọi là chẳng cho mà lấy. Đây do tham dục mà 
phát sanh. Hoặc được người thuê hành trộm cướp, 
hoặc vì mang ân nên bị hệ thuộc, hoặc cầu xin ân 
huệ về sau, hoặc vì y phục, thức ăn mà vâng lệnh 
chủ, hoặc vì tiếng khen, hoặc vì vui thích mà hành 
trộm cướp. Tất cả nghiệp chẳng cho mà lấy như 
vậy đều từ tham khiến phát sanh.

Hoặc tác hoặc nghĩ: “Kẻ kia đối với những 
việc ta vui mà làm vô nghĩa”, rộng thuyết cho đến 
chín sự não lực tăng thượng mà hành trộm cướp. 
Không hẳn vì tham đắm tài bảo của kia mà hành 
chẳng cho mà lấy, không hẳn mong cầu các tài vật 
khác mà hành chẳng cho mà lấy. Đây từ sân khuể 
mà phát sanh. Hoặc vì ghét người nên đốt tụ lạc 
nhà cửa, tài vật, của báu... nên biết do sân khuể mà 
sanh tội tương ưng với trộm cắp. Hoặc vì bị bức 
chế, hoặc ghét kia nên sai người cướp đoạt phá 
hoại khiến kia tan mất tài bảo. Nếu khi người tuân 
lệnh làm như vậy, người ra lệnh mang tội chẳng
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cho mà lấy. Đây gọi là từ sân khuể kh.ến phát 
sanh tội chẳng cho mà lấy.

Hoặc tâm tác nghĩ nầy: “Vì bậc tôn trưởng 
nên hành trộm cướp là chánh pháp”, đây gọi là si 
khiến phát sanh tội chẳng cho mà lấy. Hoặc tác 
tâm như vầy: “Nếu có người phỉ báng Phạm thiên, 
Thế chủ, chửi mắng pháp Bà-la-môn, phải nên 
đoạt lấy tài vật của kia”, đây do si khiến phát sanh 
tội chẳng cho mà lấy. Hoặc tác tâm: “Vì tê tự, vì 
chi tế  tự, vật dùng để tế tự nên trộm cuớp”, đây 
cũng do si khiến phát sanh tội chẳng cho mà lấy.

Lại nữa, hoặc thấy nghe việc hành là hạnh, 
liền không như lý phân biệt, chấp giữ tướng ấy, 
cuốn theo sự trói buộc của tham dục triền mà hành 
phi pháp, gọi là tham phát sanh tội hành tà dục. 
Hoặc có người thuê liền âm thầm chấp nhận làm 
mai mối, do phương tiện đây hành tà dục:ẵ Kia do 
tham dục khiến phát sanh tội hành tà dục. Hoặc vì 
muốn nhiếp thọ bạn hữu tri thức, hoặc vì y phục, 
vật thực mà phụng mệnh chủ, hoặc vì tồn tại nên 
truy cầu tiền của, lúa thóc, vàng bạc, trân bảo mà 
hành tà hạnh. Tất cả như vậy gọi là do tham khiến 
phát sanh tội hành tà dục.
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Hoặc khởi nghĩ đây: “Kia đối với ta vui làm 
điều vô nghĩa”, nói rộng cho đến lấy chín sự não 
hại lấy làm chỗ nương mà hành tà hạnh. Kẻ kia 
trước không bị sự trói buộc của tham dục triền, 
nhưng do đấu tranh lẫn nhau, vì báo oán, nên 
khích lệ người hành tà hạnh. Đây gọi là do sân 
khiến phát sanh tội hành tà dục. Hoặc vì ghét kia 
mà đem thê thiếp của kia khiến người hủy nhục. 
Khi kẻ thọ lệnh hành hạnh tà dục, người ra lệnh 
đạt đến sân khuể khiến sanh tội đồng như tội 
hành tà dục, là điều nặng nhất. Tất cả tội hành tà 
dục như vậy gọi là do sân khiến phát sanh.

Hoặc tâm tác nghĩ này: “Ra lệnh mẹ, cha, con 
cái làm việc tà hạnh. Nếu người không hành, đây 
có tội lớn. Nếu người hành tức có được phước lớn”. 
Phi pháp mà cho là pháp mà hành tà hạnh. Đây 
gọi là do si khiến phát sanh tội hành tà dục.

Lại nữa, hoặc vì lợi dưỡng mà nói vọng ngữ, 
hoặc vì sợ người tổn hại tài vật của mình, hoặc vì 
xưng khen, hoặc vì an ổn mà nói vọng ngữ. Tất cả 
như vậy gọi là từ tham khiến sanh nghiệp đạo 
vọng ngữ.

Hoặc nương chín sự não hại mà nói vọng ngữ,
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gọi là từ sân khiến phát sanh nghiệp đạo vọng 
ngữ. Hoặc tác nghĩ đây: “Hoặc vì các tôn trưởng, 
hoặc vì đầy đủ vật cho pháp cúng tế mà phải nói 
vọng ngữ”. Vọng ngữ như vậy từ si phát sanh. Hoặc 
tác nghĩ đây: “Có các Sa-môn hoặc Bà-la-môn chống 
trái chư thiên, chống trái Phạm thế chủ, chống 
trái Bà-la-môn, ta đối với kia vọng ngữ là xứng 
thuận theo chánh pháp”. Vọng ngữ như vậy gọi là 
do si khiến phát sanh nghiệp đạo vọng ngữ. Hoặc 
tác kế chấp “ở nơi các pháp chỉ là tưởng pháp, ở 
nơi Tỳ-nại-da chỉ là tưởng Tỳ-nại-da”, dùng tưởng 
che đậy mà vọng ngữ nói là phá Tăng không phải 
phi pháp. Vọng ngữ như vậy cũng từ si phát sanh.

Như nghiệp đạo vọng ngữ, thì hai nghiệp đạo 
nói lời ly gián và nói lời thô ác tùy chỗ thích hợp 
nên biết cũng vậy.

Lại nữa, hoặc vì vui đùa mà hành ỷ ngữ. Hoặc 
vì muốn hiển mình thông huệ mà hành ỷ ngữ. 
Hoặc vì tài lợi, xưng khen, an ổn mà hành ỷ ngữ. 
Đây gọi là do tham khiến phát sanh đạo ỷ ngữ. 
Hoặc nương vào chín sự não hại mà nói ỷ ngữ, gọi 
là do sân khiến phát sanh nghiệp đạo ỷ ngữ. Hoặc 
ở trong ấy vì cầu chân thật, vì cầu bền chắc, vì cầu
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xuất ly, vì cầu pháp mà hành ỷ ngữ, gọi là do si 
khiến phát sanh nghiệp đạo ỷ ngữ.

Lại nữa, hoặc đôi với hữu tình kia không oán 
ghét, nhưng có được đầy đủ tiền của và vật dụng 
nuôi thân tăng thượng, nên khởi tâm như vầy: 
“Tất cả sở hữu của kia, mong sao sẽ thuộc về ta”. 
Đây từ tham ái mà sanh tham ái, gọi là do tham 
khiến phát sanh nghiệp đạo tham dục. Hoặc đối 
với tài bảo của người không chấp cho là tốt đẹp, 
chỉ nương chín việc não hại lực tăng thượng, khởi 
tâm như vầy: “Tất cả sở hữu của kia đều sẽ thuộc 
về ta”. Đây từ sân khuể mà sanh tham ái, gọi là do 
sân khiến phát sanh nghiệp đạo tham dục. Hoặc 
tác kế châp đây: “Nếu ai muôn cầu sanh vào cõi 
trời Lỗ-đạt-la, trời Tỳ-sắc-nô, Thích, Phạm thế 
chủ, các thê giới kỳ diệu, nhiều trụ tâm vào các cõi 
đó, sẽ thu nhiều phước lớn”. Tác ý như vậy trụ tâm 
bền vững nơi ấy, đây gọi là do si khiến phát sanh 
nghiệp đạo tham dục.

Lại hoặc vì tài lợi, xưng khen, an thân mà 
khởi tâm tổn hại hữu tình khác, không phải mình 
đối với kia phát sanh tưởng oán ghét, chỉ do hữu 
tình kia đem lòng oán ghét đối với mình. Đây từ
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tham ái mà sanh sân khuể, gọi là do tham khiến 
phát sanh nghiệp đạo sân khuể. Hoặc nương chín 
sự não lực tăng thượng, từ tưởng oán đối m à khởi 
tâm tổn hại, gọi là do sân khiến phát sanh nghiệp 
đạo sân khuể. Hoặc trụ pháp đây và pháp ngoại 
đạo, đối với kiến của Sa-môn, Bà-la-môn, tăng thêm 
ganh ghét, đối với kiến của người và kiến cửa Sa- 
môn, Bà-la-môn mà khởi tâm tổn hại. Đây gọi là 
do si khiến phát sanh nghiệp đạo sân khuể.

Lại hoặc tác nghĩ như vầy: “Những kẻ đây 
phát khởi bác bỏ không thí... cho đến nói rộng. Kẻ 
kia ở nơi vua... thu được cúng dường lớn và y phục...”. 
Vì suy nghĩ nghĩa đây lực tăng thượng mà khởi 
kiến như thế, đây gọi là do tham khiến phá: sanh 
nghiệp đạo tà kiến. Hoặc tác nghĩ đây: “Có thí, có 
thọ... cho đến nói rộng, kẻ kế chấp như vậy thì làm 
tổn hại cho ta, nay ta không được đồng kiến với kẻ 
oán kia”. Kia do giận ghét mà khởi kiến “không 
thí, không thọ...” cho đến nói rộng. Đây gọi là do 
sân khiến phát sanh nghiệp đạo tà kiến. Hoặc ở 
nơi pháp không như lý tư duy quán sát thọ lượng, 
do phương tiện đây dẫn dắt tầm tứ khiến phát 
khởi tà kiến. Đây gọi là do si khiến phát sanh
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nghiệp đạo tà kiến.
Lại nữa, nghiệp đạo sát sanh dụng ba chủng 

là tham, sân, si làm phương tiện, do sân khiến đến 
rốt ráo. Như nghiệp đạo sát sanh thì nghiệp đạo 
thô ngữ, sân khuể cũng vậy. Nghiệp đạo chẳng cho 
mà lấy dụng ba chủng làm phương tiện, do tham 
khiến đến rốt ráo. Như chẳng cho mà lấy, thì nghiệp 
đạo tà hành, tham dục cũng vậy. Trừ tà kiến, thì 
nghiệp đạo còn lại dụng cả ba chủng làm phương 
tiện, do cả ba chủng khiến đến rốt ráo. Nghiệp 
đạo tà kiến dụng ba chủng làm phương tiện, do si 
khiến đến rốt ráo.

Lại nữa, sáu nghiệp đạo sát sanh, tà hành, 
vọng ngữ, ly gián, thô ngữ, sân khuể, thì hữu tình 
làm chỗ khởi. Nghiệp đạo chẳng cho mà lấy và 
nghiệp đạo tham dục, thì tài bảo vật dụng làm chỗ 
khởi. Nghiệp đạo ỷ ngữ thì thân làm chỗ khởi. 
Nghiệp đạo tà kiến thì các hành làm chỗ khởi.

Lại nữa, do ba nhân duyên khiến nghiệp đạo 
bất thiện thành tánh ác bất thiện cực đầy đủ. 
Những gì là ba? 1. Do lỗi tự tánh; 2. Do lỗi nhân 
duyên; 3. Do lỗi ô nhiễm chồng chất.

Trong đây sát sanh dẫn dắt suy nghĩ, cho đến
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tà kiến dẫn dắt suy nghĩ tương ưng kia. Như vậy 
tất cả vì tánh nhiễm ô, vì tánh bất thiện, nên gọi 
là do lỗi tự tánh mà thành ác. Nếu lấy tham dục, 
sân khuể, ngu si triền mãnh lợi làm chỗ phát khởi, 
tức đây cũng gọi là do lỗi nhân duyên mà kia thành 
tánh ác rất nặng, thành bất thiện bậc thượng, 
năng dẫn quả không đáng yêu thích tăng thượng. 
Nếu đến rốt ráo, tức đây cũng gọi là do lỗi ỏ nhiễm 
chồng chất thành ác cực nặng, thành bất thiện 
bậc thượng, năng dẫn quả không đáng yciu thích 
tăng thượng. Vì cớ sao? Nếu dụng tâm nhiem ô thì 
chỉ năng dẫn phát khổ không đáng yêu thích và 
không hân duyệt, nhưng vì tâm của kẻ kia bị cuốn 
theo thế lực khổ, năng dẫn phát khổ do suy nghĩ, 
theo đó đạt đến tội rộng lớn, cho nên gọi là lỗi ô 
nhiễm chồng chất. Tuy kẻ kia chưa phát tướng tâm 
như vầy: “Những kẻ năng dẫn phát khổ ngã ấy sẽ 
đạt đến tội lớn”, nhưng pháp nhĩ của kia đã đạt 
đến đại tội. Việc kia thê nào? Ví như đá nam châm 
tự nó tuy không tác ý mong cầu các vật k'iác hút 
vào mình, nhưng do pháp nhĩ của kia, khi vật gần 
nam châm, không cần lực tác động mà tự hút vào. 
Đạo lý đây nên biết cũng vậy. Thí dụ như ngọc
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châu ban ngày nên biết cũng vậy. Lại ở nơi các vật 
trên, một mình nó không có pháp kia, chỉ vì uy lực 
của nó phát sanh khiến các pháp kia đến nương gá 
lẫn nhau mà gọi là ô nhiễm chồng chất. Nên biết 
sự chuyển biến đây là do uy lực của kia khiến phát 
khởi. Như uy thê nghiệp lực của bôn đại chủng dẫn 
phát sanh khởi chủng chủng tánh cứng chắc, tánh 
ẩm ướt, tánh ấm nóng, tánh chuyển động, chẳng 
phải riêng đại chủng bên ngoài có chủng chủng 
các tánh như vậy. Tức là do duyên thế lực nghiệp 
của đại chủng như vậy mà chuyển biến. Như duyên 
uy thế nghiệp lực chuyển biến như vậy, thì duyên 
lực gia hạnh thần túc chuyển biến phải biết cũng 
vậy. Lại như Ma vương mê hoặc tâm của Bà-lê- 
dược-ca, các Bà-la-môn, trưởng giả... khiến họ thay 
lòng bạo ác đôi với Thế Tôn, chẳng phải nơi tâm 
họ có pháp ghét riêng gọi là mê hoặc, chỉ do thế 
lực của Ma vương vào các tâm kia khiến họ chuyển 
tâm cực bạo ác như thế. Nên biết đạo lý đây cũng 
vậy.

Lại nữa, như trước đã thuyết về nghiệp gây 
tạo và tảng trưởng, hoặc trước đã thuyết do năm 
nhân duyên khiến thành nghiệp cực nặng, gọi là
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nghiệp quyết định lãnh thọ. Trái với tướng đây gọi 
là nghiệp lãnh thọ bất định.

Lại có 4 nghiệp: 1. Quyết định dị thục; 2. 
Quyết định thời phần; 3. Đầy đủ cả hai quyết định;
4. Không đầy đủ cả hai quyết định. Tuy nghiệp bất 
thiện của chư A-la-hán hoặc do đời trước gày tạo, 
hoặc do ở vị dị sanh gây tạo quyết định lãrth thọ, 
nhưng trải qua sự bức não của khổ rất nhẹ, gọi là 
quả báo đã chín muồi. Nếu đã chuyển y, vì chủng 
tử quả báo đều đã vĩnh viễn hại diệt, nên tất cả 
đều không lãnh thọ. Vì cớ sao? Bởi chư Phật Thế 
Tôn nương vị trí chưa đắc giải thoát tương nục mà 
kiến lập nghiệp quyết định lãnh thọ.

Hỏi: Nếu cùng một lúc cũng dẫn dắt ki a đến, 
cũng đoạt lấy chúng sanh tức là đoạn mạng rió, đây 
nói là một nghiệp hay hai nghiệp?

Đáp: Phải nói là hai nghiệp, vì chuyổn quá 
nhanh. Ở nơi hai nghiệp đây do tăng thượng mạn 
mà cho là một. Nếu cho là: “Ta phải dẫn nó đến” 
là suy nghĩ thứ nhâtử Vào lúc đoạt lây lại cho là 
“Ta phải đoạt mạng nó” là suy nghĩ thứ hai. Nếu 
khi dẫn nó đến mà lại không đoạt mạng kia i? Nếu 
khi đoạt mạng kia mà lúc ấy không dẫn kia đến ư?
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Vì chuyển quá nhanh nên sanh tăng thượng mạn 
cho là cùng một lúc. Cho nên trong đây phân làm 
hai nghiệp.

Lại nữa, lược do 3 nhân duyên nên thành 
nghiệp lãnh thọ hiện pháp. Những gì là ba? 1. Vì 
ruộng rộng lớn; 2. Vì tư duy rộng lớn; 3. Vì thanh 
tịnh tương tục.

Do 5 chủng tướng thành ruộng rộng lớn: 1. Từ 
nơi tất cả hữu tình, phát khởi an trụ tăng thượng 
ý lạc làm lợi ích an lạc bậc nhất, đó là Từ đẳng chí;
2. Từ nơi tất cả hữu tình, phát khởi an trụ tâm 
giúp đỡ bậc nhất, đó là Vô tránh đẳng trì; 3. Từ vui 
tịch tĩnh Niết-bàn bậc nhất như bậc Thánh, phát 
khởi an trụ, đó là Diệt tận đẳng chí; 4. Đã đắc luật 
nghi “không làm điều bất thiện”, đó là quả Dự lưu;
5. Cực rốt ráo thanh tịnh tương tục, đó là A-la-hán 
và Phật, Đại Bí-sô Tăng làm thượng thủ. Như vậy 
gọi là tánh ruộng rộng lớn.

Nếu đôi với đây, lấy tín thanh tịnh ân trọng 
thâm sâu, tâm thanh tịnh xả tài bảo, đây gọi là 
tánh tư duy rộng lớn.

Nếu ở trong sanh đời trước, đốì với vật thực, 
y phục... mà người có được, do thân ngữ ý không gây
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chướng ngại, cũng không suy lường, không phát 
khởi tâm nhiễm ô, phát khởi “không gầy  chướng 
ngại” tương tục, nên biết như vậy gọi là tt.anh tịnh 
tương tục.

Nếu ở nơi ba chủng nhân duyên đâ}' mà đầy 
đủ tất cả, nên biết nghiệp kia nhất định lãnh thọ 
hiện pháp, cũng lãnh thọ lúc còn sống, cũng lãnh 
thọ ở đời sau. Nếu trái ba chủng nhân duyên đây 
mà khởi nghiệp bất thiện, nên biết cũng thành 
nghiệp quyết định lãnh thọ ở hiện pháp. Hoặc có 
một sát-na nghiệp sanh cũng lãnh thọ ở hiện pháp. 
Hoặc có một sát-na nghiệp sanh cũng lã:ih thọ ở 
hiện pháp, cũng lãnh thọ lúc còn sống. Hoặc có 
một sát-na nghiệp sanh lãnh thọ cả ba đời. Ví như 
một sợi tơ rất mảnh chỉ có thể buộc một cái hoa, 
không thể buộc thêm. Lại có sợi tơ có thể buộc hai 
cái hoa, không thể buộc thêm. Lại có sợi 1.Ơ có thể 
buộc nhiều cái hoa, đã buộc nhiều hoa luợng dây 
mới hết. Lại như dòng nước thứ nhất, lượng nước 
chảy rất ít, chỉ chảy qua một đoạn ngắn íỉức nước 
chảy liền kiệt. Lại như dòng nước thứ hai, lượng 
nước chảy nhiều hơn một chút, chảy gấp hai lần 
đoạn trước sức nước chảy mới kiệt. Lại như dòng
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nước thứ ba, lượng nước chảy rộng lớn, chảy qua 
một đoạn rất dài sức nước chảy mới kiệt. Trong 
đây đạo lý các nghiệp sai khác nên biết cũng vậy.

Lại nữa, mười chủng nghiệp đạo bất thiện chỉ 
ở hệ buộc Dục giới, cũng chỉ năng chiêu cảm dị 
thục Dục giới, nhiều ở đường ác, ít ở đường thiện.

Lại lúc ở quả Dự lưu thì nghiệp đường ác đều 
đã đoạn tận. Hoặc các dị sanh ly dục thế gian, 
sanh ở các cõi trên, thì tất cả nghiệp đường ác đều 
tiềm ẩn mà chưa vĩnh viễn đoạn trừ. Hoặc quả Bất 
hoàn, thân vẫn còn trụ ở đây hay sanh ở các cõi 
trên và các A-la-hán thì nghiệp bất thiện thảy đều 
rốt ráo đoạn trừ. Hoặc chư Bồ-tát đã chứng nhập Ý 
lạc thanh tịnh tăng thượng đ ịa  thì tất cả nghiệp 
bất thiện đều rốt ráo đoạn trừ. Đây chỉ do lực ngăn 
chận gìn giữ của không quên mất chánh niệm, 
chẳng phải do đắc lìa hệ buộc phiền não.

Lại tư duy đây là nghiệp, chẳng phải nghiệp 
đạo. Sát sanh cho đến ỷ ngữ cũng là nghiệp, cũng 
là nghiệp đạo. Tham khuể, tà kiến là nghiệp, chẳng 
phải nghiệp đạo. Các nghiệp đạo đây, văn quyết 
trạch còn lại không hiển nói thêm.

Sau Ốt-Đà-Nam nói:
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Tự tánh, tướng, rộng, lược 
Phương tiện và nặng nhẹ 
Tăng giảm  và Du-già 
Dẫn quả sanh, quyết trạch.

Như vậy đã thuyết quyết trạch về Ng hiệp đạo 
tạp nhiễm. Nay ta sẽ thuyết quyết trạch về Sanh 
tạp  nhiễm .

Như nghĩa sanh tạp nhiễm đã thuyết ở trước, 
nên biết sanh đây lược có 11 chủng: 1. Sanh một 
hướng lạc, đó là một phần chư thiên; 2. Sanh một 
hướng khổ, đó là các chúng sanh ở địa ngục; 3. 
Sanh khổ lạc xen lẫn, đó là một phần chư thiên, 
người, quỷ, bàng sanh; 4. Sanh không khổ không 
lạc, đó là một phần chư thiên; 5. Sanh một hướng 
không thanh tịnh, đó là dị sanh ở Dục giới; 6. 
Sanh một hướng thanh tịnh, đó là Bồ-tát đã chứng 
đắc tự tại; 7. Sanh thanh tịnh, không thanh tịnh, 
đó là dị sanh ở sắc giới, Vô sắc giới; 8. Sanh không 
thanh tịnh, xứ thanh tịnh, đó là sanh tại Dục giới, 
pháp Bát-niết-bàn, xứ yên ổn; 9. Sanh thanh tịnh, 
xứ không thanh tịnh, đó là dị sanh sanh ở sắc giới, 
Vô sắc giới; 10. Sanh không thanh tịnh, xứ không
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thanh tịnh, đó là dị sanh sanh ở Dục giới, không 
pháp Bát-niết-bàn; hoặc giả sử có pháp Bát-niết- 
bàn, thì sanh chốn không yên ổn; 11. Sanh thanh 
tịnh, xứ thanh tịnh, đó là các bậc hữu học sanh ở 
Sắc giới, Vô sắc giới, chẳng phải dị sanh.

Lại nữa, trong kinh nói: “Các người đêm dài 
tăng trưởng yết-trá-tư, hằng thường lãnh thọ giọt 
huyết”. Những gì gọi là yết-trá-tư? Đó là tham ái. 
Nói tham ái ấy là tên gọi sai khác của yết-trá-tư. 
Lời đây hiển thị việc nhiếp thọ tập đế. Hằng thường 
lãnh thọ giọt huyết hiển thị việc nhiếp thọ khổ 
đế.

Lại nữa, trong Kinh Bà-la-môn Dụ, Thế Tôn 
nương tận cùng của tạp nhiễm mà thuyết như vầy: 
“Có năm dạng người không phải cuồng mà tạo tác 
như cuồng. Những gì là năm?

1. Kẻ chi li: Như có kẻ phương tiện kiếm sống 
rất sung túc, mà chỉ dùng chút ít phần nhỏ nhặt để 
tự nuôi sống thân. Đây là dạng người không phải 
cuồng mà tạo tác như cuồng thứ nhất.

2. Kẻ xan tham: Như có kẻ do nhân duyên 
tham lam, keo kiệt che lấp, đối với của cải vật thực 
thu được không dám ăn, không vui thích bố thí, trừ
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lúc mạng chung đột ngột phải xả bỏ tài sản. Đây là 
dạng người không phải cuồng mà tạo tác như cuồng 
thứ hai.

3. Kẻ thích sanh thiên: Có chủng chủng ohương 
tiện diệu hành của thân ngữ ý năng là nhân chân 
chánh sanh vào các cõi trời, nhưng có kẻ kế chấp 
hư vọng điên đảo cho việc nhảy vào nước lua, gieo 
mình từ núi cao xuống, tự hại thân mạng... là nhân 
sanh các cõi trời. Đây là dạng người không phải 
cuồng mà tạo tác như cuồng thứ ba.

4. Kẻ thích giải thoát: Có phương tiện giải 
thoát chân chánh là tám Thánh đạo chi, mà có kẻ 
kế chấp hư vọng cho việc tự não hại mình, tự bức 
bách mình, hành chủng chủng khổ hạnh... lề. nhân 
khiến giải thoát. Đây là dạng người khôĩi]5 phải 
cuồng mà tạo tác như cuồng thứ tư.

5. Kẻ cảm thương người đã chết: Có kẻ do 
nhân duyên người chết mà sanh ưu não khóc than, 
đầu tóc rối bời, thân vật vã trên đất, tự hủy mình, 
nhịn đói... vì mong muốn người chết phải sống trở 
lại. Đây là dạng người không phải cuồng mà tạo 
tác như cuồng thứ năm.

Lại thuyết kệ tụng:



QUYỂN 60 803

T h ế gian không nhất định  
Điên đảo cho là ngã 
Cha mẹ cùng vợ con 
Anh em bạn bè thảy 
Từ mẹ chuyển làm  vợ 
Vợ lại làm  vợ bé 
Vợ bé chuyển nô tỳ 
Hoặc làm  kẻ oan gia  
Từ cha chuyển làm  con 
Con lạ i làm oán địch  
Oán địch làm  đứa ở 
Hoặc làm  con tôi tớ 
Từ vua chuyển làm  thần  
Thần lại làm  nghèo thiếu 
Hoặc xóm làng hạ tiện 
Lúc lại ở kinh đô 
Từ làm  Bà-la-môn  
Triển chuyển làm  ba tánh 
Hoặc lạ i Chiên-trà-la 
Hoặc lại nhà bán thịt 
ơ  vô lượng trăm ngàn 
Kho k ia  nhiều na-do 
Làm  cha lại làm  con
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Đến oan g ia thảy thân  
Như trong chúng huyễn sĩ 
Hiện chủng chủng loại hình 
Lưu chuyển sanh xứ khác  
Hiện nhiều thân củng vậy 
Nhân duyên nghiệp phiền  não 
Khiến chủng chủng các hành  
Lớp lớp luôn chứa nhóm  
Sanh khởi như huyễn hóa  
Tuy gặp là các huyễn 
Nhưng vô trí chướng ngăn 
Thường ở trong các hành  
Từng đắm  say không chán  
Đã tự mê huyễn rồi 
Khóc thương than bụi đất 
Nơi chẳng nên ưu bi 
Phát sanh các bi não 
L ìa tan gọi thân thuộc 
Chủng chủng tự ưu bi 
Vất bỏ hành chánh pháp  
Đưa tay mà gào khóc 
Sỉ kiêu mạn qúấy nhiễu  
Luôn hành các phóng dật
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Chủng loại như vậy thảy 
Nên biết rộng thuyết khắp.

Lại nữa, trong kiếp đấu tranh có 4 quá thất: 1. 
Thọ mạng suy giảm; 2. An vui suy giảm; 3. Công 
đức suy giảm; 4. Tất cả việc kiết tường ở thế gian 
đều suy giảm.

Lại nữa, trong kiếp đấu tranh, các loại hữu 
tình tóm lược ở nơi tám chỗ xoay vần bất kể: 1. Bất 
kể chánh pháp; 2. Bất kể danh dự tiếng tăm; 3. 
Bất kể dòng tộc; 4. Bất kể những sự việc đáng 
thương xót; 5ế Bất kể bạn lành; 6. Bất kể người có 
đức; 7. Bất kể người có ân; 8. Bất kể thân hữu.

Hỏi: Như trước thuyết trong sanh tạp nhiễm, 
thì vô minh duyên hành, cho đến sanh duyên lão 
tử. Sao nói là nên biết nghĩa của 12 chi sai biệt, đó 
là vô minh...?

Đáp: Lược do 5 tướng: 1. Do tướng; 2. Do tự 
tánh; 3. Do nghiệp; 4. Do pháp; 5. Do nhân quả.

Hỏi: Những gì là tướng vô minh?
Đáp: Tướng tham, sân, mạn là tướng vô minh. 

Tướng kế chấp ngã, ngã sở, tướng không tàm, không 
quý, tướng nhiều phóng dật, tướng tánh kém độn,
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tướng nhiều ngủ nghỉ, tướng tâm ưu sầu, tướng hết 
thảy chủng chủng ác nghiệp hiện hành. Đây đều 
gọi là tướng vô minh.

Hỏi: Những gì là tự tánh vô minh?
Đáp: Tướng chung của tự tánh đây như trước 

đã thuyết, nay sẽ hiển thị tướng tự tánh sai biệt: 
hoặc có vô minh tùy miên, hoặc có vô minh hội 
ngộ, hoặc có vô minh đồng hành phiền não, hoặc 
có vô minh bất cộng, độc hành, hoặc có vc minh 
tánh tâm che đậy, hoặc có vô minh phát nghiệp, 
hoặc vô minh không nhiễm ô, hoặc vô minh lìa hổ 
thẹn, hoặc có vô minh bền chắc là sở hữu vc minh 
của kẻ không pháp Bát-niết-bàn.

Hỏi: Những gì là nghiệp vô minh?
Đáp: ở  nơi nghĩa không hiện thấy mè. sanh 

mê hoặc là nghiệp vô minh. Như vậy ở nơi nghĩa 
hiện thấy, nghĩa thấp kém, nghĩa trung bình, nghĩa 
thắng diệu, nghĩa lợi ích, nghĩa không lợi ích, nghĩa 
chân thật, nghĩa tà, nghĩa nhân, nghĩa quả mà 
sanh mê hoặc là nghiệp vô minh.

Lại nữa, có 10 chủng hữu tình ngu si thâu 
nhiếp toàn bộ ngu si của các loại hữu tình: 1. Ngu 
si khiếm khuyết; 2. Ngu si cuồng loạn; 3. Ngu si
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tán loạn; 4. Ngu si tự tánh; 5. Ngu si chấp trước; 6. 
Ngu si mê loạn; 7. Ngu si kiên cô; 8. Ngu si tăng 
thượng; 9. Ngu si không phân biệt rõ; 10. Ngu si 
hiện thấy.

Ngu si khiếm khuyết: Như có người hoặc mắt 
không đầy đủ, hoặc tai không đầy đủ. Ở nơi mắt 
nhận biết sắc, ở nơi tai nghe âm thanh... ở nơi tất 
cả cảnh giới như vậy, mắt tai đều không thể lãnh 
nhận rõ ràng, nên gọi là ngu si.

Ngu si cuồng loạn: Như có người hoặc gặp việc 
bức bách, hoặc gặp khổ lớn, hoặc lâm phải trọng 
bệnh, hoặc bị đau đớn bức thiết, hoặc có bệnh 
điên động kinh khiến tâm cuồng loạn. Do đây không 
rõ việc thiện, việc ác, cho nên gọi là ngu si.

Ngu si tán loạn: Như có người tâm tán loạn 
nơi cảnh khác lạ, không thể hiểu được việc thiện, 
việc ác, cho nên gọi là ngu si.

Ngu si tự tánh: Như có người từ vô thủy sanh 
tử đến nay, không hiểu biết tự tánh khổ tập diệt 
đạo, không hiểu biết chúng sanh vô ngã, pháp vô 
ngã... cho nên gọi là ngu si.

Ngu si chấp trước: Như có người rơi trong ngoại 
đạo, ở nơi thân kiến mà cho là gốc, ở trong các
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kiến thú khác không thể rõ biết, cho nên gọi là 
ngu si.

Ngu si mê loạn: Như có người hoặc lầm loạn 
danh tưởng, hoặc lầm loạn hình tượng, hoặc lầm 
loạn sắc tướng, hoặc lầm loạn nghiệp dụng. Ớ nơi 
các pháp xứ lầm loạn mà không rõ biết, c 1 0  nên 
gọi là ngu si.

Ngu si kiên cố: Như có người cho là rốt ráo 
không có pháp Bát-niết-bàn, tự tánh sở hữu ngu si 
bền chắc, cho đến chư Phật cũng chẳng thể cứu, 
cho nên gọi là ngu si.

Ngu si tăng thượng: Như có người tập quen 
làm các tà hạnh không gián đoạn. Nhân các tà 
hành đây phát sanh nên chịu sự bức bách của các 
thứ khổ. Tuy thấy biết mà cố theo đuổi, hướng đến 
vui đắm hý luận. Lại có kẻ tham hành... cũng gọi là 
ngu si tăng thượng.

Ngu si không phân biệt rõ: Như có nẼ;ười vì 
không nghe, không nghĩ, không tu tập, ở nơi pháp 
nghĩa chẳng thể hiểu rõ, cho nên gọi là ngu si.

Ngu si hiện thấy: Như có người hiện thấy các 
hành thảy đều vô thường mà khởi tưởng thường; 
hiện thấy đều khổ mà khởi tưởng vui; hiện thấy
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bất tịnh mà khởi tưởng tịnh; hiện thấy vô ngã mà 
khởi tưởng ngã; hiện thấy pháp già, pháp bệnh, 
pháp chết mà khởi tưởng an ổn, tưởng không bức 
não.

Lại nữa, vô minh đây năng làm chướng ngại 5 
xứ: 1. Năng chướng ngại trí vui chân thật; 2. Năng 
chướng ngại trong việc đoạn diệt phiền não; 3. 
Năng chướng ngại thành tựu viên mãn Thánh đạo;
4. Năng chướng ngại hướng đến cõi thiện; 5. Hiện 
pháp năng chướng ngại các việc kiết tường của thê 
gian.

Hỏi: Những gì gọi là pháp vô minh?
Đáp: Hoặc do vô minh nên đọa trong đường vô 

minh, gọi là vô minh ngu si. Hoặc không phải si 
gây nhiễu, không phải si cấu, không phải si làm 
mê hoặc, đó là trụ vô minh tùy miên. Hoặc có ngu 
si là si gây nhiễu, không phải si cấu, không phải si 
làm mê hoặc, đó là do vô minh nhiếp thuộc triền. 
Hoặc có ngu si là si gây nhiễu, là si cấu, không 
phải si làm mê hoặc, đó là do vô minh phát khởi 
nghiệp; đã phát nghiệp ác rồi, sanh hổ thẹn ở nơi 
ác hạnh đây. Hoặc có ngu si là si gây nhiễu, là si 
cấu, là si làm mê hoặc, đó là nhân vô minh khiến
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phát khởi chủng chủng nghiệp ác bất thiện, không 
biết hổ thẹn ở nơi ác hạnh đây. Trong đây ba 
chủng trước gọi là ngu si, đọa trong cõi vô minh, 
nhưng không gọi là kẻ si. Do một chủng SE.U gọi là 
kẻ si. Hoặc có pháp vô minh tôi tăm, đó là ở  Dục 
giới. Hoặc có pháp vô minh hôn muội, đó là ở sắc 
giới. Hoặc có pháp vô minh bị che khuất, đó là ở  

Vô sắc giới.
Hỏi: Những gì gọi là nhân quả vô minh? 
Đáp: Nhân như phần Bản đ ịa  đã thuyết. Quả 

tức là tất cả chi hữu phía sau. Lại ở nơi chân như 
và nghĩa các đế không thể hiểu rõ, hoặc do dự, 
hoặc sanh quyết định tà, cũng có nghĩa là ở nơi lý 
Thánh đế hoặc tăng hoặc giảm, vì điên đáo chấp 
trước vô thường, hoặc vì tăng thượng mạn, hoặc vì 
tự khinh miệt. Văn quyết trạch các chi còn lại 
không hiển nói thêm.

Lại nữa, như Thế Tôn nói: “Nhãn là nhân, 
sắc là duyên, nên nhãn thức sanh, cho đến thân là 
nhân, xúc là duyên nên thân thức được sanh”. Lại 
thuyết: “Xúc làm duyên thọ”. Lại thuyết: “Năng 
sanh tác ý là nhân sanh khiến thức sanh”

Trong đây không phải nhãn... là nhân sanh
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nhãn thức..., cũng không phải xúc là nhân sanh 
thọ, cũng không phải năng sanh tác ý là nhân 
sanh khởi thức sở sanh, chỉ do tự chủng tử của mỗi 
một pháp là nhân sanh của chính nó. Cớ sao trong 
đây thuyết nhãn... là nhân của nhãn thức...? Nên 
biết đây nương nhiếp thuộc câu hữu y mà theo đó 
thuyết nhân dẫn phát, không phải nhân sanh khởi. 
Vì cớ sao? Do câu hữu nhãn căn... làm chỗ nương, 
nên cảnh kia kia của các nhãn thức... chuyển, chẳng 
phải không có chỗ nương. Như vậy do câu hữu xúc 
làm chỗ nương, nên có các thọ chuyển, chẳng phải 
không chỗ nương. Do câu hữu năng sanh tác ý làm 
chỗ nương mà thức sở sanh chuyển, chẳng phải 
không chỗ nương. Cho nên Thế Tôn ở nơi các xứ 
đây, nương nhiêp thuộc câu hữu y mà theo đó thuyết 
nhân dẫn phát, chẳng phải nhân sanh khởi hoặc 
nhân trợ bạn mà thuyết. Vì cớ sao? Chẳng phải 
nhãn đã diệt năng làm chỗ nương cho nhãn thức 
đã sanh. Nhĩ... cũng vậy. Chẳng phải xúc đã diệt 
năng làm chỗ nương cho thọ đã sanh. Chẳng phải 
năng tác ý đã diệt năng làm chỗ nương cho thức sở 
sanh đã sanh.

Lại nữa, lược có 4 thứ lớp duyên khởi: 1. Dẫn
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dắt thứ lớp; 2. Sanh khởi thứ lớp; 3. Thọ dụng 
cảnh giới thứ lớp; 4. Thọ dụng khổ thứ lớp. Vô 
minh duyên hành, hành duyên thức là dẫn dắt thứ 
lớp. Thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lạc xứ là 
sanh khởi thứ lớp. Lục xứ duyên xúc, xúc: duyên 
thọ là sanh khởi đã thọ dụng cảnh giới thứ lớp. 
Thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử là thọ dụng khổ thứ 
lớp. Ở xứ đây, văn quyết trạch phần còn lạ] không 
hiển nói thêm.
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